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Tác phẩm Dãfhãvưmsa cung cấp sử liệu về xá-lợi răng bên trái của đức 
Phật. Xá-lợi răng này đã được vị hiền triết Khema nhặt lấy tại lễ hỏa táng 
nhục thân của đức Thế Tôn ở Kusinäaräã rồi đã tặng cho đức vua 
Brahmadatta ở thành Dantapura xứ Kalinga (Chương II: câu kệ 52). Sau 
đó, xá-lợi răng này đã được công chúa Hemamala con vua GuhasTva cùng 
với chồng là hoàng tử Danta đưa đến hòn đảo Laủkã vào năm thứ chín 
dưới triều đức vua Kittisirimegha (308 sau công nguyên), và đã được đức 
vua cùng dân chúng tiếp rước long trọng (V: 1). Sau đó, xá-lợi đã ngự đến 
tu viện Abhayuttara và được thờ phượng tại đó (V: 67). 


Xá-lợi răng Phật này là vật biểu tượng cho vương quyên và là đối tượng 
chiêm bái linh thiêng nhất của đảo Laủkã, hiện đang được thờ phụng tại 
Daladä Mãligawa (nghĩa là Điện Thờ Xá Lợi Răng), ở Kandy. Lễ hội 
chiêm bái Xá-lợi Răng Phật được tô chức rầm rộ vào khoảng tháng 
Bảy/Tám mỗi năm. 


Theo lời tự thuật của tác giả ở phần đầu (I: 4-9), tác phẩm này được ghi 
lại theo lời thỉnh cầu của vị thống lãnh quân đội tên Parakkama là người 
đã ủng hộ Hoàng Hậu LTlavati lên ngôi trị vì xứ sở vào năm l211; do đó 
thời điểm thực hiện tác phẩm này được ước định vào giai đoạn trên. Dựa 
vào phần kết thúc, được biết tác giả là vị trưởng lão Dhammakitti là giáo 
thọ sư của đức vua (7đ/aøuruw) và là đệ tử của Ngài Saritanuta (một cách 
gọi khác của tên Sãriputta) danh tiếng ở vào triều đại của vua 
Parakamabähu I (1153-1186). Đồng thời cũng được biết thêm về các công 
trình biên soạn khác của vị ấy gồm có: Sớ Giải (7?kã) Ratnamatipañcikä 
cho tập văn phạm Saiskrit nối tiếng Candravyäkarana của tác giả 
Candagoml Sớ GIải Sãraffhadijpan cho bản Chú Giải Luật 
Samanfapasadika, Sở Cải Saraffhamañn/usa cho bộ Chú Giải của Kinh 
Tăng Chị, và tập sách tên là ƒ7nayasangaha. 


Về hình thức, tác phẩm này được thực hiện dựa theo lỗi trường thi 
(tương tợ như thể Ä⁄ahãkãvya của ngôn ngữ Sanskrit) gồm có 415 câu kệ 
(gãihä). Mỗi câu kệ được ghi thành 2 dòng và được chia làm 4 pãđa; 
thông thường mỗi câu kệ như vậy là một câu văn hoàn chỉnh về phương 
diện văn phạm. 


Về nội dung, tác phẩm này có đề cập đến việc đức Phật đã ngự đến hòn 
đảo Laikã ba lần: Lần thứ nhất vào tháng thứ chín tính từ lúc chứng quả 
Toàn Giác, đức Phật đã ngự đến Mahiyangana để khuất phục các dạ-xoa 
(H: 1-9). Tn thứ nhì vào ngày Uposafha thuộc hạ huyền của tháng Citta 
(tương đương ngày 30 tháng Ba âm lịch) vào năm thứ năm tính từ lúc 
chứng quả Toàn Giác, Ngài đã ngự đến Nagadipa để giải quyết sự tranh 
chấp giữa hai vị Long Vương về ngôi bảo tọa bằng ngọc ma-ni (II: 10-18). 
Lần thứ ba vào ngày Rằm tháng Vesäkha (tương đương rằm tháng Tư âm 
lịch) của năm thứ tám tính từ lúc chứng quả Toàn Giác, Ngài đã ngự đến 
Kalyam1 (nay là Kelani Vihara ở thủ đô Colombo) theo lời mời của Long 
Vương Mani-akkhika (II: 19-28). Thêm vào đó còn có những câu chuyện 
kế sống động vẻ sự huyền diệu của xá-lợi Phật, cũng như niềm tin và thái 
độ sùng kính của người dân trên đảo đối với di sản quý báu này của đức 
Phật. 


Về phương thức trình bày, chúng tôi đã ghi lại các câu kệ thơ PZ¡ bằng 
dạng chữ nghiêng xen kẽ với lời dịch Việt theo lối văn xuôi bằng dạng chữ 
đứng; mỗi câu kệ PZi¡ tương đương với hai hoặc ba dòng văn Việt được 
trình bày thành từng đoạn tách biệt. Đôi chỗ, hai câu kệ hoặc nhiều hơn 
được dịch chung thành một đoạn dựa theo tính chất hoàn chỉnh về văn 
phạm hoặc về ý nghĩa của chúng. Các câu đối thoại khi được dịch sang 
tiếng Việt được trình bày bằng dạng chữ nghiêng trong ngoặc kép. Chúng 
tôi trình bảy song ngữ như vậy với các dụng ý sau: Giúp cho độc giả người 
Việt có được văn bản Päj¡ để tham khảo lúc cần thiết, đồng thời cũng 
thuận tiện cho quý độc giả trong việc kiểm tra lại chất lượng của lời dịch 
Việt. Một điều cần lưu ý là trong văn bản PZ này, chúng tôi đã không 
tách rời các cụm từ đã được liên kết lại theo quy luật Szndh¡ nên có những 
dòng chữ chiếm trọn một hàng hoặc hơn. 


VỀ nguyên tác P, chúng tôi cũng xin ghi lại nguồn trích dẫn đã được 
chúng tôi sử dụng đê quý vị tiện việc sao lục: 
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l/- The Dathavamsa (1n DevanäagarT characters). Ed. and trans. Bimala 
Charan Law. Lahore: Motilal Banarsi Das, 1925. 

2/- The Dat†havamsa from S1r Coomara Swamys edition 1n Sinhalese, 
Dr. MorrIis` transliteratlon 1n Roman characters. “Journal of Pali Text 
SocIety 1§§4.” London: Pali Text Soclety, 1976. 109-151. 

3/- Dathaãvamso. CD Rom Chatthasangayana, version 3.0. Vipassana 
Research Institute, 1999. 


Mục đích của chúng tôi trong khi nghiên cứu tải liệu này nhằm tìm hiểu 
văn phong PZi qua các thời kỳ khác nhau nên thời gian đầu tư cho công 
việc ghi lại tiếng Việt của tài liệu này rất hạn chế, vì thế không tránh khỏi 
những điều thiếu sót. Ngưỡng mong quý độc giả niệm tình hỷ xả. Mọi sự 
góp ý phê bình xin email về: indacanda(gmail.com. 


Nhân đây, chúng tôi cũng xin thành tâm ghi nhận công đức của Ven. 
Bodhinanda (Canada) đã cung cấp văn bản Päli dạng mâu tự Devanägarl, 
đồng thời chân thành tán đương sự sách tấn và ủng hộ của quý vị hữu ân: 
Sư Cô Diệu Linh, Sư Cô Hạnh Bửu, Sư Cô Liễu Pháp, Dr. Bình Anson, 
Bà Ba Diệu Đài, Cô Sáu Dép và các con Phạm Thị Thị, Phạm Xuân Lan, 
Phạm Thu Lan, Phạm Thông Hải, Cô Tư Khánh Huy, Cô Lê Thị Huế, Cô 
Ngô Kim Chi, gia đình Trương Tuyết Anh, v.v... Thành tâm cầu chúc quý 
vị luôn giữ vững niềm tin và thành tựu được nhiều kết quả trong công việc 
tu tập giải thoát và hộ trì Tam Bảo. 


Công đức này xin dâng đến Hòa Thượng trụ trì chùa Sri 
Jayawardhanaramaya, Colombo, Tích Lan, đã tạo nhiều điều kiện thuận 
lợi cho chúng tôi trong công việc tu học và nghiên cứu Phật Pháp thời gian 
qua. 


Mong sao hết thảy chúng sanh đều được tiến hóa trong ánh hảo quang 
của Chánh Pháp. 
Colombo, ngày 02 tháng 05 năm 2005 
Bhikkhu Indacanda 
(Trương đình Dũng) 
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Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. 
Kính lê đức Thê Tôn, bậc A-la-hán, đâng Chánh Biên Tri! 
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PATHAMO PARICCHEDO 
CHƯƠNG THƯ NHẬT 


1/- _ Visaradam vadapathativattinam 
tilokapaJJotamasayhasahinam, 
4SeSañeyyavaraappahayinam 
namaãmi satthararnananfaøocaram. 
Tôi xin đảnh lễ bậc Đạo Sư. Ngài là đẳng trí tuệ, vượt trên ngôn từ diễn 
đạt, là ngọn đèn sáng soi tam giới, là vị kham nhẫn việc khó khăn, là vị đã 
đoạn tận si mê không còn dư sót, và là vị có được năng lực vô biên. 


2/-  Tilokanathappabhavam bhayaãpaham 
visuddhavÙ7acaranehi sevitam, 
papancasannojanabandhanacchidam 
namam dhammam nipunam sududdasam. 
Tôi xin đảnh lễ Giáo Pháp vi tế, cao siêu, là cội nguồn của sự hộ trì tam 
giới, là sự xua đi nỗi lo sợ, là pháp đoạn trừ những sự trói buộc và các điều 
phiền toái, được các bậc có trí tuệ và đạo đức thanh tịnh thực hành. 


3⁄-  Pasadamattena Di yatfha panino 
phusanti dukkhakkhayqrnaccutam padam, 
tamahuneyyam susamahitindriyam 
namammi sangham Immunirajasavakam. 


Sử Liệu về Xá Lợi Răng Phật Chương thứ nhất 





Tôi xin đảnh lễ Hội Chúng đệ tử của đắng Mâu Ni. Các ngài có các 
giác quan hoàn toàn tập trung và là đối tượng xứng đáng cúng dường hạng 
nhất. Nhờ các ngài mà chúng sanh có được niềm tin vào đạo lộ Bất Tử và 
sự đoạn tận khổ đau. 


4/-  Vibhisayam ka|akanaøaranvayam 
parakkamo karuniko camñHpdti, 
Ø8aV€Sa11đano JInqsasanassa yo 
virnu|himatthanñca janassa pafthayam. 

Bản thân vị thống lãnh quân đội nhân từ Parakkama là tỉnh hoa của 
dòng dõi Kã|akanäga và là người đang ra sức thực hiện điều ước muốn của 
dân chúng, tức là sự tân hóa và sự lợi ích trong Giáo Pháp của đẳng Chiến 
Thăng. 


5/⁄- _ SudhamayHkhamalapanduvarnsajam 
viru|hasaddham munirajasasane, 
pừyam vadam niipathanuvafIinam 
sada pajanam janikam va máfqra1. 

6/-  Piyam parakkantibhujassa rajino 
mahesinaccunnatabuddhisampadam, 
vidhaãya lilavatimicchitatthadam 
asesalankatalarajjalakkhiydar. 

Vị ấy đã củng cô ngôi vị hoàng hậu cho nàng LTlãvafi.' Nàng là người 
có sự thông minh tột đỉnh, có khả năng ban cho các điều lợi lạc đang được 
mong cầu, được nổi danh khắp cả toàn cõi vương quốc Lañkã, và là người 
yêu dấu của đức vua Parakkamabãhu. Nàng sanh ra trong dòng dõi Pandu 
tinh khiết, rạng rỡ, không chút bợn nhơ, có niềm tin vững chắc vào Giáo 
Pháp của đắng Mâu Ni Vương, có lời nói ngọt ngào và cách cư xử lịch 
thiệp, luôn được tôn sùng là bậc mẫu nghi của thiên hạ. 


7⁄- _ Kumaramaradhita-sadhumantinam 
mahaãdayam pandunarindavarnsajam, 
vidhaãya saddham madhurindanamakham 
susikkhitarn pavacane kalãsu ca. 


' Vào khoảng năm 1211 sau công nguyên (ND). 
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Vị ấy đã củng cô ngôi vị thái tử cho Madhurinda là người đã được sanh 
ra trong dòng tộc vua chúa Pandu, vô cùng nhân hậu, đã thành tựu mọi 
điều tôt lành, có đức tin, đã học tập thành thạo kinh điên và các học nghệ. 


ð/-  Narindasunnam suciranfisithalam 
ifippatitam ayasam apanudi, 
ciram panitena ca civaradina 
SuSanH"afe samyamino qfappaV!. 
Parakkama đã xua đi nỗi ô danh gán cho xứ Sihala' là “Lâu lắm rồi 
không có người lãnh đạo” và luôn hài lòng về các sự đơn giản, khéo tiết 
chế đối với vật dụng sang trọng như là y phục, v.v... 


9/-  Cira{fhiHm pavacanassa icchafa 
katannuna vikkamabuddhisalina, 
safImatfa candimabandhuRittina 
sagaravam ten abhiyacito aham. 
Là người có danh tiếng thuộc dòng dõi mặt trăng, có sự lưu tâm, có 
lòng tri ân, có sức mạnh và trí tuệ, vỊ ây đã trân trọng thỉnh cầu với tôi vì 
lòng mong mỏi Giáo Pháp được tôn tại lâu dài. 


10/⁄- Sadesabhasaya kavihi sihale 
kafqrnDi vamsam jinadantadhatuya, 
niruttiya mãgadhikaya vuddhiya 
karomi đdịpanfaravasinam qDi. 
Mặc dầu các nhà thơ xứ Sïha|la đã thực hiện băng ngôn ngữ địa phương, 
tôi cũng vẫn phi lại lịch sử xá-lợi răng của đắng Chiến Thắng bằng ngôn 
ngữ của xứ Magadha vì lợi ích của các cư dân không ở trên đảo. 


11 Jino yamiddhe amaravhaye pure 
kadaci hutfvana sumedhanamako, 
savedavedangavibhagakovido 
mahaddhane vippakulamhi mãnavo. 

Vào một thuở nọ, đẳng Chiến Thắng là thanh niên Bà-la-môn tên 
Sumedha thuộc gia đình Bà-la-môn giàu có ở trong thành phố tráng lệ gọi 
là Amara, là người rành rẽ việc phân tích các kinh Vệ Đà và các phần chỉ 
tiết của kinh Vệ Đà. 


' Tức là nước Sri Lanka ngày nay. Tên gọi trước đây là Ceylon, được dịch âm là Tích Lan. 
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12/- Aham hi jaHbyasanena pi[ito 
7arabhibhiito maranena otthafo, 
sivarn padam jaHjaradinissa†am 
ØaYvessayissam Tỉ rahOo ViGIHIVd. 

Sumedha trong lúc ở nơi thanh vắng đã suy tư rằng: “7a đây đang bị 
hành hạ do nổi bất hạnh của sự sanh, phải trải qua sự già, và bị chế ngự 
bởi sự chết. Ta cân tâm cẩu đạo lộ tốt đẹp thoát khỏi sự sanh, sự giả, 
V.V...” 


13/⁄-  Anekasankham dhanadhanñasampadam 
patif†hapetva kapanesu duccaja1m, 
anaDpake pemabharanubandhino 
vihäya mmifte ca sufe ca bandhave. 
Chàng trai đã trao lại số lượng lớn về vật sở hữu khó dứt bỏ là tài sản 
và thóc gạo cho những người khốn khô rồi đã xa lìa số đông bạn bè, con 
cái, thân quyến, và các vật thân yêu gần gũi. 


14/-  Pahaya kame nikhile manorame 
gharabhinikkhamma hùmnacalanHike, 
mahidharam dhamnikanamavissutam 
upecca nãnđtfarurqjibhusitam. 
Sau khi từ bỏ toàn bộ các thú vui trong dục lạc, chàng trai đã rời khỏi 
gia đình đi đến ngọn núi danh tiếng tên Dhammika được tô điểm với vô số 
cây cối các loại, ở gần dãy Hi-mã-lạp-sơn. 


19⁄- ManonukHhle surarajanimmite 
4Sarn„.miganam aøatimhi assame, 
nivaftaciro ajinakkhipam vaham 
7at†adharo tãpasavesarmaggoahi. 
VỊ ây đã khoác lên bộ dạng của người đạo sĩ khổ hạnh choàng da thú, là 
vị mang tóc bện, có y phục bằng vỏ cây, ở khu ấn cư thích hợp không có 
thú đữ lai vãng do vị Thiên Vương biến hóa thành. 


ló/- SusanfatattO parimaritindriyo 
phalaphaladhhi pavaftayam tanum, 
gøafo abhiññasu ca Dãramim vasT 
tahiữm samapattisukham avindl so. 
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Với bản thân khéo thu thúc, các giác quan được hộ trì toàn diện, và cơ 
thể được nuôi dưỡng bằng nhiều loại trái cây, v.v... vị ấy sống ở nơi ấy 
tầm cầu sự hướng thượng trong các thắng trí và sự an lạc của thiên định. 


17/- SusajJIte rammapuradhivasina 
mahaãJanenaftamanena añjase, 
pathappadese abhiyantfamafttano 
ami††hite yeva sumnedhatapaso. 

l8/- Agadhaneyyodadhiparadassinam 
bhavantagưmu nibbanathamụ vinayahkam, 
anekakhimasavalakkhasevitam 
kadaci dịpankarabuddhamaddasa. 

Khi con đường đã được đám đông dân chúng cư ngụ tại thành phố 
Ramma trang hoàng sửa soạn với niềm hân hoan, thì khu vực con đường 
do chính bản thân Sumedha yêu cầu còn chưa được hoàn tất. Vào lúc ấy, 
đạo sĩ Sumedha đã nhìn thấy đức Phật DIpankara là vị lãnh đạo đã thành 
tựu sự chấm dứt của tái sanh, không còn dục vọng, có trí tuệ vô biên, đã 
đạt đến bờ giải thoát, đang được tháp tùng bởi hàng trăm ngàn bậc Lậu 
Tận. 


19/-_ Tato sasanghassa tilokabhattuno 
parICCqJ/1Vđnd fAHMHMDI J1VItam, 
pasarayitvana Jja‡ajinadiham 
vidhaãya setum tanumeva pallale. 

Lúc ấy, sau khi (nguyện) cống hiến mạng sống và thân xác đến bậc Hộ 
Trì tam giới và hội chúng (ty khưu), đạo sĩ Sumedha đã trải ra bện tóc và 
các tấm da thú, v.v..., rồi dùng chính thân thể của mình làm thành cây cầu 
bắc qua bãi lầy. 


20/- Anakkamitva kalalamụw mahadayo 
sabhikkhuko gacchatu pi{†hiya HH, 
aqdhi{†hahitvana nipannako tahim 
anathametam tibhhavam samekkhiya. 
Sau khi suy xét về Tam Giới này là không có người lãnh đạo, Sumedha 
đã phát nguyện rằng: “Xin Ngài cùng với các vị tỳ khưu tràn đây lòng bi 
mân hãy bước ở trên lưng, chớ có đi vào bãi lây,” rồi đã nằm xuống ở nơi 


ấy. 
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21⁄- Dayaya sañcoditamanaso jane 
bhavannava uddharitun dukhaddite, 
aqkasi sambodhipadassa paftiya 
mahaãbhiniharamudageavikkhamo. 
Với tâm tràn ngập lòng bi mẫn, vị ấy với sự nỗ lực cao cả đã thực hiện 
lời phát nguyện lớn lao cho việc chứng đạt đạo lộ của bậc Toàn CIác nhằm 
đưa chúng sanh đang bị khô đau đọa đảy ra khỏi đại dương của hiện hữu. 


22/-  Atho vidifva vasino tamasayam 
aaasi so vyãkqranan\  mahÑmMUHI, 
tato puram tamhi tathãgafe gatfe 
SaYyđT VdSI S.MMđSI DAFrA1ĐMH"G. 
Và khi biết được ý định ấy của đạo sĩ Sumedha, bậc Đại Hiền Triết ấy 
đã ban cho lời chú nguyện. Sau đó, đức Như Lai ấy đã đi vào thành phó, 
còn bản thân vị đạo sĩ đã suy xét về các đức tính của các pháp toàn hảo. 


23⁄-_ Tato ca kappanamalinavikkamo 
asankhiye so cafuro salakkhake, 
tahim tahim Jatisu bodhipacane 
visuddhasambharagure apnrayi. 

Từ đó trở đi, trong nhiều lần tái sanh ở nơi này nơi khác cho việc làm 
chín muỗi sự giác ngộ trong bốn a-tăng-kỳ và một trăm ngàn kiếp, đức Bồ 
Tát VỚI, sự nỗ lực không mệt mỏi đã làm tròn đủ các đức hạnh thanh cao và 
cân thiệt. 


24/- AthabhÙato tusite mahayaso 
visuddhasambodhipadopaladdhiya, 
udikkhamano samayarn dayadhano 
ciram vibhutimanubhosi sabbaso. 

Sau đó, vị có danh tiếng vĩ đại đã sanh lên cõi trời Đầu Suất cho việc 
thành tựu đạo lộ thanh tịnh của bậc Toàn Giác. Trong lúc quán xét về thời 
điểm, đắng Từ Bi đã thọ hưởng niềm vinh quang một cách toàn vẹn và lâu 
đài. 


25⁄- Sahassasankhadasacakkavalato 
samagatanekasuradhipadihi, 
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udaggudaggehi jinattapattiya 
sagaravam so abhigamma yaciIo. 
Đức Bồ Tát đã được nhiều vị Thiên Vương vô cùng hoan hỷ từ mười 
ngàn thế giới đi đến và cung kính thỉnh cầu về việc chứng đắc quả vị Phật. 


26/-_ Tato cavitva kapillavhaye pure 
sada safo sakyqakulekakefuno, 
ahosi suddhodanabhimibhaffuno 
mahadimayaya mahesiyä suto. 

Luôn luôn trú niệm, đức Bồ Tát sau khi mạng chung từ nơi ấy (cõi trời 
Đầu Suất) đã tái sanh làm con trai của hoàng hậu Mahãmãyä và đức vua 
Suddhodana là ngọn cờ biểu tượng của gia tộc dòng Sãkya ở trong thành 
phố tên Kapila. 


27⁄-_ Yijatamaftova vasundharayq so 
patifthahitvana đisã vilokayl, 
taada ahesum viva†angana disa 
apHjayum tattha ca devamanusa. 
Ngay khi vừa được sanh ra, đức Bồ Tát đã đứng vững ở trên mặt đất 
nhìn quanh các hướng: khi ấy khoảng không gian ở các phương đều được 
mở rộng và tại các nơi ấy chư Thiên và nhân loại đã bảy tỏ lòng tôn kính. 


28/- Adharayum aãtapavaranadikam 
adissamanava nabhamhi devafa, 
padäHi so safta ca uftaramnukho 
upecca niccharayi vacamasaDh1m. 
Chư Thiên không nhìn thấy được ở trên không trung đã cầm các lọng 
che, v.v... Và đức Bồ Tát đã bước đi bảy bước, mặt nhìn hướng bắc, và đã 
thốt lên lời khăng quyết. 


29/-_ YathatthasiddhatthakumnaranamaRo 
mahabbalo yobbanaharivigeøaho, 
ufuftayanucchavikesu f1SH sO 
rubhosi pãsãdavaresu sampadam. 
Đức Bồ Tát có tên là vương tử Siddhattha quả nhiên có sức mạnh vĩ 
đại, có cơ thê thanh xuân đẹp dáng, và đã thọ hưởng hạnh phúc ở trong ba 
tòa lâu đài thích hợp với ba mùa tiết trong năm. 
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30/- Kadaci uyyanapathe jarahatam 
tathaturamụ kalaÑaqfq ca sarIyamim, 
kamena disvana viraffamanaso 
bhavesu so pabbajitum aÑä1maÿ!. 

Sau đó trong lúc đi thưởng ngoạn, đức Bỏ Tát đã lần lượt nhìn thấy một 
người bị hành hạ bởi sự già, rôi tương tợ như thế người bệnh, và người 
chết, sau đó là một tu sĩ, nên đã khởi tâm nhờm øớm trong các hiện hữu và 
đã có ý định xuất gia. 


3I/⁄- Sapupphadipadikarehi rafiyam 
purakkhato so tidivadhivasihi, 
sachannakRo kanthakavajiyanafo 
tato mahakarumiko bhinikÑhami. 
Trong đêm, được chư Thiên trong ba cõi với hai bàn tay cầm đèn và các 
bông hoa, v.v... tháp tùng, đâng Đại Bi ấy cùng với Channa vả con ngựa 
Kanthaka là phương tiện di chuyển đã rời khỏi nơi ấy. 


32/- Kamena pafVvana anoma1rnapagam 
sudhotamufIAxphalaharisekale, 
pati{thahitva varamolibandhanam 
sitasilinam øagane samukkhiDl. 
Lần lượt đức Bồ Tát đã đến được dòng sông Anomä rồi đã đứng ở bờ 
sông lấp lánh những hạt ngọc trai tinh khiết và đã ném lên không trung búi 
tóc quý giá đã được cắt ra bằng thanh gươm bén. 


33/⁄- Pafiggahetva tidasanarmissaro 
S„Vanacangofavarena tam tada, 
fiyojanam nlamarThi cefiyam 
qkasỉ củamanimaffano Dure. 
Khi ấy, vị chúa của chư Thiên đã nhận lấy vật ấy bằng chiếc hòm vàng 
rồi đã xây dựng ngôi bảo tháp bằng những viên ngọc bích kích thước ba 
do-tuần ở thành phố CulamanIi của chính mình. 


34/⁄-  Talo ghafikarasarojayonina 
samaha†am dharayi civaradikam, 
atho sakamụ vatthayugam nabhafthale 
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pasafthavesaggaharno sarnukkhiDl. 

Sau đó, đức Bồ Tát đã khoác lên tắm y và các vật dụng khác đã được vị 
(Phạm Thiên) Ghatikara là người có đóa hoa sen ở rún mang lại. Khi đã 
mặc vào bộ y tuyệt vời, đức Bồ Tát đã ném hai tắm vải choàng của chính 
mình vào không trung. 


35/⁄- Patiggahetvana tamnambujasano 
mahiddhiko bhattibharena codiio, 
sake bhave dvãdasayojanam aka 
manthi niladihi dussacetiyam. 

VỊ (Phạm Thiên) AmbuJasana có đại thần lực đã nhận lấy vật ây và đã 
bày tỏ tắm lòng ngưỡng mộ, sau đó đã xây dựng ngôi bảo tháp thờ vải 
choàng có kích thước mười hai do-tuần bằng những viên ngọc ma-ni màu 
xanh ở tại cung trời của mình. 


36/- Susaffatatto satima jitindriyo 
vinfaveso rasaøedhavajj1to, 
cha hayananeva anornavikkamo 
mahãpadhanamụ padahittha duhÑkaram. 

Với bản thân đã khéo được thu thúc, có niệm, các giác quan đã được 
chế ngự, sở hành đã được huấn luyện, đã buông bỏ các ham muốn trong 
các dục, và có sự nỗ lực phi thường, đức Bồ Tát đã thể hiện sự nỗ lực lớn 
lao là việc khó thực hành. 


37⁄-  isakhamasass athaq punna1nasiyam 
upecca mmulam sahajaya bodhiyäa, 
tinasane cuddasahatthasammite 
qdhi{thahifva viriyarm nisajjï sO. 

Sau đó vào ngày trăng tròn tháng Vesãkha, đức Bỏ Tát đã đến bên cội 
cây Bà Đề là vật được sanh lên cùng một thời điểm, đã lập nguyện tinh 
tấn, rồi đã ngồi xuống trên bảo tọa bằng cỏ có kích thước mười bốn cánh 
tay. 


3ö/⁄- Avaftharantim vasudham ca ambaram 
virtipavesagøahanena bhimsana1m, 
pakarnpayamto sadharadharam mahim 
jimo padose JIni maravahiin. 
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Trong đêm ấy, đắng Chiến Thắng đã khuất phục đội quân của Ma 
Vương dễ sợ do việc khoác lên bộ dạng khiếp đảm đang bao trùm cả trái 
đất lẫn bầu trời, đồng thời làm cho trái đất với nhiều núi non sông hồ bị 
chắn động. 


39/-  Surasurabrahmaganehi sajJjite 
jagaftaye pupphamayagghikadima, 
pavaftamane suradundubhissare 
abuJ7hi bodhim rajaniparikkhaye. 
Khi ây, các hội chúng chư Thiên, A-tu-la, Phạm Thiên đã trang hoàng 
cả ba cõi với các tràng hoa cao quý, v.v... Và vào lúc đêm tàn khi các hồi 
trồng của chư Thiên đang vang dội, Ngài đã thành tựu sự Giác Ngộ. 


40/-_ Tada pakampimsu saselakanana 
sahassasankhadasalokadhatfuyo, 
qgañchi so lonapayodhi sadutam 
mahaãvabhaso bhuvanesu patthari. 
Khi ấy, mười ngàn thế giới cùng với các núi rừng đã rúng động, biển 
mặn đã trở nên có vị ngọt, và ánh sáng rực rỡ đã bao trùm trái đất. 


41/- Labhimsu andhaã vừữnale vilocane 
sunimsu sadde badhirapi jatiya, 
laDINSI mMHØã vacanena vaøgdguna 
carimsu khelamn padasa va pangula. 

Những người mù đã có được những đôi mắt sáng, thậm chí những 
người điếc bâm sinh đã nghe được âm thanh, những người câm đã thốt lên 
giọng nói êm dịu, những người què đã tự động di chuyển những bước 
chân. 


42/- Bhavimsu khuJja uJusommavigeaha 
Sikhipi nibbayl avici-adisu, 
apagarnum bandhanafoDI janfavo 
khudadikam petabhava apakÑqm. 

Những người gù trở nên có thân hình ngay thăng xinh đẹp, thậm chí lửa 
thiêu ở các địa ngục av/c¡, v.v... cũng đã tắt lịm, luôn cả các loài hữu tình 
cũng thoát khỏi sự giam cầm, và loài ngạ quỷ đã thoát khỏi cảnh đói khát, 
V.V... 
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43/-  Samisu roøaVyasanđni paninam 
bhayam tiracchanagafe na pi|ayl, 
jana ahesum sakhilã piyamvada 
pavaftayum Roncanadam mmatangdja. 
Bệnh tật và bất hạnh của chúng sanh đã được lắng dịu, nỗi sợ hãi đã 
không còn hành hạ các loài thú, nhân loại đã trở nên thân thiện nói lời hòa 
ái, các con voi đã rồng lên tiếng rỗng của mình. 


44/-  Haya ca hesimsu paha††hamanasaã 
nadimsu sabba sayameva dundubii, 
ravimsu dehabharanani paninam 
disa pasidisu sama samaqHnfa1o. 
Và các con ngựa đã hí vang lộ vẻ mừng rỡ, tất cả các chiếc trông đã tự 
động vang rên, các đồ trang sức ở thân thể chúng sanh đã khua tiếng rồn 
rẻn, các địa phương ở xung quanh đều được thái bình, yên Ổn. 


45/-_ Pavayi mando suÑhasiftarnarufo 
pavassi meghopi akãlasambhavo, 
jahimsu ãkãsagatitnu vihangama 
mahim samubbh1Jajalam sarmu{thahi. 
Làn gió dịu dàng mát mẻ nhè nhẹ đã thối qua, thậm chí đã có cơn mưa 
sái mùa đỗ xuông, loài chim đã không còn bay nháo nhắc ở không trung, 
và nước triều đã tràn lên trên mặt đất. 


46/- Asandamanda va {hit savanfiyo 
nabhe VirOCHNSU đS€SđjOfiyO, 
bhava aheswm viva{a samanfafo 
JqHqSSq HqÄSMf CaVAHUMDđqDdffiyO. 
Các dòng nước đã dừng lại ngưng chảy, vô số tia sáng đã chiếu sáng ở 
bầu trời, các cõi ở xung quanh đã hiển hiện ra, sự tử vong và sanh sản đã 
không xảy ra ở nhân loại. 


47/- Samekkhatarn navarana nagaãdayo 
pavayi gandho api dibbasarnmaf0o, 
duma ahesum phalapupphadharino 
ahosi channo kamalehi annavo. 


II 
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Các hòn núi, v.v... đã ở trong tâm nhìn không còn bị che khuât, hương 
thơm dành riêng cho cối trời cũng đã tỏa lên, cây côi trở nên trĩu nặng hoa 
trái, biên cả đã tràn ngập bởi các đóa hoa sen. 


46/-  Thalesu toyesu ca pupphamanaha 
viciftAapuppha vikasimsu sabbatha, 
nirantaramm pupphasugandhavu{†hiya 
ahosi sabbam vasudhambarantaram. 
Có những bông hoa tươi thắm ở khắp đất liền và biển cả, các bông hoa 
đủ loại đã nở rộ khắp các nơi, và còn có cơn mưa các bông hoa thơm ngát 
rơi liên tục ở khoảng giữa trái đất và bầu trời. 


49/-_ NisaJJa pallankavare tahim Jino 
sukham samapafIiviharasambhavam, 
tato nwubhonto sucirabhipatthitam 
dinamli satteva atikkÑqinaDayi. 

Đắng Chiến Thăng đã ngồi xuống trên bảo tọa quý báu ở tại nơi ấy, sau 
đó đã trải qua bảy ngày thọ hưởng niềm an lạc sanh lên do việc an trú vào 
quả thành tựu đã được Ngài phát nguyện trong một thời gian vô cùng dài 
lâu. 


50/- SarmuDpafifva gaganangaam tato 
padassayitva yamakaụ mahamni, 
sa pa†ihram tidivadhivasinam 
jimattane sarnsayitam nirakari. 
Kế đó, bậc Đại Hiền Triết đã ngự đến cõi trời và đã phô diễn song 
thông tại nơi ấy. Trong bản thể của vị Phật, Ngài đã xua tan nỗi nghi ngờ 
cho rằng thần thông là năng lực của chư Thiên. 


351/-  Atho taritvana jayasanassa so 
thifo va pubbuftarakantanissito, 
dinam! saHfanmi misena cakkhuna 
tamasanam bodhitaru ca pHJjqVI. 
Rồi Ngài đã đi đến đứng ở góc phía đông bắc của bảo tọa chiến thăng 
và đã cúng dường đến bảo tọa tức là cội cây Bồ Đề ấy bằng đôi mắt không 
chớp nhảy trong bảy ngày. 


lở, 
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52/-  Athantarale manicankame jino 
thifappadesassa ca ãsanassa ca, 
maharahe devavarabhinimmite 
dinami safteva akasi cankamam. 
Sau đó, đắng Chiến Thắng đã thực hiện việc kinh hành trong bảy ngày 
ở đường kinh hành bằng ngọc ma-ni vô cùng cao quý được chư Thiên biến 
hóa ra theo ước muốn tại khoảng giữa vị trí đã đứng và ngôi bảo tọa. 


33/⁄-_ Tafo disayam aparaya bodhiya 
uUuDAVisifva ratanalaye Jin, 
Samanfapa††hananayam vicintayam 
dinani safteVva sa vilnamayl. 
Sau đó, đẳng Chiến Thắng ấ ấy đã đến ngôi xuống ở ngôi nhà bằng ngọc 
quý về phía tây của cội Bồ Đề suy nghiệm về toàn bộ hệ thống duyên sanh 
khởi và đã trải qua trọn bảy ngày. 


34/-_ Vinieoato satthusarirato tada 
/utippabandho pafibandhavajj7ito, 
pamanasufiasu ca lokadhatfusu 
samantato uddhamadho ca patthari. 
Khi ấy, từ thân thể của bậc Đạo Sư đã phát ra vằng hào quang thật là 
rực rỡ bao trùm khắp các cõi thế giới không gian ở xung quanh, ở bên trên 
lẫn bên dưới. 


35/-  a†assa mile ajapqlasannino 
sukham phusanfo pavivekasarmnbhavam, 
vinayako safta vihäsi vãsare 
qnantadass1 surarajaD„11o. 
Bậc Lãnh Đạo là người có sự hiểu biết vô biên được các vị Thiên 
Vương tôn kính, trong lúc đạt đến trạng thái an lạc của sự giải thoát, đã 
trải qua bảy ngày ở cội cây sĩ có tên là Ajapäla.' 


AJapãla nghĩa là “người chăn dê.” Trong W?maya Texís (bản dịch Tạng Luật), Rhys Davids 
and Hermann Oldenberg đã dẫn chứng tài liệu và giải thích sở dĩ cội cây si này có tên như 
trên vì hai lý do: 1. Các người chăn dê dùng bóng mát của cây sĩ (nigrodha) để nghỉ ngơi 
nên được gọi là cây si của những người chăn dê. 2. Cây si đã được một đứa bé chăn dê 
trồng trong thời gian Bồ-tát Siddhattha hành khô hạnh sáu năm. 
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56/- Vihasi mule mucalindasakhino 
nisa/a bhogavalimandirodare 
vikinnapuDphe mmucalindabhogino 
samadhina vãsarasaftakam jino. 
Sau khi ngồi xuống ở cội cây Mucalinda có mái che được tạo thành bởi 
cơ thê của rồng chúa Mucalinda và có bông hoa rải rắc, đẳng Chiến Thắng 
đã an trú vào thiền định bảy ngày. 


37⁄-_ Dume pi rajãyatane samadhina 
vihasi raffindivasattakaụ munl, 
sahassanetto atha dantaporakam 
mukhodahancapi adasi satthuno. 
Bậc Hiền Triết cũng đã an trú vào thiền định bảy ngày đêm ở cội cây 
RãJayatana. Sau đó, vị thần có ngàn mắt! đã cúng dường đến bậc Đạo Sư 
nước súc miệng và tăm xỉa răng. 


56/-_ Tafo maharaJjavarehi abhatam 
silamayam patftacatukkamekakam, 
vidhãya mantham madhupindikam tah1m 
pafigøahetvana sa vanÙaha†q1. 

Kế đến, sau khi nhập chung lại thành một bình bát làm băng đá từ bốn 
bình bát đã được các vị Đại Thiên Vương mang lại, Ngài đã đặt bánh bột 
gạo và mật viên được các người thương buôn mang lại vào trong đó rồi 
mới thọ lãnh. 


30/-  Kafannakicco saranesu te ubho 
pati{†hapetvana tapassu-bhallike, 
aaasi tesam abhiDHjitu<tm sakam 
paramasitvana sirammụ siroruhe. 
Sau khi phận sự thọ thực được hoàn tất, Ngài đã an trú cả hai người ây 
là Tapassu và Bhallika vào các sự nương nhờ, sau đó đã sờ lên đầu của 
mình rồi cho họ các sợi tóc để chiêm bái. 


60/-_ Va†assa mule qjapalasannino 
sahampatIbrahmavarena yacio, 


janassa katumn varadhamnasahsaham 


' Danh hiệu của vị Thiên Vương Inda (Indra). 


14 


Sử Liệu về Xá Lợi Răng Phát Chương thứ nhất 





qgafñchi baranasimeÑqÃÑO IHHHI. 
Do đã được vị Phạm Thiên Sahampati thỉnh cầu ở tại cội cây s1 có tên 
là Ajapãla, đắng Hiền Triết một mình đã đi Baranas1 để hoằng dương Giáo 
Pháp cao quý đến chúng sanh. 


61/- ŒGanfva so dhammarđjaä vanamisipatanan sanñatanam niÑefam 
pallankasrmm nisinno tahinavacalita†thanasampaditamhi, 
asa|he punnamayam sitaruciruciya Jjotite cakkavale 
devabrahmadihanam duritamalaharam vattayI dhammacaRkam. 

Sau khi đi đến khu rừng Isipatana là chỗ cư ngụ của những vị hành 
pháp khắc kỷ, bậc Pháp Vương ây đã ngồi xuống ở tại nơi ấy trong tư thế 
kiết già trú vào tư thế bất động, trong bầu không gian được chiếu rọi bởi 
ánh trăng trắng ngà vào ngày rằm tháng Äsã|ha,' rồi đã vận chuyên bánh 
xe Pháp (có công năng) xua tan các điều ô nhiễm và tội lỗi của chư Thiên, 
Phạm Thiên, v.v... 


62/-_ Suiva saddharmn„mnamagsam tibhuvanakuharabhogavittharikam tam 
añnakondannanamadVviamunipamukhattharasabrahmakofi, 
añnasum maggadhamrmam parimitarahite cakkavale u[ãro 
obhaso patubhi1to sapadi bahuvidhamụ asỉ accherakam ca. 

Sau khi lắng nghe Chánh Pháp cao quý ấy được phô biến rộng khắp đến 
tận cùng khắp cả ba cõi, mười tám &oƒ Phạm Thiên đứng đầu là vị hiền 
triết dòng Bà-la-môn tên Aññakondañña đã thấu hiểu Đạo Lộ và Giáo 
Pháp. Ngay lập tức có nhiều điều kỳ diệu đã xảy ra và có vầng ánh sáng 
rực rỡ đã xuất hiện ở vũ trụ vô tận. 


Pathamo paricchedo. 
Chương thứ nhât. 


-=oo€Qoo-- 


' Tương đương rằm tháng 6 âm lịch Việt Nam (ND). 
"l ko£¡ là 10 triệu, như vậy 18 ko¿¿ là 180 triệu (ND). 
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DUTIYO PARICCHEDO 
CHƯƠNG THƯ NHI 


1/- _ Tato patthaya so saftha vinento deVamanuse, 
bodhito phussarnuasamhi navame Duamasiyam. 

2/-  Lahkamaøam1ma gangaya tfire yojanavitthate, 
mahanaägavanuyyadne ãyämena tiyojane. 

Thời gian sau đó, trong lúc giáo huấn chư Thiên và nhân loại, rồi vào 
ngày rằm của tháng Phussa là tháng thứ chín tính từ lúc giác ngộ, bậc Đạo 
Sư ấy đã đi đến (đảo) Laủkã nơi bờ sông Gangã tại khu lâm viên 
Mahãnäga' có (kích thước) chiều rộng một do-tuần” và chiều dài ba do- 
tuân. 


3⁄- _ Yakkhanam samitim øantva †hatvana gagane tahim, 
vaãfandhakaravu†thihi katva yakkhe bhayaddite. 
Sau khi đi đến nơi tụ hội của các dạ-xoa, tại nơi ây đức Phật đã đứng ở 
trên hư không tạo ra mưa gió và bóng tối khiến các dạ-xoa sanh lòng sợ 
hãi. 


4/-  Laddha bhayehi yakkhehi tehi dinnaya bhimiyä, 
cammnakhandamụ pasarefva nisiditvana tankhane. 
Khi các dạ-xoa đã đạt được sự không còn hãi sợ, đức Phật đã trải ra tắm 
đa lót ngồi ở trên phân đất đã được các dạ-xoa ấy dâng cúng, rồi vào giây 
phút ấy đã ngôi xuống. 


5/⁄- _ Cammakhandam padittagøjalamalasamakulam, 
iddhiya vaddhayitvana yava sindhum samania0o. 
Ngài đã dùng thần thông làm cho tấm da lót ngồi được bao phủ bởi 
mạng lưới lửa cháy bùng lan rộng ra đến tận vùng ven bờ biển. 


' Địa điểm này có tên là Mahiyangana, một trong 16 thánh tích ở SrI Lanka. 
“ 1 do-tuần =4 Øãvyufa, tương đương 16 km. 
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6/-  Javena sindhuvelaya rasibhiHte nisãcare, 
giridipamidhanetva pati{thaãpesi te tah1m. 
Khi các dạ-xoa vội vã tụ tập thành đám đông ở ven bờ biển, đức Phật 
đã di chuyên hòn đảo Giri (Giridipa) đến nơi ấy và đã đưa các dạ-xoa lên 
trú ngụ ở trên hòn đảo ấy. 


7⁄- _ Desayifva jino dhammam tadaä devasamagame, 
bahunnam panakot†Inamnụ dhammabhisamayam aRaä. 
Sau đó, đắng Chiến Thắng đã thuyết giảng Giáo Pháp đến hội chúng 
chư Thiên và đã khiến cho vô số &o/¡ chúng sanh hiểu được Giáo Pháp. 


ð/- _ Mahaäsumnanadevassa sele sumanaki{ake, 
datva namassitum Ñkese aøã jetlavana jino. 
Ở tại đỉnh núi đá Sumana, đấng Chiến Thắng đã cho Thiên nhân 
Mahãsumana các sợi tóc để phụng thờ rồi đã ngự đến Jetavana (Kỳ Viên). 


9/-  Pati††hapetva te salthunisinnasanabhimiyam, 
indanmilamayam thupam karifva so qDHJqVI. 
VỊ ây đã tôn trí các sợi tóc ở trên mặt đất tại chỗ bậc Đạo Sư đã ngôi 
xuống, sau đó đã xây dựng ngôi bảo tháp bằng ngọc bích và thờ phụng. 


10/-_ Nissãya manipallankam pabbafannavavasino, 
disvã yuddhatthihe nãøge cHodaramahodare. 

11 Bodhito pañcame vasse cilfamase ImahaInHHl, 
uposathe ka|apakkhe nãøad1]DamuDagqmi. 

Khi nhìn thấy các loại sơn tộc và thủy tộc, các loài rồng Cũlodara và 
Mahodara' gây chiến tranh với nhau vì lý do ngôi bảo tọa bằng ngọc ma- 
ni, bậc Đại Hiền Triết đã đi đến Nãgadipa? vào ngày osafha thuộc hạ 
huyền của tháng Citta vào năm thứ năm tính từ lúc giác ngộ. 


12/- Tada samiddhi sumano devo jetavane {hitam, 
aftano bhavanaụ yeva rajãyatanaDqdqDa1n. 

13/-  Indaniladdiki†am va gahefva tu††hamanaso, 
dharayitva sahagafchi chattatụ katvana satthuno. 


I Không xác định được tên các chủng loại này; theo nghĩa của từ culodara (củla+ udara = 
có bao tử nhỏ, bụng thon) và „ahodara (mahã+ udara = có bao tử lớn, bụng bự). 
h Một hòn đảo ở phía cực băc của nước Sri Lanka. 
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Lúc bấy giờ, Thiên nhân Sumana có thần thông khởi tâm hoan hỷ đã 
nhồ lên cây Rãjãyatana chính là chỗ ngụ của mình đang mọc tại Jetavana 
(Kỳ Viên) có hình dáng giống như đỉnh núi bằng ngọc bích, rồi cầm lẫy 
làm dù che cho đẳng Đạo Sư và cùng đi với Ngài. 


14/-_ Ubhinnam nãøarqjHnam vaftamane mahahave, 
nisinno øgagøane nãtho mãpayittha mahafama1m. 
Trong lúc trận chiến của hai vị Long Vương đang xảy ra, đắng Lãnh 
Đạo, ngôi ở trên không trung, đã làm cho bầu trời trở nên tối mịt. 


15⁄- Alokam dassayitva tha assãsetvana bhogino, 
samaggikaranatu dhammam abhasi purisasabDho. 
Sau đó, vị Chúa Tế của nhân loại đã làm cho ánh sáng xuất hiện, đã 
khuyên nhủ các con rồng, rồi đã thuyết Pháp về việc thực hiện sự hòa hợp. 


l1ó/- Asitikofiyo nagãa acalambudhivasino, 
pati{thahimsu muditã s1llesu saraesu ca. 
Tám mươi #o/i con rồng là cư dân ở núi non và biển cả đã hoan hỷ an 
trú vào các giới cấm và các sự nương nhờ (quy y Tam Bảo). 


17⁄-_ Datvrana mamipallanham satthuno bhuJagadhiDa, 
tatth ` asinam mahavram qnnapanehi tappayM. 
VỊ Long Vương đã dâng bảo tọa băng ngọc ma-ni đến đắng Đạo Sư. Và 
khi đắng Đại Hùng đang ngôi tại chỗ ấy, vị Long Vương đã làm cho Ngài 
được hài lòng với các loại thức ăn và nước uống. 


l18/-_ Patifthapetva so tattha rajãyatanapadaDa1, 
pallankam tanca nãganam adasi abhiDwJ1tum. 
Sau khi an trú các con rồng tại nơi ấy, Ngài đã ban cho họ cây 
Rãjãyatana và ngôi bảo tọa ấy để thờ phụng. 


19/-_ Bodhito a††hame vasse vesakhe pu!†dImãSiyđ1, 
mani-akkhikanamena nãgindena nimanfi1o. 
Vào ngày rằm tháng Vesäkha' của năm thứ tám kể từ khi giác ngộ, 
Ngài đã được vị Long Vương tên Manmi-akkhika thỉnh mời. 


Tương đương răm tháng 4 âm lịch Việt Nam (ND). 
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20/-_ Nagarajassa fass` eva bhavanam sadhusaJj]itam, 
kalyaniyam pancabhikkhusatehi saha ãøqml., 
Ngài đã cùng với năm trăm vị tỳ khưu đi đến cung điện đã được trang 
hoàng đẹp đẽ của chính vị Long Vương ấy ở tại Kalyãni. 


21⁄- Kalyanicetiya††hane kate ratanamandape, 
maharahamhi pallanke upavisi narasabho. 
Vị Chúa Tế của nhân loại đã ngôi xuống trên bảo tọa vô cùng quý giá 
có mái che bằng châu báu được thực hiện tại địa điểm của ngôi bảo điện 
Kalyäm, 


22/-  Dibbehi khajjabhoJJjehi sasangham lokanayakam, 
santappesi phanindo so Phujahgehi purakkhato. 
VỊ Long Vương ây dẫn đầu các con rồng đã làm hài lòng đâng Chúa Tế 
của thế gian cùng với hội chúng bằng những vật thực cứng mềm của Thiên 
ĐIỚI. 


23⁄-  Desayitvana saddhammam sageamokkhasukhavaham, 
so saftha sumane ki†e dassesi padalanchanam. 
Sau khi giảng giải Chánh Pháp đưa đến cõi trời và sự an lạc của giải 
thoát, bậc Đạo Sư ấy đã thị hiện dấu vết của bàn chân ở trên đỉnh (núi đá) 
Sumana. ` 


24/-_ Tato pabbatapadamihi sasangho so vinayqko, 
diva viharam katvana dighavapimupagami. 
Sau đó, đẳng. Lãnh Đạo ấy cùng với hội chúng đã sống trọn ngày ở chân 
hòn núi rồi đi đến DTghaväpi. 


25⁄- Thupa{thane tahimụ buddho sasaneho bbhinisidiya, 
samapaftisamubbhutam avindl asamam sukham. 
Nơi ấy ở tại địa điểm của ngôi bảo tháp, đức Phật cùng với hội chúng 
đã ngồi xuống và thọ hưởng sự phát sanh thiền quả là sự an lạc không gì 
sánh bằng. 


26/-  Mahabodhitaru†thane samadhim aDpayT jino, 
mahathipappadese ca viharittha samadhina. 


: Địa điểm này gọi là Sri Pada, tên thường gọi là Adam”s Peak. 
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Đắng Chiến Thắng đã tiễn hành thiền định tại địa điểm của cội Đại Bồ 
Đê và đã an trú vào thiên định ở khu vực của ngôi Đại Bảo Tháp. 


27⁄-_ Thuparamamhi thupassa thane jhanasukhena so, 
sabhikkhusangho sambuddho muhuftam vitinamayl. 
Bậc Chánh Đẳng Giác ấy cùng với hội chúng tỳ khưu đã trải qua thời 
gian với sự an lạc của thiên tại vị trí của ngôi bảo tháp ở Thũpãrãma (Tu 
viện Bảo Tháp). 


26/-  Silathupappadesamhi thatfva kalavidH muni, 
deve samanusasiva tafo jetavanam agđ. 
Ở tại khu vực của Silathupa (ngôi Bảo Tháp băng đá), đẳng Hiền Triết, 
là bậc thông suốt thời điểm, sau khi giáo huấn chư Thiên rồi từ đó đã ngự 
đến Jetavana (Kỳ Viên). 


29/-_ Agiddho labhasakkare asayham aVan„ãnanđ11, 
sahantfo kevalam sabbalokanittharanatthiÀo. 
Là người mong mỏi tế độ hết thảy chúng sanh, không tham đắm trong 
lợi lộc và danh vọng, Ngài đã chịu đựng mọi điều báng bố khó lòng nhẫn 
nại. 


30/-  Samvaccharani †hatfvana caftalisanca pañca ca, 
desayitvana suttadim navangam satthusasanam. 
Sau khi đã tồn tại và thuyết giảng Phật Pháp gồm chín thể loại! là: 
sutia, v.v... trong bốn mươi lăm năm, 


31/⁄- Taretva bhavakantara jane sankhyativattino, 
buddhakiccami sabbani ni††hãpetfvana cakKkhMmA. 
Bậc Hữu Nhãn đã tiếp độ vô số chúng sanh vượt qua khỏi khu rừng của 
hiện hữu và đã hoàn thành mọi phận sự của vị Phật. 


32/- Kusinarapure ranñam mallaãnamuDavaftane, 
salavanamhi yamakasalarukkhanamanfare. 

33⁄- Maharahe supañnaftte mance uttarasisakam, 
niDanno sihaseyyaäya vesakhe DuIamasiyam. 


' Về thể (anga) có chín thể là sufa, geyya, veyyäkarana, găthä, udăna, itivuHaka, jätaka, 
abbhutadhamma, vedalla. 
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Rồi ở khoảng giữa của hai cây sziã (Long Thọ) nơi rừng cây sziZ (tên 
là) Upavattana của các đức vua thuộc dòng họ Malla trong thành Kusinarä, 
vào ngày trăng tròn tháng J⁄esãkha, Ngài đã năm xuống đầu hướng về phía 
Bắc trong tư thế của loài sư tử ở trên chiếc giường vô cùng cao quý đã 
khéo được chuẩn bị. 


34/-  Desefva pa{hame yame mallanaụu dharm1mdaInuffama1m, 
Subhaddam maj]hime yame papefvã amafaan\ pađda1. 
Vào canh đầu (của đêm), Ngài đã thuyết giảng Giáo Pháp tối thượng 
đến các người dân xứ Malla. Vào canh giữa, Ngài đã tế độ Subhadda đạt 
đến đạo lộ Bất Tử. 


35/-  Bhikkhu pacchiữmayamamhi dhammakkhandhe asesake, 
sangayha ovaditvana appamadapadena ca. 
Vào canh cuối, Ngài đã tổng hợp lại toàn bộ các Pháp uân và đã giáo 
huấn các tỳ khưu về chi phần “Không Dễ Duôi.” 


36/-  PaccHsasamaye jhãnasamapaftivihara1o, 
u{†hãya parinibbayi sesopadhivivaj11o. 
Lúc trời hừng sáng, Ngài đã xuất khỏi sự an trú trong thiền chứng và đã 
viên tịch Niết Bàn, buông bỏ thân mạng còn dư sót. 


37⁄-_ Mahiharmmpadayo äsum tada acchariyavaha, 
pHjã visesa vaftimsu devamanusaka bahú. 
Khi ấy đã xảy ra nhiều điều kỳ diệu như là sự rúng động của trái đất, 
v.v... Vô số chư Thiên và nhân loại đã thể hiện các sự cúng dường đặc 
biệt. 


36/-_ Parinibbanasuftante vuftanuÑkamafo pqna, 
DHjãviseso viñneyyo icchantehi asesa1o. 
Vả lại, những người có lòng mong mỏi nên biết rõ các sự cúng dường 
đặc biệt đã được tuần tự thuật lại không thiếu sót ở bài kinh Parinibbäna.! 


39/-  A4hatehi ca vatthehi ve†hefva pa†hama1n jinam, 
ve†hayitvana kaDpãsapicuna vihatena ca. 


Mahäparinibbänasufta — Kinh Đại Niết Bàn, Dighanikãya II - Trường Bộ 2. 
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Trước tiên, họ đã quân quanh (nhục thân) đắng Chiến Thắng băng 
nhiều lớp vải mới rồi bọc lại bằng lớp bông vải mịn. 


40/-_ Evam pañcasatakkhattIum ve†hayitvana sadhuRÑam, 
pakkhipitva suvannaya telapunnaya đoriyd. 
Sau khi quấn lại một cách khéo léo năm trăm lượt như thế, họ đã đặt 
vào trong chiếc hòm bằng vàng chứa đầy dầu. 


41/- Visam hatthasatubbedham øandhadarnhi sankhatam, 
aropayimsu citakam mallanam pamukha taaa. 
Khi ấy, các vị lãnh đạo dân chúng xứ Malla đã đưa (chiếc hòm) lên 
giàn hỏa thiêu được thiết lập bằng các loại gỗ thơm có độ cao hai ngàn 
cánh tay. 


42/- Mahakassapatherena dhammardqJe avandlite, 
citakam mã Jjalitthati devadhi††hanatfo pana. 
Tuy nhiên, do quyết định của chư Thiên rằng: “Ki #ưởng lão 
Mahäkassapa chưa đảnh lễ đấng Pháp Vương, giàn hỏa thiêu chớ có bốc 
cháy.” 


43/- Pamokkha mallarajunam vayamanta p` anekadha, 
citakam tam na sakkhimsu gahapetum hufãsqng1. 
Các vị hàng đầu trong số các đức vua của xứ Malla, dầu đã nỗ lực bằng 
nhiều cách, vẫn không thể làm cho giàn hỏa thiêu ây phát lên ngọn lửa. 


44/- Mahakassapatherena adhi††hanena qHano, 
va{†haädImi mahaãdonim citakanca maharaham. 

45/-_ Dvidha katvana nihkhamma sakasise pafithia, 
vanditä satthuno pada yathat†hane paH††hita. 

Do nguyện lực của chính bản thân trưởng lão Mahakassapa, hai bàn 
chân của đẳng Đạo Sư đã tách hai các lớp vải, v.v... chiếc hòm lớn, và 
giàn hỏa thiêu quý giá rỗi đã vươn ra ngoải đặt trên đầu của vị trưởng lão. 
Và sau khi được vị ấy đảnh lễ, hai bàn chân đã trở về lại vị trí cũ. 


46/-_ Tato devanubhavena pajJjalittha ciangdÌo, 
na masi satthudehassa daddhass ` asi na charik4. 


L1 ha#—ha = 0.5 mét; như vậy 2000 ha = 1000 mét (ND). 
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Sau đó, do oal lực của chư Thiên giàn hỏa thiêu đã bốc cháy. Thị thê 
của bậc Đạo Sư đã được thiêu đôt không còn sót lại tro than gì. 


47/-_ Dhatmyo avasissimsu muttabha kancanappabhä, 
adi††hanena buddhassa vippakinna anekadha. 
Các xá-lợi đã được lưu lại lấp lánh như ngọc trai có ánh sáng màu vàng, 
và được phân tán khắp các nơi do nguyện lực của đức Phật. 


46/-  Unhisam akkhaka dve ca catasso dantadhafuyo, 
iccete dhafwyo saffa vippakiụa na safthuno. 
Đây là bảy phần xá-lợi của đắng Đạo Sư không phân tán: “Xá-lợi 
xương sọ, hai xá-lợi xương vai, và bốn xá-lợi răng.” 


49/⁄-_ Akãsato patitvapi ugsantvapi mahiialä, 
samanta jaladharayo nibbapesum citanalam. 
Hơn nữa, các nguôn nước ở xung quanh, thậm chí từ trên không trung 
rơi xuống và ở dưới mặt đất phun lên, đã dập tắt giàn hỏa thiêu. 


30/- Therassa sariputtassa antevasi mahiddhiRo, 
sarabhunamako thero pabhinnapafisambhido. 

31/-  GIvadhatum gahetvana citato mahiyangane, 
pati{thapetva thupamhi akaã kancukacefiya. 

VỊ trưởng lão tên Sarabhu có đại thần lực và tuệ phân tích, là đệ tử của 
trưởng lão Sãriputta, sau khi nhận lẫy xá-lợi xương cô từ nơi giàn hỏa 
thiêu, đã tôn trí trong ngôi bảo tháp ở Mahiyangana' và đã xây dựng ngôi 
bảo điện tên Kañcuka. 


32/-_ Khemavhayo karuiko KhinqSAIIVOJqHO IHUHI, 
citakato tato vamadat†hadhatum samageahi. 
Vị hiền triết tên Khema, có hạnh từ bi đã đoạn tận các điều ràng buộc, 
đã nhặt lẫy xá-lợi răng bên trái tại giàn hỏa thiêu ở nơi ấy. 


53⁄-  Alt†hannam atharaƒHnam dhatu-atthaya satthuno, 
uDpannam vieoahan dono sametvana dvừuftamo. 


: Trong ba lần đức Phật thăm viếng xứ Tích Lan thì Mahiyañgana là địa điểm đức Phật đã 
ngự đên trong chuyên đi lân thứ nhât. 
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Sau đó, Dona vị đứng đầu các Bà- la-môn đã dàn xếp cuộc gây gỗ sanh 
khởi giữa tám vị vua vì lòng mong muốn xá-lợi của đấng Đạo Sư. 


34/-_ Katvana a{†hako†thase bhajefva sesadhafuyo, 
aaasi a††haraJHna" tam ta! naø9arqVASIHa1. 
Vị ấy đã phân chia các xá-lợi còn lại và đã thực hiện tám phần rồi đã 
trao từng phân cho cư dân thành phố của tám vị vua. 


355/-_ Ha{thatu††ha gahetvana dhatuyo ta naradhipa, 
øanfva sake sake ra{the cefiyani akärqVUI. 
Các vị vua ấy đã mừng rỡ nhận lấy các xá-lợi rồi đã trở về và xây dựng 
các ngôi bảo tháp ở tại xứ sở của mỗi người. 


56/-  Eka datha surindena ekã gandharavasihi, 
eka bhujangarajuhi ãsi sakkqfqDHJIa. 
Một xá-lợi răng đã được tôn vinh và cúng dường bởi vị Thiên Vương, 
một bởi các cư dân Càn-thát-bà, và một bởi các vị Long Vương. 


37⁄-_ Dantadhatum tato khemo aftana gahitam ada, 
dantapure kalingassa brahmadaftassa rajino. 
Sau đó, (vị hiền triết) Khema đã tặng xá-lợi răng do bản thân nhặt lẫy 
đến đức vua Brahmadatta của xứ Kalinga ở tại Dantapura. 


56/-  Desayifvana so dhammam bhetfva sabbakudiffhiyo, 
rajanam tam pasadesi agøamhi ratandftaye. 
VỊ ây đã giảng giải Giáo Pháp, đã đả phá mọi tư tưởng ngoại đạo, và đã 
tạo niềm tin ở vị vua ấy vào ngôi Tam Bảo cao quý. 


39/-_ AJJhogalho munindassa dhammamatamahannava1m, 
so narindo pavahesi malam macchariyadIRam. 
Đắm mình vào biển cả mênh mông là Giáo Pháp Bất Tử của bậc Hiền 
Triết hàng đầu, vị vua ấy đã rủ bỏ điều ô nhiễm như là sự bỏn xẻn, v.v... 
60/-_ Pavussako yatha méeøho nãnãrafanavassa1o, 
daliddiyanidagham so nibbaDpesi naruttamo. 


VỊ vua ây đã dập tắt sự thiêu thôn của nghèo khó ví như đảm mây vào 
mùa mưa đang đô xuông trận mưa gôm nhiêu loại châu báu. 
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61/- SwvannakhacitalambamutIaJalehi sobhitam, 
kh†ãgarasatakinnam tarunadiccasannibhd1m. 

62/-_ Nanaratanasobhaya duddikkham cakkhumisana1m, 
ng sa9øaDavaøøassa pasadafisayavaham. 

63/-_ Karayitvana so raJja dathadhafunivesanam, 
dhatfupithanca tatth ` eva karefva ratfanuJ]alam. 

Vị vua ấy đã cho xây dựng ngôi điện thờ xá-lợi răng, rực rỡ với những 
mạng lưới ngọc trai treo xen kẻ với vàng, được vây quanh bởi hàng trắm 
ngôi nhà mái nhọn, trông tợ như mặt trời mới mọc, thu hút ánh nhìn và 
làm chóa mắt bởi sự rực rỡ của nhiều loại châu báu khác nhau. Ngôi điện 
thờ xá-lợi là cội nguồn dồi đào đem lại niềm tin và là phương tiện đưa đến 
cõi trời và Niết Bàn. Chính tại nơi ấy, đức vua đã cho kiến thiết bệ thờ xá- 
lợi rạng ngời châu báu. 


64/-_ Tahim samappayitvana da{hadhatum mahesino, 
phjãvatthuhi pHJjesi rattindivamatandio. 
Tại nơi ây, đức vua đã an vị và tôn vinh xá-lợi răng của đẳng Hiền Triết 
vĩ đại với các vật dụng cúng dường ngày đêm không ngừng nghỉ. 


65/-_ Hi so sancinitvana puñnasambharasampadam, 
caj11va mãnusam deham sagøakayamalankari. 
Sau khi tích lũy sự thành đạt trong các công việc phước thiện, đức vua 
đã từ bỏ xác thân nhân loại và đã điểm trang bằng vóc dáng Thiên nhân. 


66/-_ nujafo tato fassa kasirajavhayo suto, 
raJjJ7am laddha amaccanamm sokasallamapanudl. 
Sau đó, người con trai kế vị đức vua tên là Kãsirãja đã thành đạt vương 
quyền và đã nhồ lên mũi tên sầằu muộn của các quan đại thần. 


67/-_ Pupphagandhadina dantadhatum tamabhipu}iya, 
niccam manippadipehi jotayi dhatumandiram. 
VỊ ấy đã tôn vinh xá-lợi ây bằng các bông hoa, hương thơm, v.v... và 
luôn thắp sáng điện thờ xá-lợi bằng những cây đèn làm bằng ngọc ma-ni. 


6ổ/-_ lcc` evamadim so raja katva kusalasancayam, 
jahitvana nam deham devindapuramaj7haga. 
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Sau khi tích lũy các thiện pháp như thế, v.v... vị vua ấy đã từ bỏ thân 
xác của mình và đã sanh vào giữa thành phô của Thiên Vương. 


69/- Sunando nãma rajindo anandajanano safam, 
fass ` qírqJo tato sỉ buddhasasanamamaÁo. 
Kế đến, con trai của vị ây là đức vua tên Sunanda, đã là người mến mộ 
Phật Pháp và là nguồn tạo nên sự an vui một cách bền vững. 


70/- Sammanetvana so dantadhatutm ñeyyantadassino, 
mahafa bhaftiyogena agaã deYyasahavyatam. 
Sau khi tôn vinh xá-lợi răng của đắng Toàn Tri với lòng thành cao cả, 
đức vua đã đạt được sự cộng trú với chư Thiên. 


71/-_ Tato param ca anne pi bahavo vasudhadhipa, 
dantadhatum munindassa kamena abhiDHJayum. 
Kế đó, nhiều vị vua khác nữa cũng đã tuần tự cúng dường xá-lợi răng 
của bậc hiền triết hàng đầu. 


72/-  ŒGuhasivavhayo raJa duratikkamasasano, 
fafo rajJasiriữmụ patva anugarthi mahqjana1n. 
Tiếp đến, đức vua tên STva với mệnh lệnh khó thê phản kháng đã đạt 
được sự vinh quang của vương quyền và đã hộ trì toàn thê dân chúng. 


73/⁄- Saparatthanabhinne so labhasakkaralolupe, 
mayavino avijJjandhe nigan†he samupaf{thahi. 
Đức vua đã nâng đỡ các đạo sĩ lõa thể ngu sI và tắm tối, xảo quyệt, 
tham đắm lợi danh, không biết rõ mục đích của bản thân và người khác. 


74/-_ Vassaratte yatha cando mohakkhandhena ãva†o, 
nãsakkhi gunaramsthi Jalituqmu so naraãsabDho. 
Tương tợ như mặt trăng bị mây mờ che khuất trong đêm mưa, các ánh 
hào quang của đức hạnh đã không thể soi sáng vị vua ấy. 


73/-_ Dhammamaggsa apete pi pavi†the di{†hikanana1, 
tasmim sadhupatham aññe nafiVaftisu pan1n0. 
Trong khi đức vua xa rời con đường Chánh Pháp và lạc vào khu rừng tà 
kiến, các chúng sanh khác cũng đã không đạt đến đạo lộ thánh thiện. 
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76/-  Hematoranamalahi dhajehi kadalihi ca, 
pupphagghiyehi nnekehi sajjefva nagara puram. 
Các thị dân đã trang hoàng thành phố với các công chào bằng vàng và 
các tràng hoa, với các lá cờ và các biêu ngữ, với vô số bông hoa giá trị. 


77⁄-_ Mangalatthutighosehi naccagitadikehi ca, 
hemarupiyapupphehi gandhacunnadihehi ca. 

76/-  Pujenlo munirajassa dathadhatum kudacanarm, 
qkamsu ekanieehosam sarmm„va{†ambudhisannibham. 

Trong lúc các cư dân thành phố đang tôn vinh xá-lợi răng của đức Phật 
với những lời cầu nguyện tốt lành, với các điệu múa lời ca, v.v... với các 
bông hoa bằng vàng và bạc, với các loại phân thơm, v.v..., đột nhiên họ đã 
tạo nên một tiếng ồn tợ như tiếng gào thét của biển cả vào thời điểm hoại 
diệt (của thế giới). 


79/-_ Ugghaf†etva narindo so pãsade sihaDañjaram, 
passanio Jjanamaddakkhi phijavidhiparayanan. 
VỊ quân vương ây đã mở ra cánh cửa sô ở tòa lâu đài, và trong lúc quan 
sát đã nhìn thấy dân chúng đang tiến hành các nghi thức cúng dường. 


0/⁄-_ Athamaccasabhamajjhe raja vinhitamanaso, 
kotuhalakulo hutfvã Idam vacanamabÐravi. 
Khi ấy, với tâm trí ngạc nhiên đức vua đã trở nên kích động, bối rối, và 
đã nói lời này ở giữa tập thể các vị quan đại thần: 


81/- Accherakam kimetannu kidisam pat†ihariyam, 
mametarn naøgaram kasma changqnissitakam 1t. 
“Điểu kỳ diệu này là gì vậy? Là loại thân thông gì đây? Tại sao thành 
phố này của ta lại có liên quan đến lễ hội này?” 


82/-_ Tatfo amacco ãcikkhi medhavi buddhamamako, 
rajino tassa sambuddhanubhävamavijanao. 
Khi ấy, viên quan đại thần là bậc trí tuệ và mến mộ đức Phật đã trình 
bày cho vị vua ấy là người không biết gì đến oai lực của đẳng Toàn Giác. 


83⁄- Sabbabhibhussa buddhassa tanhasankhayadassino, 
esa dhatu maharđq7a khemattherena aha{a. 


SẶ/ 
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“1u đại vương, đó là xả-lợi của đức Phát là vị chúa tế của tát cả và là 
vị đã nhận thây được sự châm dứt của di dục; xá-lợi ây đã được đem lại 
bởi trưởng lão Khema. 


ở4⁄- Tam dhafum pủjayitvana rajãno pubbaka idha, 
kalyannarmifte nissãya devakäyqrnuDä9d1nw1m. 
Các vị hoàng để trước đây của xứ này sau khi cúng dường xá-lợi ấy và 
nương tựa vào bạn lành đã đạt được bản thể của chư Thiên. 


5/- Nagarapi ime sabbe samparayasukhatthika, 
pHjayanfi sanagamma dhatum tam satthuno TH. 
Thậm chí tất cả cư dân thành phố này là những người tâm cầu sự an 
lạc trong ngày vị lai cũng tụ hội lại và cúng dường xá-lợi ấy của bậc Đạo 
Sư.” 


ở6/-_ Tassamaccassa so rajã sufva dhammasubhasitam, 
dulladdhinalamujjhiva pasidi ratanaftaye. 
Sau khi lắng nghe lời thuyết giảng Giáo Pháp khéo léo của viên quan 
đại thần ấy, vị vua ấy đã dứt bỏ các điều ô nhiễm do tà kiến sai trái và đã 
đặt niềm tin vào Tam Bảo. 


87⁄-_ Dhat†uphjam karonto so rãja acchariyavahd1m, 
titthiye dumnmane kãsi suinane c` efare jane. 
Vị vua ấy, trong lúc cúng dường xá-lợi là nguồn đem lại các điều kỳ 
diệu, đã không còn hoan hỷ nơi các du sĩ ngoại đạo và có thiện cảm với 
các người kIa. 


ö/- me qhirika sabbe saddhadigunavajj71a, 
thaddha satha ca duppañna saggamokkhavibandhaka. 
“Tất cả những người này là vô liêm sĩ, không có đức hạnh như là lòng 
tin, V.V..., lại còn bướng bình, di trá, ác tuệ; họ là những kẻ xa lìq cối trời 
và sự giải thoát.” 


89/-_ lri so cinfayifvana guhas1vo naradhipo, 
pabbajesi saka ra††ha nigan†he te asesake. 
Sau khi suy nghĩ như thế, đức vua GuhasTva ấy đã trục xuất toàn bộ các 
đạo sĩ lõa thể ấy ra khỏi vương quốc của mình. 
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90/-_ Tato neanfha sabbeDi ghatfasittanala yatha, 
kodhaggadlit4 ganchuụn puram pa†aliputtakam. 
Sau đó, bị nung nấu bởi ngọn lửa tức giận tợ như bơ lỏng bị lửa đốt bắn 
tung tóc, tất cả các đạo sĩ lõa thê đã đi đến thành phố Pataliputta. 


9]/-  Tattha raja mahatejo jambudipassq issaro, 
paridunamo tada asỉ anantabalavahano. 
Ở tại nơi ây, vào lúc bấy Ø1Ờờ CÓ VỊ vua có oal lực vĩ đại tên Pandu, là 
chúa tế của Jambudipa (Ấn Ðộ), có binh lực vô cùng hùng hậu. 


92/- Kodhandhaä tha nigantha te sabbe pesufiakaraha, 
upasankamm raãjãnam Idam vacanamabravum. 
Khi ấy, bị mù quáng bởi sự tức giận, tất cả những người đạo sĩ lõa thể 
ấy là những kẻ đâm thọc đã đi đến gặp đức vua và đã nói lời này: 


93/-  Sabbadevamanussehi vandaniye mahiddhike, 
sivabrahmadayo deve niccam tumhe namassatha. 
“Bệ hạ luôn tôn kính các vị trời như là thân Siva, đẳng Brahma, v.V... 
có đại oai lực và xứng đảng sự đánh lễ của tất cả chư Thiên và nhân loại. 


94/-  Tuyham samantabhupalo guhasivo panadhung, 
nindamto tadise deve chava††him vandate tỉ. 
Tuy nhiên, hiện nay vị vua xứ lán cận là Guhasiva lại chê bai các vị 
trời như thể và còn đảnh lễ xương người chết nữa.” 


95/-_ Sufvana vacanam tesam raja kodhavasanugo, 
suram samantabhipalam citftayanam ath ` abravi. 
Sau khi nghe lời nói của họ, đức vua bị tác động bởi cơn sự giận dữ khi 
ây đã nói với Cittayäna là vị anh hùng vả là vua của xứ lân cận răng: 


96ó/-_ Kalingara†tham gantvana guhasivamidhanaya, 
pujitam tam chava†{him ca tena rattindivam IH. 
“Hãy đi đến vương quốc Kalinga và đem Guhasiva về đây cùng với 
xương người chết ấy đang được hắn cúng dường ngày đêm.” 


97/- Cïitfqyãno tatfo raja mahatf cat4ranginim, 
sannayhitva sakam senamtụ pura tamnhabhinikkhami.) 
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Sau đó, đức vua Cittayäna đã củng cố đội binh hùng hậu gồm bốn loại 
binh chủng của mình và đã rời khỏi thành phô ây. 


96/-_ Œanfvana so mahipalo senangehi purakkha1o, 
dantapurassavidure khandhavaram nivesayl. 
VỊ vua ẫy, dẫn đầu các đoàn quân, đã ra đi và đã đóng trại binh ở không 
xa thành Dantapura. 


99/-_ Sufva agamanam tfassa kalinøo so mahipaH, 
gajindapabhatadhhi tam tosesi naradhiparm. 
Hay tin việc tiễn đến của vị vua ấy, đức vua xứ Kalinga ấy đã làm hài 
lòng vị vua kia bằng các quà biếu như là voi, và châu nØỌC, V.V... 


100/- Hitajhãsayatam nñatva guhasivassa rajïno, 
dantapuram cittayano saddhim senayq pavisi. 
Biết được ý định tốt đẹp của đức vua GuhasTva, Cittayäna cùng với 
đoàn quân đã đi vào thành Dantapura. 


101⁄- Pakharagopura††alapasadagehikacittitam, 
danasalahi so rajã samiddham puramaddasa. 
Vị vua ấy đã nhìn thấy thành phố có các tường thành, tháp canh, dinh 
thự, lầu đải, tranh vẽ đắt giá, và được hưng thịnh với những phước xá, 
V.V... 


102/- Tato so sunano øganfva pavi{tho rãjamandiram, 
guhasivassa ãcikkhi pandurajassa säsanam. 
Sau đó, vị ây với thiện tâm đã đi vào cung điện của đức vua và đã thông 
báo cho Guhas1va mệnh lệnh của đức vua Pandu. 


103/- Sutvana sasanam tassa darunatn duratikkamam, 
pasannarnmukhavanno va citftayanam samabravi. 
Nghe được mệnh lệnh khắt khe và khó thê kháng cự của vị ây, đức vua 
Guhasïva vẫn giữ vẻ mặt hòa hiếu và đã nói với Cittayãna rằng: 


104/- Sabbalokahitatthaya mamsanettadidana1o, 
anaDpakaDppe sambhare sambharitva atandI1o. 
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“Từ việc bố thí thịt, mắt, v.v... vì lợi ích của toàn bộ thế gian, đức Phật 
đã tích lũy không mệt mỏi các yếu tố cần thiết trong vô số kiếp. 


105⁄-Jetva namucino senam pafva sabbasavakkhayam, 
anavaranañianena sabbadharnmesu parqg1. 
Sau khi chiến thắng đội quán của Ma Vương và đạt đến sự tận diệt tất 
cả lậu hoặc, Ngài là vị thông suốt tất cả các pháp nhờ vào trí tuệ không 
còn bị che lấp. 


106/- Ditthadhamrmasukhassadamagøanefvana qftano, 
dhammanavaya faresi janatamm yo bhavaava. 
Không màng đến sự thọ hưởng an lạc trong hiện tại của bản thân, Ngài 
đã đưa nhân loại vượt qua đại dương của hiện hữu nhờ vào con thuyền 
Giáo Pháp. 


107/- Devatidevam tam buddham saranam sabbaDariinam, 
jano hi avajananto addha so vafñcito TH. 
Nhưng cũng có người không biết đến đức Phật ấy là đẳng cao cả hơn 
cả chư Thiên và là nơi nương nhờ của tất cả chúng sanh, đương nhiên 
người ấy bị thiệt thòi.” 


108/- lccevamadm sufvana so rđjãä satthuvanaHMđ1Tm, 
anandassuppabandhehi pavedesi pasannatam. 
Sau khi lắng nghe lời ca ngợi về bậc Đạo Sư như thế, vị vua ây đã thể 
hiện niềm tin băng những dòng lệ vì mừng rỡ. 


109/- Guhasivo pasannam tam cittayanam udikkhiya, 
tena saddhiụn mahaggham tam agama dhatumandiram. 
Nhận thấy vị vua Cittayäna ấy đã có được niềm tin, Guhasïva đã cùng 
với vị ấy đi đến ngôi điện thờ vô cùng quý giá có thờ xá-lợi. 


110/- Haricandanasambhiutadvarabahadikehi ca, 
pavalavalamalahi lambamuttalatahi ca. 
1T 1/- mdaniiakavatehi manikinkinikahi ca, 
sovannakannamalahi sobhitatmu mariithipikam. 
Ngôi bảo tháp băng ngọc ma-ni được rạng rỡ với những tràng hoa bằng 
vàng, với những chuông nhỏ bằng ngọc ma-ni, với những cánh cửa số 
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băng ngọc bích, với những chuỗi ngọc trai lủng lăng, với những tràng hoa 
san hô, và với những khung cửa lớn được thực hiện băng gô trâm hương 
màu vàng, v.V... 


112/- Uccam veluriyubbhasichadanam makarakulam, 
dhatumandiramaddakkhi ratanuJjalapr†hakam. 
VỊ ây đã nhìn thấy ngôi điện thờ xá-lợi với bệ thờ sáng rỡ châu báu có 
chạm các hình cá kiếm, ở bên trên có mái che rực sáng bằng ngọc quý. 


113/- Tato setätapattassa he{†hã ratanacittitam, 
disvã dhatukarandafca tu††ho vữnhayamaJjhaga. 
Sau đó, khi nhìn thấy chiếc hòm đựng xá-lợi có chạm trồ châu báu đặt ở 
bên dưới chiếc lọng trăng, vị ấy đã vô cùng kinh ngạc và mừng rỡ. 


114/- Tato kahngandatho so vivaritva karandakam, 
maiitale nihantvana dakkhinam janumunandalam. 
Kế đến, vị vua xứ Kaliäga ấy đã mở chiếc hòm ra rồi quỳ đầu gối chân 
phải xuống ở trên mặt đất. 


1157- Anjalim paggahetvana gune dasabaladike, 
saritva buddhase††hassa akãäsi abhiyaäcanam. 
Rồi đã chắp tay tưởng niệm đến các ân đức của đức Phật Chí Tôn như 
là mười năng lực, v.v... và đã thốt lên lời thỉnh cầu rằng: 


116/- Gandambarukkhamulamhi taya tithiyamaddane, 
yarmmakam dassayantena pa{ihariyamabbhutam. 
*1rong lúc hàng phục các du sĩ ngoại đạo, Ngài đã thị hiện song thông 
kỳ diệu tại gốc cây Gandamba. 


117/- Pubbakayadinihkhantajalanalasamakulam, 
cakkavalansanam katva jana sabbe pasadira. 
Ngài đã làm cho bầu không gian của vũ trụ được bao phú bởi nước và 
lửa được phun ra từ phần trước của cơ thể, v.v... và hết thảy dân chúng 
đã có niêm tin. 


118/- Desetvana tayo mãse abhidhammam sudhasinam, 
nagØarđ\ otarantena sankassamụ tãvatimsa1o. 
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Sau khi thuyết giảng Vi Diệu Pháp cho chư Thiên trong ba tháng, Ngài 
đã rời cối trời Đạo Lợi và ngự xuống thành Sankassa. 


119/- Chattacamarasankhadieahakehi anekadha, 
brahmadevasuradrhi pijitena taya Danda. 
Hơn nữa, Ngài đã được các vị Phạm Thiên, chự Thiên, -fu-la, v.v... 
câm dù lọng, phất trần, tù và bằng vỏ ốc, v.v... tôn vinh bằng nhiễu hình 
thực. 


120/⁄- Thatvana marnisopane vissakarmmmabhinimmilte, 
lokavivaranam nãma dassitam pa{ihariyam. 
Khi đứng ở câu thang bằng ngọc ma-ni do Vissakamma hóa hiện ra, 
Ngài đã thị hiện thân thông tên là Lokavivarana (mở ra cho chúng sanh 
thấy toàn thể thể giới). 


121/-T, atha iekesu thãnesu munirdja taya pund, 
Thưa đẳng Mâu Ni Vương, tương tợ như thế vô _. thân thông cũng đã 
được Ngài là đáng Tạo Hóa thị hiện ở tại nhiêu địa điểm. 


122/- PatihariyamajJapi sageamokkhasukhavaham, 
DaSSantänan\ manussanam dassaniyam tayd TH. 
Thân thông vốn là nguôn đưa đến an lạc cõi trời và giải thoát cho 
những người có niêm tin cũng nên được Ngài thị hiện vào ngày hôm nay.” 


123/- Abbhuggantva gaganakuharam candalekhabhirama 
vissaJJenfI rajatadhavala ramsiyo dantadhatu, 
dhupayamtir sapadl bahudha pajjalanfT muhuftam 
nibbayanfr nayanasubhagam pa†ihram akãsi. 

Xá-lợi răng đã bay lên trên khoảng trống trên không trung đồng thời 
phóng ra những tia hào quang sáng trắng màu bạc hòa hợp với tia sáng của 
mặt trăng, rôi lập tức phun khói ra khắp nơi và phát cháy trong chốc lát, 
sau đó lịm tắt đi; xá-lợi răng đã thực hiện điều kỳ diệu làm hài lòng những 
ánh mắt. 


124/- lccheram tam pararnaruciram cittayano narindo 
disvã haftho ciraparicitam dit†thalam Jjahi0va, 
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gøanfvra buddham saranamasamam sabbasenhi saddhim 
aggamụ puñnam pasavi bahudha dhaãtfusamimananaya. 

Sau khi chứng kiến điều kỳ diệu vô cùng tuyệt vời ấy, đức vua 
Cittayäna trở nên mừng rỡ đã dứt bỏ mảng lưới tà kiến thâm nhiễm bây 
lâu, sau đó đã đi đến với đức Phật là nơi nương tựa không gì sánh băng, 
rồi đã cùng với toàn bộ quân lính tạo nên điều phước báu cao quý bằng sự 
cung kính xá-lợi với nhiều phương thức. 


Dutiyo paricchedo. 
Chương thứ nhì. 


-=oo€Qoo-- 
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CHƯƠNG THƯ BA 


1/- _ Tato kalngadhipatfissa tfassa sO ciftayano DardnaDpio, 
tam sasanam parndunaradhipassa ñapesi dhĩro duratikkqmanti. 
Sau đó, vị Cittayäna ấy vô cùng hoan hỷ và khôn khéo đã thông báo 
cho đức vua xứ Kaliàga mệnh lệnh khó mà xao lãng ấy của đức vua 
Pandu. 


2/- _ Ra7a tato dantapuram dhajehi pupphehi dhùupehi ca toranehi, 
alankaritvana mahavitananivaritadiccamaricjdlam. 
Kế đến, đức vua đã cho trang hoàng thành phố Dantapura với các cờ xí, 
các bông hoa, các loại khói hương, và các công chào; còn vâng hào quang 
của mặt trời đã được ngăn lại bởi mái che không lồ. 


3⁄- _ Assuppabandhavutalocanehi purakkhafo negamanagarehi, 
samubbahamto sirasa njena maharaham dhatukarandakam tam. 
Rồi (đức vua) đã dùng đầu của mình đội cái hòm xá-lợi vô cùng quý giá 
ây đi phía trước dân chúng ở các thôn làng và thành nội có những cặp mắt 
đang tuôn trào những dòng lệ. 


4/-  Samussitodarasitatapattam sankhodarodataturahgayuftam, 
ratham navadiccasamanavannamaruyha citattharanabhiramam. 
Sau đó, (đức vua) đã bước lên chiếc xe ngựa có màu sắc tợ như mặt trời 
lúc bình minh với chiếc lọng trắng tuyệt hảo được căng lên và được thắng 
vào con ngựa màu trắng như lòng vỏ ốc. 


5/⁄- _ Anekasankhehi balehi saddhim velativattamnbudhisannibhehi, 
nivattamanassa bahujjanassa vinapi deharn manasanuyatIo. 
Cùng với những đoản quân sô lượng nhiều vô số kể trông như nước 
biển tràn vào bờ, và có nhiêu người đang quay trở lại, dẫu rằng thiếu văng 
phân thê xác nhưng tâm ý đã đi theo. 
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6/-  Susanthatam sabbadhivalukahi susaJJ/itamu punnagha{†adikehi, 
pupphabhiRinnam patipaJJa digham suvitthatam pa†aliputtamaggam. 
(Đức vua) đã đi trên đường phố của Pãtaliputta dài và rộng được lót cát 
cần thận ở khắp mọi nơi, được rải rắc với những bông hoa, và khéo được 
chưng bày với những chum đầy (nước), v.v.. 


7⁄- _ Kalinganatho kusumadikehi naccehi gitehi ca vaditehi, 
dine đine addhami dantadhatfum pujesi saddhữụ vanadevatahi. 
Hàng ngày trên đường đi, đức vua xứ Kalinga cùng với chư Thiên ở 
rừng đã cúng dường xá-lợi răng bằng những điệu vũ, lời ca, âm nhạc, và 
các bông hoa, v.v... 


ổ/-  Sudugoamam sindhumahidharehi kamenamaddhanamatikkametva, 
adaya dhatut manujadhinatho qga puram pa{alpuftanAmd1. 
Sau khi tuần tự vượt qua đoạn đường dài có các sông ngòi và núi non 
rất hiểm trở, vị lãnh đạo dân chúng đã rước xá-lợi đi đến thành phố tên 
Pãtaliputta.' 


9/-  Rajadhirajo tha sabhaya majjhe disvãna tam vitabhayam visankam, 
kalingaraJam patighabhibhuto abhasi pesunfnakare nigan{he. 
Khi ấy, vị vua lãnh tụ của các vị vua (vua Pandu) đã nhìn thấy ở giữa 
đám đông đức vua xứ Kalinga ấy đã hết sợ hãi, không còn hoài nghi, nên 
đã nỗi cơn giận dữ nói với các đạo sĩ lõa thể, là những kẻ đâm thọc, rằng: 


10/-_ Deve jahitvana namassaniye chava††himetena namassitam tam, 
angararasiimhi sajotibhite nihkhippa khippamm dahathadhuneti. 
“Người này đã từ bỏ chự Thiên đảng được cung kính, lại đi cung kính 
xương người chết ấy. Bây giờ, hãy ném vật ấy vào đồng than đang cháy 
rực và thiêu đốt ngay lập tức.” 


11 Paha{thacitta va tato nigan†ha rajangane te mahatfn gabhiram, 
vitaccikangarakarasipunnarn angarakasu1mụuy abhisankharimsu. 
Sau đó, các đạo sĩ lõa thể ấy với tâm ý vui mừng đã chuẩn bị ở giữa 
khuôn viên hoảng cung cái hố than lớn và sâu chất đầy than hừng không 
còn lửa ngọn. 


Nay là thành phố Patnã (ND). 
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12/- Samanfato pajJjalitãya tãya sajotiya roruvabheravaya, 
mohandhabhita atha tithiya te tam dantadhatum abhinikkhiDinsu. 
Kế đó, các du sĩ ngoại đạo ấy vốn ngu si và mù quáng đã ném xá-lợi 
răng ây vào đống lửa đang rực lửa ở xung quanh, ghê rợn như là địa ngục 
Roruva. 


13/- Tassanubhavena tam aggirasim bhetva sarojam rathacakkamattam, 
Samanfato ugoatarenuJalamu†thasi kinJakkhabharabhiramam. 
Do oal lực của xá-lợi, có đóa hoa sen hình dáng cỡ bánh xe ngựa đã xẻ 
đôi đống lửa ấy và vươn lên. Đóa hoa ấy có lớp phấn lâm tắm ở xung 
quanh và xinh xắn nhờ những tua nhụy. 


14/-_ Tasmim khane pankajakariRkaya pati{thahifva jinadantadhatu, 
kundavadatahi pabhalhi sabbäa disa pabhasesi pabhassarahi. 
Vào giây phút â Ấy, xá-lợi răng của đấng Chiến Thắng đã ngự lên trên đải 
sen và chiếu rọi khắp mọi phương với những tia sáng giống như màu trắng 
của hoa nhài. 


15⁄-_ Disvana tam acchariyam mmanussa pasannacitta ratanadikehi, 
sampwjayitva jinadantadhatum sakam sakam đi††hủúnavossajisu. 
Sau khi nhìn thấy điều kỳ diệu ấy, dân chúng khởi tâm tín thành đã 
cúng đường xá-lợi răng của đắng Chiến Thắng bằng những châu báu, v.v... 
và đã dứt bỏ được tà kiến của chính mình. 


l16/- So pandura7a pana đi††halam ciranubaddham apariccqjan0o, 
pati{thapetva dhikararnyametamn kufena ghatãpayl dantadhatum. 
Tuy nhiên, đức vua Pandu ấy, không những không từ bỏ màng lưới tà 
kiến đã bị tiêm nhiễm lâu nay, lại còn đặt xá-lợi răng ây ở trên cái đe rồi ra 
lệnh dùng búa nghiền nát. 


17/-_ Tassamù nimnugøadhikaranyamesa upaddhabhagena ca đissamana, 
pubbacala{†ho va sudhamarici jotesi rarsihi disã samamd., 
Và trong khi được nhìn thấy đã bị lún vào cái đe ấy một nửa phần, xá- 
lợi răng vân chiếu sáng các phương xung quanh với các hào quang giống 
như ánh nắng mặt trời ở ngọn núi hướng đông. 


18/-_ Disvanubhavam jinadantadhatuyäa ãpajj! so vữnhayamagø9ardjä, 
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eko tha issaDasuto nigan{ho tam raãjarajanamidamm avoca. 
Sau khi nhìn thấy oai lực của xá-lợi răng của đắng Chiến Thắng, vị vua 
tối cao ấy đã trở nên kinh ngạc. Khi ấy, một đạo sĩ lõa thể sanh lòng đồ ky 
đã nói với vị vua chúa tế ấy điều này: 


19/⁄- Ramadayo deva Jjanaddanassa nanãvatara bhuvane ahesum, 
tassekadeso ca idam chava†{†hi no cenubhavokathamidisofi. 
“Tâu bệ hạ, đã có nhiễu sự giáng trần khác nhau ở thể gian của vị 
Janaddana' như là Rãmã, v.v..., và xương người chết này là một phần của 
vị ấy; nếu không làm sao lại có oai lực như thế này?” 


20/- Addhaã manussaftamupagatfassa devassa paccha fiđivam øafassa, 
dehekadeso thapito hitatthametanfi saccarnu vacanam bhaveyya. 

(Lời của đức vua) ““Đối với vị Thiên nhân đã sanh vào bản thể loài 
người, sau đó đi đến cối trời, một phân thân thể của vị ấy đương nhiên đã 
được lưu lại; việc này nhằm đem lại điểu lợi ích, ° lời nói nảy có thể là sự 
thát. 


21⁄-  Sarmvannayitvana gune pahite narãyanassassa mahiddhikassa, 
nữnugøamettadhikaranyametam sampassato me bahi niharid. 
Các ngươi đã ca ngợi vô số đức hạnh của vị Narayana có đại thân lực 
ấy, vậy hãy lấy vật đã bị lún vào cái đe ra bên ngoài cho trẫm xem xét. 


22/-  Sampadayitvana mahajananam mmukhani pankeruhasundaranl, 
yathicchitarn ganhatha vatthuJatam iccaha raja mukhare nigan†{he. 
Các ngươi hãy làm cho các khuôn mặt của đám đồng dán chúng tươi 
đẹp như những đóa hoa sen và hãy câm lấy vật gây ra cớ sự theo như ước 
muốn đi,” đó là lời đức vua đã nói với các đạo sĩ lõa thê lắm môm. 


23/⁄- Te titthiya vinhusuram gunehi vicittaripehi abhitthavitva, 
toyena siñcimsu sathaã tathaäpi thitappadesa na calittha dhatu. 
Các du sĩ ngoại đạo ây đã ca ngợi vỊ thân Visnu có nhiều đức hạnh dưới 
những hình thức khác nhau, rồi những kẻ xảo trá đã rưới nước lên. Dẫu 
làm như thế, xá-lợi cũng không di chuyển khỏi chỗ đã được đặt vào. 


24/- .Jigeucchamano atha te nigan†he so dhatuyä nĩharane IĐ0ayđ1, 


' Danh hiệu của vị thần Krisna (đạo Hindu). 
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anvesamano vasudhadhinatho bherim carapesi sake purammhi. 
Khi ấy, trong lúc khinh thường các đạo sĩ lõa thể ấy và trong lúc tìm 
kiếm cách thức đề lấy xá-lợi ra, vị chúa của trái đất đã cho nồi trồng trong 
thành phố của mình răng: 


25⁄-_ Nimugeametthadhikararnyamaj7a yo dhatumetam bahi nìhareyya, 
laddhana so issariyam mahanfamụ ranño sakäsa sukhamessafii 
“Hôm nay, ở nơi đây người nào có thể lấy ra bên ngoài xá-lợi này đã bị 
lún vào cải đe sẽ được ban thưởng quyên uy cao cả và sẽ đạt đến sự hạnh 
phúc ở bên cạnh đức vua.” 


26/-  Sutvana tam bheriravam u[aram punnatthiko buddhabale pasanno, 
tasmửm pure se{thisuto subhaddo payekkhi ranño samitim pagabbho. 
Ở trong thành phó â ấy, Subhadda con trai nhà đại phú, là người tầm câu 
phước báu và có niêm tin vào oai lực của đức Phật, đã nghe được tiếng 
trống hùng hồn ấy và đã can đảm đi đến nơi hội họp của đức vua. 


27⁄- TamagsaraJam atha so namifva samajikanarụ hadayangamaya, 
bhasãya sabbanfiugunappabhavam vannesi sär4j]aVimuftacito. 
Sau đó, khi đã cúi chảo vị vua lãnh tụ ấy, người ây với tâm tư không 
chút e ngại đã ca ngợi về chân giá trị đức hạnh của đấng Toàn Giác cho 
các thành viên trong cuộc hội họp bằng lời nói từ trái tim: 


28/-  Bhimim kinitva mahatã dhanena I<anoramarm jetavanarmmn vihara1m, 
yo karayitvana jinassa datva upaf†hahT tam cafIpaccayelhi. 
29/-  Anathapindippadase{thise†tho so đi††thadhammo papitamaho me, 
tilokanathe mama dhammaradje tumhedhuna passatha bhattibharam. 
“Người đã mua đất bằng số tài sản khổng lô, đã cho xây dựng tu viện 
Jetavana xinh đẹp rồi dâng lên đẳng Chiến Thắng, và đã hộ độ Ngài với 
bồn món vật dụng,' vị Anäthapindika ấy là nhà đại phú đứng đầu các nhà 
đại phú, là có nội của tôi, và đã chứng được Pháp. Giờ đây, các vị hãy 
xem xét hành động hy sinh ở nơi vị chúa tế của tam giới là đẳng Pháp 
Vương của tôi.” 


30/- litham naditvana pahitapanno katvana ekarasamathuftariyam, 
mahtalam dakkhinaJanukena ahacca baddhanjalhRo avoca. 


' Bốn vật dụng thiết yếu đối với đời sống là y phục, vật thực, chỗ ngụ, và thuốc trị bệnh. 
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Sau khi công bố lời ấy, vị có trí tuệ bao la đã đắp thượng _y một bên vai, 
rồi đã quỳ đầu gối bên phải ở trên mặt đất, chắp tay lại nói rằng: 


31⁄- Chaddantanago savisena viddho sallena yo lohitamahkkhitango, 
chabbanuaramsthi samujjalante chefvana luddaya adasi dante. 
“Ngài khi là Long Tượng Chaddama, dâu bị tên độc bắn xuyên và có 
thân hình đâm đìa máu me, vẫn cắt đứt cặp ngà chiếu sáng hào quang sáu 
màu cho đến người thợ săn. ! 


32/- Sasopi hutvana visuddhasilo aJ}hatfIAadanabhirato dvÙäya, 
yo đajji deham pi sakam nipacca angararasimhi bubhukkhitãya. 
Ngay cả khi sanh làm con thỏ có giới hạnh trong sạch, Ngài cũng đã 
hoan hỷ với việc bố thí thân mạng nên đã cho đi thân thể của mình đã 
được nướng ở đồng than hừng đến người Bà-la-môn đói ăn. 


33⁄- Yo bodhiya bahiravatthudand atiftarupo sivirajaseftho, 
aaasi cakkhuni pabhassarani dvJjaya jinnaya acakkhukaya. 
Khi là vị vua hàng đầu tên Sivi, vì sự giác ngộ Ngài có trạng thái không 
được thỏa mãn với sự bố thí các vật ngoại thân nên đã bố thí đôi mắt lấp 
lánh đến người Bà-la-môn già cả mù lòa. 


34/-  Yo khantivadIpi kalaburaje chedapayanfte pi sahatthapadam, 
pariplutaneo rudhire tiHÑkhi metfayamano yasadayake va. 
Chí đến khi là Khantivädlï, trong lúc bị vua Kalabu ra lệnh chặt đưt tay 
chân, với cơ thể đang run rấy và đầm đìa máu me Ngài vẫn khởi tâm từ ái 
đến những kẻ đã đem đến sự quang vinh (cho mình). 


35/-_ Yo dhammapalo qpi saftamasajato padu††he janake sakamhi, 
kãrapayante asimalakarmn„mnam cittatmụ na đusesi pafãparđ-Je. 
Khi là Dhammapäla, dâu được sanh ra mới có bảy tháng, Ngài vẫn 
không nhiễm ô tâm trí khi người cha ruột là đức vua Patäpa trong cơn 
giận đữ đã ra lệnh thực hiện việc xứ chém Ngài. 


36/- Sakhaãmigo yo asafã pumena vane papđfa sayarmmuddha†ena, 
silaya bhinnepi sake lala†e tam khemabhiumim anayitha mu ham. 
' Tích chuyện này và các tích chuyện kế tiếp được trích dẫn từ JZ/aka (Kinh Bồn Sanh). 
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Khi là con khi, Ngài đã đích thân đỡ dậy người đàn ông xấu xa bị té 
ngã ở trong rừng. Mặc dâu bị gã dùng hòn đa đập vỡ trán của mình, Ngài 
vân hướng dán kẻ xảo quyệt áây đên vùng đát an toàn. 


37⁄-_ Rutthena marenabhinimmitampi angarakasum Jjalitam vibh17a, 
samu†thite sajju maharavinde thatvana yo se{fthi adasi dana1n. 
Khi là nhà đại phú, Ngài đã đứng trên đóa hoa sen không lỗ được vươn 
lên một cách mau lẹ từ giữa hỗ than hừng rực lửa do Ma Vương giận dữ 
biến hóa thành, và đã cúng dường vật thí. 


36/- Migena yenopavjafñnamekam bhitam vadha mocayltun Kurangi1m, 
aghatane aftasiram {hapetva pamocitafñfie yapi panisahgha. 
T rong lỗ! con nai đực, Ngài đã kê đâu của mình ở bục chém để cứu 
thoát cái chết cho con nai cái mang thai đang bị khiếp sợ, và luôn cả các 
con thú khác cũng đã được giải thoát. 


39/- Yo saftavasso visikhãaya pamsukilaparo sambhavanamaROoDI, 
sabbannulilhaya nieulhapanham pu{tho viyäkasỉ suciratena. 
Ngay cả khi là đứa trẻ bảy tuổi có tên Sambhava đang nghịch đất cát ở 
đường lộ bị Sucirata vấn nạn, Ngài cũng đã trả lời được cấu hỏi hóc búa 
với vẻ thự thái của bậc Toản Giác. 


40/-_ Hirva nikantiữm sakqJ1vitepi baddha sakucchimhi ca veftavallim, 
sakhamigenekasahassasahkhe vadha pamocesi kapissaro y0. 
Khi là con khi đầu đàn, Ngài đã dứt bỏ niềm hy vọng sông sót của 
chính mình và quăng đi cây gậy được buộc chặt vào bụng, Ngài đã cứu 
hàng ngàn con khi thoát khỏi cái chết. 


41/- Santappayam dhammasudharasena yo mãănuse tungdilasuikaroDl, 
isiva katva atha ñãyagantham nam pavaffesi ciraăya dhammam. 
Ngay cả khi là Tungilasukara, Ngài cũng đã khiến cho nhân loại được 
thỏa mãn với hương vị tỉnh khiết của Giáo Pháp, ví như vị ẩn sĩ sau khi 
thực hiện cuỗn sách đạo lý của mình đã duy trì Giảo Pháp được dài lâu. 


42/-  Paccatthikam punyakayakkhainuggam 


mahiddhikam kamagunesu giddham, 
yo tikkhapañno vidhurabhidhano 
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damesi ka|ãägiruinatthakamii. 
Khi là người có trí tuệ sắc sảo mang danh hiệu Vidhura, Ngài đã thuần 
phục dạ-xoa Punyaka dữ tợn ở trên đỉnh núi Kalagiri, là kẻ nghịch thù có 
đại thần lực và đắm Say trong các dục lạc. 


43/-  KulavasayT aviru|hapakkho yo buddhữna va††akapotfaRoDI, 
saccena davaggimabhiJjalantam vassena nibbapayi varido va. 

Ngay cả khi là chỉm con Vatftaka khôn ngoan có hai cảnh không mọc 
được nằm ở trong Ô chỉm, nhờ vào sự chân thật Ngài cũng đã dập tắt 
được ngọn lửa rừng đang bốc cháy, tương tợ như đắm mây với cơn mưa 
đã dập tắt đám lửa. 


44/-  Yo macchara7api avu††hikale disvăna macche tasite Kilante, 
Saccena vakyena mmahoghaDpunnam mwuhuftamattena akasi ra{†ham. 
Thậm chí khi là vua của loài cá, sau Khi nhìn thấy các con cá bị khát và 
kiệt sức vào thời kỳ không có mưa, nhờ vào lời nói chán thật Ngài đã tạo 
nên trận lũ dữ dội chỉ trong chốc lát tràn ngập cả quốc độ. 


45/-_ Vicittahatthassarathadikani vasundharakammpanaRarandni, 
pDutte TrwJate sadise ca đãre yo đa[jjï vessanfarajaHiyamDi. 
Trong lần sanh ra làm Vessantara, Ngài đã bố thí voi, ngựa, xe đã 
được trang hoàng, v.V... luôn cả người vợ cùng con cải đã được sanh ra, 
chính là những nguyên nhân khiến địa cầu rúng động. 


46/- Buddho bhavitva api đi††hadhammasukhanapekkho karunanuvafi, 
sabbam sahanto avamananadïm yo đuhkkaram lokahitam aRasi. 

Mặc dâu đã trở thành đức Phật, Ngài vẫn không màng đến sự sung 
sướng trong thời hiện tại, là người hành theo hạnh bỉ mẫn, trong lúc chịu 
đựng mọi sự chê bai, v.v... Ngài đã làm được việc lợi ích cho thể gian là 
điều khó thực hiện. 


47/-_ Balena saddhim caturangikena abhiddavantam atibhimsanena, 
4jeyyasaftharmụ paramiddhipattam damesi yo alavakampi yakkham. 
Ngài cũng đã thuân phục dạ-xoa Alavaka có thân lực tối cao, vô địch 
về vũ khí, cùng với đoàn quân gôm bốn loại bình chủng vô cùng kinh dị 
chưa hê thua trận. 
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46/-  Dehabhinikkhantahutaäsanacci 
maãlakulam brahmabhavam karitva, 
bhetvana đi††hữmụ suciranubaddham 
damesi yo brahmavaram munindo. 
Là bậc Hiên Triết hàng đầu, Ngài đã làm cho Phạm Thiên bối rối vì 
tràng hoa và ngọn lửa bị tách rời khỏi thân thể, sau đó đã phá vỡ tà kiến 
thâm nhập lâu nay, và đã khuất phục vị Phạm Thiên cao quỷ. 


49/-_ AÁccankusam dhanasudhotagandam nipatita††alakagopuradim, 
dhavantamagese dhanapalahatthim damesi yo dãrunanantakam va. 
Ngài đã thuần hóa voi Dhanapala dữ tợn như Ma Vương, với mũi đâm 
địa nước nhớt, roi gậy không điêu khiển được, đang chạy ở trên đường 
khiến cho các lâu đài, công gác, v.v... bị sụp đổ. 


30/-_ Manussarattarunapanipadarmmukkhippa khaggam anubandhamana1m, 
mahaãdayo duppasaham parehi damesi yo angulimalacoram. 
Với lòng từ bi cao cả, Ngài đã thuần phục kẻ cướp Ahgulimäla khó 
thống trị bởi những người khác, đang rượt theo phía sau với gươm giơ 
cao, tay chân nhuốm đỏ mắu người. 


31/-  Yo dhammarđ7a vJitãrisangho 
pavaftayamto varadhammacakRÑam, 
saddhamnasafñfiam ratanakaranca 
ogahayl sa DarISam samag9oam. 
Ngài là vị Pháp Vương đã chiến thắng đám động thù nghịch, rong lục 
vận chuyển Pháp Luân cao quý đã đưa toàn thể đô chúng an trú vào sự 
suy tưởng về Chánh Pháp và cội nguồn Tam Bảo. 


32/-_ Tasseva saddharmmmanaradhipassa tathägafassaDDpafipugøalassa, 
anant†añanassa visaradassa esa mahãkarunikassa dhatu. 
Đây là xá-lợi của chính vị ấy, là vị vua của Chánh Pháp, đẳng Như Lai, 
bác không ai sảnh bằng, đẳng Đại Bì, bác tự tín, có trí tuệ võ biên. 


53/⁄- Anena saccena jinassa dhatu khippam samaruyha nabhantaralam, 
sudhamsulekheva samujJalaniT kankham vinodefu mahajanassa. 
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Do lời chân thật này, xin xá-lợi của đắng Chiến Thắng hãy tức thời bay 
lên không trung, đông thời phát ra tia sáng tợ ánh trăng và xua tan nồi 
hoài nghỉ của dân chúng. ` 


34/-_ Tasmim khane sa jinadantadhatu 
nabham sar<muggarmma pabhasayamHi, 
sabbadisa osadhitaraka va 
Jjanam pasadesi vitinmakankhan. 
Vào giây phút ây, xá-lợi răng của đẳng Chiến Thắng đã bay lên hư 
không đồng thời chiếu sáng khắp mọi phương giống như ngôi sao Mai, và 
đã khiến cho mọi người phát khởi niềm tin, không còn điều nghi hoặc. 


355/-_ Athoftaritva gaganangsanamha samatthake se††hisufassa fassq, 
pati{thahitvana sudhabhisitagattam va tam piayi bhaHininnarn. 
Sau đó, xá-lợi ấy đã từ không trung ngự xuống trên đầu của người con 
trai nhà đại phú khiến cho con người có sự thành tín sâu thăm ấy được 
hoan hỷ, như thê toàn thân được nước cam-lồ tưới mát. 


56/-_ Disvana tam acchariyam nigan†ha 
iccabravum pandunaradhipam tam, 
viJabalam se{†hisufassa elam 
na dhatuya deva ayam pabhavo. 
Sau khi nhìn thấy điều kỳ diệu ấy, các đạo sĩ lõa thể đã nói với đức vua 
Pandu ấy rằng: “7âu bệ hạ, đây là năng lực do trí tuệ của người con trai 
nhà đại phú, quyên năng này không phải do xá-lợi.” 


3⁄~. Nisamma tfesam vacanam narindo iccabravĩi se{thisutam subhaddam, 
yatha ca ete qbhisaddaheyyum tathavidham dassaya Iddhimannam. 
Suy nghĩ về lời nói của những người ấy, đức vua đã nói với Subhadda 
con trai nhà đại phú rằng: “Băng cách nào khiến cho những người Ác j có 
được niêm tin thì khanh hãy phô diễn thân thông khác bằng cách ấy. 


56/-_ Tafo subhaddo tapaniyapafte sugandhisitodakapuritamhi, 
vaqddhesi dhat†u muniDunøeavassa anussaranto caritabbhuUuIqnl. 
Sau đó, trong lúc niệm tưởng đến các điều kỳ diệu của Phật hạnh, 
Subhadda đã đặt xá-lợi của đắng hiền triết cao quý vào trong cái chậu 
vàng chứa đầy nước mát có tâm hương thơm. 
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39/-_ Sa rajahamsiva vidhãavamana sugandhitoyamhi padakkhinena, 
IunimUjJamana ca nimujjamana jane pamodassudhare aRasi. 
Xá-lợi ây như chịm thiên nga chúa đã lướt vòng theo hướng phải ở trên 
làn nước có hương thơm, lặn xuống rồi nổi lên, khiến cho mọi người đều 
đẫm giọt lệ mừng rỡ. 


60/-_ Tato ca kasumn visikhaya majjhe katva tah1m dhatumabhikkhipitva, 
pamsuhi samma abhipurayiva bahuhi maddapayl KkufJarehi. 
Sau đó, vị ấy đã đào cái hỗ ở giữa đường đi, đặt xá-lợi xuống ở trong 
ấy, cân thận lấp đầy đất, rồi cho nhiều con voi dẫm đạp lên. 


61/-  Bhetva mahim u{†hahi cakkamaftam virajamanam manikannihaya, 
pabhassaram ripiyake sarehi saroruhaụ kañcanapafttapalim. 
Một đóa hoa sen có kích thước bằng bánh xe, có cánh sen như cái đĩa 
bằng vàng, rực rỡ với gương sen bằng ngọc ma-ni, và óng ánh với các tua 
nhụy màu bạc đã tách mặt đất vươn lên. 


62/-_ Patifthabhitvana tahim saroje mmandanilavaftitarenujale, 
obhasayantiva disã pabhahi di{tha muhufIena jinassadhatu. 
Ngay lập tức, ở nơi ấy xá-lợi của đắng Chiến Thắng đã được nhìn thấy 
đang ngự trên đóa hoa sen được bao phủ bởi lớp phân hoa mảnh mai xanh 
biếc, đang tỏa ra các tia sáng khắp các phương. 


63/-  Khipiữmsu vatthabharanani maccä 
DaVaSSayum\ puDDhamayañca vassam, 
ukku{{hisaddehi ca sadhuhÑara- 
nadehl DHI"đ11 1aøardm qk@11SU. 
Mọi người đã tung lên y phục và các đồ trang sức, đã làm nên cơn mưa 
bằng bông hoa, và đã làm cho thành phố tràn ngập những âm thanh reo hò 
cùng với những lời tán thán “Saämw lành thay!” 


64/-_ Te titthiya tam abhivañcananfi rajadhirajam atha saññapetva, 
7Igucchaniye kunapadikehi khipimsu dhatwm parikhaya pitthe. 
Khi ấy, các đạo sĩ lõa thể ấy đã nói với vua lãnh tụ của các vị vua rằng: 
“Điều ấy là vô cùng bịp bợm,” rồi đã quăng xá-lợi ở bên trên cái hỗ đào 
đáng ghê tởm vì các thây người chết. 
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65/- Tasmim khane pañcavidhambujehi 
sañchadita hamsagøarnopabhura, 
madhubbatfalivirutabhirama 
ahosi sa pokkharava nandã. 
Vào giây phút đó, hỗ đào ấy đã biến thành hồ nước xinh xắn giống như 
hồ nước Nandã có năm loại hoa sen bao phủ, có bầy thiên nga vui thú, và 
có bầy ong mật bay vo ve. 


66/-_ Matangaja koñcaravarmm ravimsu karusu hesaninadam turanøa, 
ukku††hinadam akarimsu macca suvaditaä dundubhi-adayoDi. 
Lũ voi đã rồng lên tiếng rống của loài voi, các con ngựa đã hí lên tiếng 
hí của loài ngựa, dân chúng đã vang lên tiếng reo hò, và những cái trống 
đã được vẽ thì thùng một cách điệu nghệ, v.v... 


67/-_ Thormữmsu macca thuHigitakehi naccHmsu otfIappavibhisanaDl, 
vafthani sise bhamayimsu mafa bhujãmi po{hesuuudaøøacit. 
Nhiều người đã tán thán với những lời ca khen ngợi, ngay cả những 
người đeo đồ trang sức và có sự hồ thẹn cũng đã nhảy múa, nhiều người 
hứng khởi đã quay vòng vòng y phục phía trên đầu, một số khác có tâm 
phần chấn đã vung vẫy những cánh tay. 


68/-  Dhipehi kalagarusambhavehi ghanavanaddham va nabham ahosi, 
samussitaneRadhaqjavahhi puram tadä vatthamayam va asi. 
Khi ấy, bầu trời dường như được bao phủ bởi những lớp mây dầy đặc 
với những làn khói mù phát ra từ loại hắc mộc, và thành phố giông như 
được làm bằng vải với vô số dãy cờ xí đã được dựng lên. 


69/-_ Disva tamaccheramacintaniyam aãmoditfã maccaga1a samagøa, 
aithe niyojetuinupecca tassa vadimsu pandussa naradhipnassa. 
Sau khi chứng kiến điều kỳ diệu ngoài sức tưởng tượng ấy, tập thể các 
quan đại thần đã hoan hÿ đồng lòng tiến đến và khẩn cầu đức vua Pandu 
ây tham gia vào việc lợi ích: 


70/-_ Disvana yo tdisakampi raja tddhanubhaãvam unipungavassa, 
pasadamafIampi kareyya no ce kimafthiya tassa bhaveyya pañña. 
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“Tâm bệ hạ, ngay cả sau khi nhìn thấy: năng lực thân thông như thế ấy 
của bậc hiển (riễt cao quý, người nào ván không có chút niêm tin thì trí 
tuệ của người ấy có được lợi ích gì? 


71/- Pasadaniyesu gunesu rãja pasadanam sadhuJanassa dhammo, 
pupphanfi sabbe sayarmmeva cande sarmmugøafe komudakanandHni. 
Táu bệ hạ, việc tin tưởng vào các đức hạnh đảng được tin tưởng là bản 
chất của bậc thiện nhân. Khi mặt trăng mọc lên thì toàn bộ các hoa rừng 
komuda đêu tự thân nở rộ. 


72/-_ Vacaya tesartụ pana đuimmnafInan mã saøøarmmagsam pajahiitha raja, 
andhe gahetva vicareyya ko hỉ anvesamano supatham amulho. 
Tâu bệ hạ, hơn nữa xin chớ từ bỏ đường về Thiên giới vì lời nói của 
những kẻ ngụ sỉ ấy. Ai lại nương theo và đi lại trong bóng tôi, bởi vì người 
sáng trí sẽ tâm cầu con đường tốt đẹp? 


73/⁄- Naradhipa kappinabiúmbisara- 
suaddhodanddli qpi tejavarna, 
tam dhamnaraja sarqna1 Ipecca 
piviữmsu dhammãmatfamadarena. 
Các vị vua có uy quyên như Kappina, Bimbisara, Suddhodana, v.v... đã 
đi đến nương nhờ vào đẳng Pháp Vương ấy và do lòng thành kính đã nếm 
được Pháp Bất Tử. 


74/- Sahassanetto tidasadhipo pi 
khinayuko khimaabhavam munindam, 
upecca dhammam vimalam nisarmnmma 
alattha ayum api đi†thadhammo. 

Ngay cả vị thần ngàn mắt, chúa của chư Thiên, khi tuổi thọ gân hết đã 
đi đến gặp đẳng Mâu Ni Vương đang ở vào giai đoạn cuối đời, đã lắng 
nghe Giáo Pháp thanh khiết, và cũng đã đạt được thọ mạng trong thời 
hiện tại. 


73/-_ Tuvampi tasmim Jitapañcamare devatideve varadharmwmardqJe, 
sagøapavageadhieamaya khippam cittam pasadehi naradhiraja. 
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Tâu đại vương, để đạt đến cõi trời và sự giải thoát, ngay cả ngài cũng 
hãy mau khởi tâm hoan hỷ vào đấng Pháp Vương cao quý ấy, bậc đã đánh 
bại năm hạng Ma Vương, là vị trời vượt trội chư Thiên.” 


76/-  Sufvana tesam vacanam narindo vikinnakankho ratanaftayamihi, 
senapatim atthacaram avoca pahat†habhavo parisaya maj)he. 
Sau khi lắng nghe lời nói của những người ây, đức vua đã xua đi nỗi 
nghi ngờ vào Tam Bảo, rồi với trạng thái phấn khởi đã nói với vị tướng 
quân ở giữa đám quần thần về việc thực hành điều lợi ích rằng: 


77⁄-_ Asaddahano ratanatftayassa gune bhavacchedanakaranassa, 
ciraya dulladdhipathe caramto †hito saraJJe api vancitoham. 
“Lâu nay, trầm đã bị lừa dối. Trâm dẫu ngự trị vương quốc nhưng đã 
thực hành theo đường tà kiến và không có tin tưởng vào ân đức của Tam 
Bảo là nhân để chặt đứt sự luân hôi. 


76/-  Mohena khajjopanakam dhamesim sitaddito dhimasikhe Jjalante, 
Ppipasio sindhuJjalam pahãya pivữn pamadena marIcifoyam. 

Bị khổ sở vì lạnh, do sự mê muội trâm đã khơi lên ngọn lửa của loài 
đôm đốm trong lúc đám lửa có khói đang cháy sảng. Đang bị khát, do sự 
lơ đểnh trẫm lại bỏ đi nguồn nước của đại dương và uống vào thứ nước 
ảo giác. 


79/-_ Pariccajifva amatam ciraya J1vatthiko thkhavisam akhadIm, 
vihaya ham campakapupphadamam adharayim Jattusu năgabharam. 
Lâu nay, là người tâm cấu thọ . mạng, trâm lại bỏ ẩi nước cam lô và đã 
ăn vào thuốc độc cực mạnh, trâm lại bỏ đi tràng hoa Campaka và đã 
khoác lên bầy rắn ở trên vai. 


0/⁄-_ Ganfvana khippam parikhasamipam aradhayiva jinadantadhatum, 
anehi pujavidhina karissam punnami sabbattha sukhavahqni. 
Trâm sẽ lập tức đi đến bên hồ đào, sẽ rước xá-lợi răng của đẳng Chiến 
Thắng lên, và sẽ thực hiện các phước thiện theo phương thức cúng dường 
hiện tại đề đem lại an lạc cho mọi nơi.” 


' Năm hạng Ma Vương: Phiền não Ma Vương (#iesamara), Ngũ uân Ma Vương 
(khandhamara), Pháp hành Ma Vương (abhisankharamara), Thiên Tử Ma Vương 
(devapuffamara), Từ thần Ma Vương (maccwmara). 
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1/- Œanfva tato so parikhasamipam senadhinatho paramaDpafo, 
dhafum mmunindassa namassamano aJJhesi rañno hiftanacaram0o. 
Sau đó, trong lúc bày tỏ lòng cung kính đồng thời tiến hành sự lợi ích 
cho vương quốc, vị thông lãnh quân đội ấy, vô cùng hoan hỷ, đã đi đến 
bên hồ đảo thỉnh cầu xá-lợi của đắng Mâu Ni. 


82/-  Ciragatam di††hiúmalam pahaya alattha saddham sugate narindo, 
pasadamagamma pasadamassa vaddhehi ranno ratanaftayamihi. 
Sau khi từ bỏ bợn nhơ của tà kiến đã bị tiêm nhiễm bấy lâu, đức vua đã 
thành đạt niềm tin vào đắng Thiện Thệ và đã quay về tòa lâu đài. Đức tin 
của vị vua ấy đôi với Tam Bảo đã được tăng trưởng. 


83⁄- Tasrmim khane pokkhardm vicita phullehi sovannasaroruhehi, 
alankaroni gaganam ahosi mandakinivabhinavavatara. 
Vào giây phút ây, hồ nước được điểm tô bằng những đóa hoa sen màu 
vàng nở rộ trở nên giống như hồ nước Mandäkinï ở trên Thiên cung được 
trang hoàng những vì sao mới. 


ở4⁄-_ Hamsangannevatha munindadhatu sa pankqJja panhaJainokkamanHi, 
kundavadatahi pabhahi sabbam khirodakucchimwva puram aÑãsi. 

Khi ấy, xá-lợi răng của đẳng Mâu Ni Vương với những tia sáng màu 
trăng hoa nhài, trông như bẩy thiên nga, đang ngự xuống từ đóa sen này 
đến đóa sen khác đã làm cho toàn bộ thành phố trông giống như bề mặt 
của biên khơi. 


85/-_ Tatfo surattanJalipankaJjamhi paH††hahitvana camñÐafissa, 
sandissamana mahafa janena mahapphalam manusakam akattha. 
Kế đến, xá-lợi ây, trong khi ngự ở trên đóa sen màu đỏ rực trông giống 
như bàn tay chắp lại và đang được đám đông người chiêm ngưỡng, đã tạo 
nên kết quả lớn lao về nhân tính đối với vị quân vương. 


ở6/-  Sufvănag vuftantamimam narimdo paha{†habhavo padasa va gan1va, 
Samsucayamto dieunam pasadam suvinhito pañJahRo avoca. 
Sau khi nghe được tin này, đức vua với trạng thái phấn chấn đã đích 
thân đi bộ đến. Vô cùng ngạc nhiên, đức vua trong lúc bày tỏ niềm tin 
được nhân đôi đã chắp tay lên nói rằng: 
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87⁄-_ Voharadakkha ImmanuJa muninda sangha††ayitva nikasopalamihi, 
karonti qgghamụụ varakancanassa eso hỉ dhammo carifO Dura1o. 
“Ôi đẳng Mâu Ni Vương, những người rành rẽ về buôn bán định được 
giá trị của vàng nguyên chất sau khi cọ xát vào phiến đá mài, bởi vì đây là 
phương thức cô truyền đã được thực hành. 


ð/- Manim pasatthakarasambhavamDpi hutasakammehi 'bhisankharitva, 
papenfi rãjannakiri†ako†in vibhisanaftham viduno manussa. 
Những người thông mình gắn ngọc ma-ni ở trên đỉnh vương miện dòng 
đối Sái-đề- ly nhằm mục đích trang điểm, mặc dẫu viên ngọc được biết là 
có nguồn gốc từ hầm mỏ và được trau chuốt với các công việc đốt nóng. 


89/-_ Vimamsanafthaya tavadhunapi 
maya katam sabbamidam muninda, 
agwum mahantam khama bhuripanna 
khippam mmamalanÑuru uItamahøam. 
Ôi đẳng Mâu Ni Vương, giờ đây trâm cũng đã làm tất cả việc này để 
đáp ứng sự thứ thách của Ngài. Ôi đẳng trí tuệ bao la, xin Mi tha thứ tội 
lỗi trầm trọng và hãy mau chóng điểm tô cái đầu của trâm.” 


90/-_ Pati†fhita tassa tato kiri†e manippabhabhasim dantadhdatu, 
amunci ramsr dhavala pajãsu sinehajata iva khiradhara. 
Kế đó, xá-lợi răng có ánh sáng như là ngọc ma- ni đã ngự lên vương 
miện của đức vua và đã phát ra hào quang mảu sáng trăng đến chúng sanh 
tợ như dòng sữa tiết ra vì lòng thương mến. 


9]/- So dantadhatum sirasa vahanto padakkhinamụ tam nagaramụ kariiva, 
sampuayanto kusumadikehi susaIJitantopuramaharittha. 
Trong khi đội xá-lợi răng ở trên đầu và tỏ lòng tôn kính băng những 
bông hoa v.v... đức vua đã hướng vai phải nhiễu quanh thành phố ấy rồi đã 
mang đến nội thành đã khéo được trang hoàng. 


92/-_ Samussitodarasitatapatte pallankasefthe ratanuj]alamhi, 
pati{†hapetvana jinassa dhatwm pủJesi raja ratanadikehi. 
Đức vua đã an vị ở trên chiếc ngai thượng hạng lấp lánh châu ngọc có 
chiếc lọng trăng cao quý che bên trên và đã cúng dường xá-lợi của đắng 
Chiến Thắng băng những châu báu, v.v... 
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93/-  Buddhadivatthuttayameva raja apãngqkO{fï saraa IDecCCđ, 
hiqnwa vihiữmsam karunadhivaso aradhayT sabbajanam gunehi. 
Sau khi quy y Tam Bảo là Phật Bảo, v.v... cho đến hơi thở cuối cùng, 
đức vua đã từ bỏ sự bạo tàn, an trú vào lòng bi mẫn, và đã làm cho tất cả 
mọi người được hài lòng với nhiều đức hạnh. 


94/-_ Karesi nãnãratanaDpabhahi sahassaramsiva virocamanda1m, 
naradhipo bhattibhharanuruipam sucittiftam dhatunivesanamDl. 
Với lòng tận tụy, vị vương quân cũng đã cho xây dựng phòng thờ xá-lợi 
khéo được tô điểm tương xứng và rực rỡ với những luồng ánh sáng của 
các loại châu báu khác nhau trông giống như ánh mặt trời. 


95/-_ Vaddhesi so dhatugharamhi dhatum alankarifva sakalanụ DuramDI, 
sesena pIJjavidhina atitto phJesi ra{fham sadhanam sabhoga1m. 
Sau khi an vị xá-lợi ở trong gian nhà thờ xá-lợi và cho trang hoàng toàn 
bộ thành phố, đức vua còn chưa thỏa mãn với phương thức cúng dường 
còn lại, nên đã cúng dường vương quốc cùng với tài sản và của cải. 


9ố/- Ámantayitva guhasivarãjam sammanitam attasamam kariã, 
danadikam punñamanekarupam saddhadhano sañcim raJjaseftho. 
Sau khi thỉnh mời đức vua GuhasTva và đã thể hiện sự tôn trọng ngang 
hàng với mình, vị vua lãnh tụ, với tài sản là đức tin, đã thu thập phước báu 
dưới nhiều hình thức như là bố thí, v.v... 


97/-_ Tafo so bhữpalo kumafanasansa9g9amanaya1m, 
nirakqIvã magØ9e SuIØ9af4aVqCaHHJ]OfaSu9ame. 
padhaãvamto samma saparahifasampaficafuro, 
pasattham lokattham acari caritävaJjI1ajano. 

Từ đó, sau khi xa rời đường lối giao du với những kẻ có trí tuệ sa lạc, 
vị vương quân ấy, là người khôn khéo trong việc tạo thành sự lợi ích cho 
người khác và là người có sự suy nghĩ trong hành động, đã thực hành điều 
lợi ích tốt đẹp cho thế gian, đồng thời tiễn lên trên đạo lộ thuận tiện và 
sáng lạng theo lời dạy của đắng Thiện Thệ. 


TaHyo paricchedo. 


Chương thứ ba. 
-=OooQOO-- 
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CATUTTHO PARICCHEDO 
CHƯƠNG THƯ TƯ: 


1/- Carati dharanipale rajadhammesu tasmim 
Samaracaturaseno khiradharo narindo, 
nỤabhujabalahla ratdappappamathTr 
vibhavajanitamano yuddhasajjo "bhigañchi. 

Trong lúc vị vương quân ấy thực thi các phận sự hoàng gia, thì đức vua 
Khiradhara, là người khuất phục niềm kiêu hãnh của kẻ thù bằng sự vận 
dụng sức mạnh của đôi tay mình và có bốn đội binh thiện chiến, đã tiến 
quân đồng thời tăng cường lực lượng sẵn sàng lâm trận. 


2/- _ Karivaramatha disva so guhadvarayatam 
patibhayarahitatIo stharajava rđja, 
Hanaøarasami?ayatametatụ narindam 
amitabalamnahoghen ottharanta bhiyay!. 

Khi nhìn thấy con voi cao quý đã tiến đến cửa hang và vị vua kia đã 
tiễn đến khu vực lân cận thành phố của mình, vị vua ây như con sư tử chúa 
có bản chất không hè sợ hãi đã tấn công vào những kẻ xâm lược bằng cơn 
lũ dữ dội của sức mạnh vô biên. 


3⁄- _ Uditabahaladhilipaliruddhantalihkho 
samadavividhayodharavasamrambhabhime, 
nisitasarasatalvyassadharakarale 
qjini mahatfI yuddhe panduko khiradharam. 

Bầu trời đã bị che lấp bởi đám bụi mù dây đặc bốc lên, đức vua Pandu 
đã đánh bại đức vua Khiradhara trong trận chiến đấu dữ đội, ghê rợn đầy 
chết chóc với tiếng la hét của nhiều hạng chiến sĩ đang hăng máu, trong 
tiếng sắm động mang theo những đám mưa với hàng trăm mũi tên sắc bén. 


4/-  Atha narapatfise{†ho sangahetvana ra††ham 
natanuJavarasmim rajJjabharam nidhaya, 
sugatadasanadhatum sampaficchapayetva 
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pahini ca guhasivam sakkaritva sarattham. 

Kế đến, sau khi đoạt lại vương quốc, vị vua lãnh tụ đã truyền vương 
quyên cho người con trai yêu quý của mình, sau khi thuyết phục đức vua 
Guhasiva nhận lấy xá-lợi rắng của đắng Thiện Thệ, rồi đã tiếp đãi trọng 
thể và tiễn về xứ sở của vị ây. 


5/⁄- _ Suciramavanipalo sanñamam ajJJhupeto 
vividhavibhavadana yacake faDpayï1a, 
tidasapurasamaJ7am dehabhedapayato 
kusalaphalamanappamụ pafthitatụ paccalattha. 

Thời gian dài sau đó, đức vua đã đạt được sự tự chế và đã làm hài lòng 
những người hành khát với sự bồ thí nhiều loại vật chất, đến khi thân xác 
tan hoại đã sanh về cõi trời và đã thành tựu được nhiều quả báu tốt lành 
như đã ước nguyện. 


6/-  Narapdati guhasivo tam munindassa dhaãtum 
Sakapuramupanetva sadhu sammanayamo, 
Sugafigamand1nag99e DđI1HO ÿyOJdyqHfO 
sucaritamabhiripam sancinanto vihasi. 

Sau khi rước xá-lợi của đắng Mâu Ni Vương ấy về thành phố của mình, 
đức vua Guhasïva đã sống, đồng thời đã tích lũy hạnh lành cao thượng, đã 
cung kính đúng mực, và đã gắn bó nhiều người vào đạo lộ đi đến cõi trời. 


7⁄- _ AganilamahimassuJJeniranño tanHjo 
purinavayasi yevaraddhasaddhabhiyogo, 
dasabalatanudhaftum pujitum tassa rañño 
Duravararnupayato dantanaãmo kumaro. 
VỊ hoàng tử tên Danta, con trai của đức vua xứ UJJenI, là người có sự 
cung kính và niềm tin phát khởi, lúc tuổi còn trẻ đã đi đến thành phố của 
vị vua ấy để cúng đường xá-lợi của đắng Thập Lực. 


ổ/- _ Gwnajanitapasadam tam kahngadhinatham 
nikhilaqgunanivaso so Kumaro karia, 
vividhamahavidhanam sadhu sampadayanto 
avasi suøatadhaftum anvaham vandamano. 
VỊ hoàng tử ây VỚI đầy đủ các đức hạnh đã tạo được niềm tin ở đức vua 
xứ Kaliäga ấy nhờ vào hạnh kiểm. Và vị ấy đã sống, đồng thời đã thể hiện 
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lòng thành theo nhiều phương thức long trọng khác nhau, và đã cúng 
dường đên xá-lợi của đâng Thiện Thệ môi ngày. 


9/-  A4bhavi ca guhasivassavanisassa dh11a 
vikacakuvalayakkhr hamsakantabhiya1a, 
vadanajitasarojaä hãridhammillabhara 
kucabharanamitangr hemamalabhidhana. 

Đức vua Guhaviva có người con gái tên là Hemamalä. Nàng có đôi mắt 
như hoa súng, có dáng đi đẹp như chim thiên nga, có khuôn mặt vượt hắn 
đóa hoa sen, có những búi tóc bện xinh đẹp, có dáng người ưởn ra phía 
trước để nâng đỡ ngực. 


10/- Akhilagunanidhanam bandhubhavãnuripam 
suvimalakulajatam tam Kkumaram vidiva, 
narapdafi guhasivo aqftano dhitaram tam 
aqdadli sabahumanam rajapufassa tassa. 
Sau khi biết được vị hoàng tử ấy xuất thân dòng dõi không chút bợn 
nhơ, có đầy đủ đức hạnh tốt đẹp, xứng đáng để thân cận, đức vua 
Guhasïva đã gả người con gái yêu quý ấy của mình cho vị hoàng tử ấy. 


11 ManuJapati kumaram dhaturakkhadhikare 
pacuraparanam tam sabbatha yoJayia, 
øavamahisasahassadihi sampinayitva 
sakavibhavasariRkhe issarate †hapesi. 

Đức vua đã giao phó hoàn toàn cho vị hoàng tử ấy và đoàn tùy tùng 
đông đảo nhiệm vụ bảo quản xá-lợi, đã làm cho hoan hỷ với hàng ngàn 
trâu, bò, v.v... và đã đặt vào vị trí lãnh đạo tương đương với quyền lực của 
mình. 


12/- Samarabhuvi vina††he khưradhare narinde 
malayavanamupeta bhagineyyä Kumarä, 
pabalamatimahantam samharitva balagøam 
upDaDuramupaganchum dhafuya ganha'nattham. 
Khi đức vua Khiradhãra bị giết chết ở bãi chiến trường, các vị hoàng tử 
hàng con cháu đã đi đến khu rừng Malaya, đã thu thập đội quân lớn mạnh 
và tinh nhuệ, rồi đã tiến đến gần thành phố để đoạt lấy xá-lợi. 
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13/-_ Atha nagarasamipe te nivesam karifva 
SavanakafuÑamet†a sãSqnaq1 DeSaVHNSU, 
sugatadasanadhatum dehi và khippanamham 
yasasiriananim vã kia sangamakelim. 

Sau đó, họ đã xây dựng lều trại ở xung quanh thành phố và cho người 
đưa lời nhắn nhủ khó nghe rằng: “Hãy mau trao ra cho chúng tôi xá-lợi 
răng của đẳng Thiện Thệ, hoặc là hãy xông xáo chiến trận là nơi tạo ra 
vinh quang và danh vọng?” 


14/- Sapadi dharanipdlo sãsanam tam sunitva 
avadl rahasỉ vãca\ rãjaDuftassa fassq, 
na hi safi mama dehe dhatumannassa dassam 
qhamapi yadl jetumn neva te sakkH1eyVam. 
19⁄-  Suranaranarmmitam tam dantadhatum gahetva 
gøahitadjavilaso sihalam yahi dipam, 
i†ỉ vacanamudaram mmatulassatha sufva 
famavaca øguhas1vam dantanãmo Ku1maro. 

Ngay khi vừa nghe được lời nhắn tin ấy, đức vua đã nói riêng với vị 
hoàng tử ấy răng: “Nếu thân mạng ta còn thì ta sẽ không trao xá-lợi cho 
người khác. Tuy nhiên, nếu ta không thể chiến thắng họ thì ngươi hãy cải 
trang thành Bà-la-môn rồi hãy mang xá-lợi răng được chư Thiên và nhân 
loại tôn thờ ấy đi đến hòn đảo Lahkä.” Khi ấy, vị hoàng tử tên Danta đã 
nghe được lời nói cao thượng của người cậu nên đã nói với đức vua 
Guhasïva ấy răng: 


lớ/- Tava ca mama ca ko va sihale bandhubhi1to 
jimacaranasaroJe bhaffiyufo ca ko Vã, 
7jalanidhiparatre sihalam khuddadesam 
kathamaharnatiinessarụu dantadhafw jinassa. 

“Ở trên xứ Sihala, ai là người thân thuộc của ngài hoặc của con? Và ai 
là người tận tụy trong việc thờ phụng bàn chân hoa sen của đẳng Chiến 
Thắng? Tại sao con sẽ phải đưa xá-lợi của đẳng Chiến Thắng đến xử sở 
nhỏ bé Sihala ở bờ bên kia của biển cả?” 


17/⁄-_ Tamavadl guhasivo bhaãgineyyam kuinaram 


dasabalatanudhatH san{hitã siha|asmim, 
bhavabhayahatidakkho vattate satthudhammo 


Si) 
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øannanapathamatI<a bhikkhqavo cãVqSINSU. 

Đức vua Guhasïva đã nói với vị hoàng tử là người cháu trai ấy rằng: “Ở 
xứ Sihala có các xá-lợi di thể của đẳng Tháp Lực đang được lưu trữ, Giáo 
Pháp của bậc Đạo Sư có khả năng đoạn diệt luân hôi và sự sợ hãi đang 
được thực hành, và đã có vô số các vị f) khưu cư trú. 


l18/-_ Mama ca piyasahayo so mahaãsenar-đja 
jimacaranasarojadvandasevabhiyu1o, 
sahlamapi ca phu††ham dhatuyä pafthayanfo 
vividharatanajatam pabhatam pesayittha. 

Và đức vua Mahäsena ấy là bạn hữu yêu quỷ của trẫm luôn gắn bó 
trong việc thờ phượng hai bàn chân như đóa sen của đẳng Chiến Thắng. 
Thậm chỉ trong lúc thỉnh cẩu lượng nước đã được xá-lợi chạm đến, đức 
vua cũng đã gởi đến quà biếu được tạo nên với nhiêu loại châu báu. 


19/⁄-_ Pabhavafi manujindo sabbada buddhima so 
sugatadasanadhatu pHJItu1 pHjaneyya1m, 
paricitavisayamha vippavuttham bhavantam 
vividhavibhavadana sadhu sangathitfum ca. 

Vị vua ấy thông mình, luôn luôn có khả năng cúng dường xá-lợi răng 
của đẳng Thiện Thệ là vật xứng đáng để cúng dường, và (có khả năng) 
tiếp đãi nông hậu với nhiều sự cung phụng về vật chất đối với cháu đang 
lúc sống xa lìa các đối tượng quen thuộc.” 


20/-  Naduhitupatimun tam itthamaradhayitva 
narapdafi guhasivo sangahefvana senam, 
ranadharanimupeto so kumarehi saddhim 
maraniaparavasattam qjjhaga yuj)hamano. 
Sau khi khích lệ người chồng của con gái mình như thể, đức vua 
Guhasïva ấy đã tập hợp đoàn quân tiến ra bãi chiến trường, và trong lúc 
giao đấu cùng với các vị hoàng tử đã bị tử thương. 


21⁄- Atha narapafiputto dantanãmo sunifva 
Savanakafukametarn mãtulassa pavaftim, 
øahitadjjavilaso dantadhatum gahefva 
turitaturitabhito so puramha palayi. 
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khi â Ấy, người con trai của đức vua tên là Danta, sau khi nghe được tin 
khó nghe â Ấy, vê người cậu, đã cải trang thành Bà-la-môn rồi mang theo xá- 
lợi răng và tâu thoát khỏi thành phố trong trạng thái vô cùng vội vã. 


22/- Sarabhasamupagantva dakkhinam catha desam 
avicalitasabhavo iddhiya devatana1m, 
nadimatimahaftim so uffarivana pu—t‹am 
mnidahi dasanadhatum valukarasimajJhe. 
Rồi sau đó, khi đã đi đến Sarabhasa là khu vực ở phía nam, vị ấy với 
bản chất kiên định đã vượt qua dòng sông ngập nước vô cùng rộng lớn 
nhờ vào năng lực của chư Thiên, và đã giấu xá-lợi răng vào giữa đồng cát. 


23⁄-  Puna pura„upaganfvVa tam gahitannavesam 
bhariyamapi gahetva agato tattha khippam, 
suøatadasanadhatum valukathipakucchim 
thapitamupacaranto acchỉ gurnDqnfqardSmI. 

Hơn nữa, sau khi đi đến gần thành phó, vị ấy cũng đã dẫn người vợ 
được hóa trang dưới bộ dạng khác rồi đã nhanh chóng đi đến nơi ấy. Vị ấy 
đã cư ngụ ở giữa khu rừng thưa đồng thời thờ phụng xá-lợi răng của đức 
Thiện Thệ đã được đặt ở trong lòng ngôi tháp băng cát. 


24/- Sapadl nabhasi thero gacchamano paneko 
vividhakiranajalam valuÑarasithupa, 
aviralitamudentam dhatuya taya đisvã 
pa'uami suøatadhatum otaritvana tattha. 

Rồi có một vị trưởng lão, trong lúc di chuyên ở không trung, đã nhìn 
thấy màng lưới hào quang đa dạng của xá-lợi Ấy, đang phát ra không 
ngừng từ ngôi tháp là đóng cát nên đã lập tức đáp xuống nơi ấy và đã đảnh 
lễ xá-lợi của đức Thiện Thệ. 


25⁄- Munisutamatha đisvã jarmnpaf te paffa 
nỤagøamanavidhanam sabbamarocayimsu, 
dasabalatanujo so dhaãturakkhaniyufto 
parahitaniratato te ubhho aJ]habhasi. 
Sau khi nhìn thấy vị đệ tử của đắng Mâu NI, cặp vợ chồng ây đã mừng 
rỡ kế lại tất cả về tiến trình lưu lạc đến (nơi ấy). Vị đệ tử của đẳng Thập 
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Lực ấy có trách nhiệm trong việc bảo quản xá-lợi và có bản tánh hoan hỷ 
với điều lợi ích của người khác nên đã nói với cả hai người ấy rằng: 


26/-  Dasabalatanudhatum sihalam netha tuinhe 
aganitatanukheda vitasãraJ]J]ametam, 
qpi ca gamanamag9e jãtamndafte viehate 
saratha mmamamanekopaddavacchedadahkkha1m. 

“Các vị đang di chuyển xá-lợi di thể của đấng Thập Lực đến xứ Sihaa, 
điêu ấy chứng tỏ rằng các vị đã không màng đến biết bao sự khô nhọc về 
cơ thể. Tuy nhiên, ở trên đường đi mỗi khi có việc giết chóc xảy ra, các vị 
hãy tưởng nhớ đến tôi thì tôi sẽ nhìn thấy được mọi điều hiểm nghèo hoặc 
cướp bóc. ` 


27⁄-_ Hỉ suøatatanujo jampaHnam kathetva 
punapi tadanuripam desayitvana dhamma1m, 
puthutaramapanetva sokasallanñca ga|ham 
sakavasatimupeta anta[ikkhena dhïro. 

Sau khi nói như thế với cặp vợ chồng, vị đệ tử trí tuệ của đẳng Thiện 
Thệ cũng đã thuyết giảng Giáo Pháp phủ hợp với sự việc ây, và đã nhồ lên 
mũi tên sầu muộn sâu xa trầm trọng, sau đó đã trở về chỗ trú ngụ của mình 
bằng đường không trung. 


26/-_ BhuJjagabhavanavasi ninnagayatha tassa 
bhujagapati mahiddhT pandubharabhidhano, 
sakapurapavaramha nikkhamifvaã caranto 
Samupagami tada tam {hanamicchãvasena. 
Khi ây, con rồng chúa có đại thần lực tên là Pandubhãra cư ngụ trong 
cung điện của loài rồng ở tại dòng sông ấy đã rời khỏi thành trì sang trọng 
của mình, và trong lúc đi chuyền theo ý thích đã đi đến gần địa điểm ấy. 


29/-_ VimalapulinathHDa so sanugøacchammanam 
Sasiruciramarici]alamalokayra, 
thitamatha mmunidhatuun valukharasigabbhe 
kimidamiii sakankham pekkhamano avedl. 
Trong lúc tiến đến gần, con rồng chúa ấy đã nhìn thấy màng lưới hào 
quang tợ như mặt trăng từ đôi cát tinh khiết, và trong lúc suy tư về điều 
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thắc mắc “Đây /à vật gì vậy?” nó đã biết được răng xá-lợi của đẳng Mâu 
Ni được đặt ở bên trong lòng đông cát. 


30/- Sapadli sabahumano so asandissamano 
ratanam=mayakarandam dhaăt†uyutfam gil08na, 
vitataputhuladeho bhogamalahi tuhøam 
kanaRasikharirajam vethayitva sayiha. 

Ngay lập tức, với sự vô củng tôn kính con rông chúa liền tàng hình và 
đã nuốt vào cái hòm làm bằng châu báu đang chứa đựng xá-lợi. Sau đó với 
thân hình rộng lớn trải dài, con rồng. chúa đã quân quanh ngọn núi chúa 
bằng vàng với các vòng thân thể rồi nằm xuống. 


31/⁄- SalilanidhisamiDam jampal gantukãma 
pulinatalagatam tam dantadhatum\ adisva, 
nayanasaliladharam sokqjatam kiranta 
Sugafasutavaram tam tankhaI€ TISSATiSU. 

Hai vợ chông có ý định đi đến vùng ven biển, nhưng không nhìn thấy 
xá-lợi răng ây đề ở bên dưới đống cát nên đã sanh khởi lòng sâu muộn, rôi 
đã tuôn trào dòng nước mắt, và vào giây phút ấy đã tưởng nhớ đến vị đệ tử 
cao quý ấy của đắng Thiện Thệ. 


32/- Atha sugafasuto so cintitam samviditva 
agami savidhamesam sokadinananang1m, 
asu1i ca jinadhaftwumu vaÌluÑarasimajJhe 
nihitamapi adi††ham pHJitam jampatthi. 

Khi đó, vị đệ tử ấy của đẳng Thiện Thệ đã nhận biết luồng tư tưởng nên 
liền đi đến gặp những người ây đang có khuôn mặt sầu muộn khô sở, vả 
đã biết rằng xá-lợi của đẳng Chiến Thắng đã không còn được nhìn thấy, 
mặc dầu đã được cất giấu ở giữa đống cát và được thờ phụng bởi hai vợ 
chông. 


33/⁄- Sayitamatha yafI so dibbacakkhuppabhava 
ratanagirinikufJe nagarajam apassi, 
vihaøapafisariram mapayT tammuhufte 
vitataputhulapakkhenanta|ikkham thakentam. 
Sau đó, vị tỳ khưu ấy băng năng lực Thiên nhãn đã nhìn thấy con rồng 
chúa đang nằm ở bên cạnh hòn núi châu báu. Và vào giây phút đó, vị ấy 
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đã biên hóa thành thân thê của loài chìm chúa có đôi cánh xòe rộng che 
kín bâu trời. 


34/- .Jaladhimatigambhiram tam dvidhäa so karitva 
pabalapavanavegenaftano pakkhqjena, 
sarabhasamabhidhavam bhimasamrambhayoga 
abhigami bhujagindam merupade nipannan. 

Vị ấy đã xẻ biển cả sâu thăm ấy ra làm hai bằng đôi cánh của chính 
mình với tốc độ của làn gIó mạnh mẽ, rồi đã tạo thành tiếng kêu ghê rợn 
và mau chóng lao đến con rồng chúa đang nằm ở chân núi Meru. 


35/⁄- Jahitabhujagaveso tankhane so phanindo 
patibhayacakitato samkhipitvana bhoøØe, 
sarabhasaIrnupaganfva t†assa pãde namifva 
vinayamadhuraimittham tam munisan avoca. 

Vào giây phút đó, con rông chúa â ấy, với nội tâm bị hoảng hốt vì nỗi lo 
sợ, đã quảng bỏ lốt rắn và thâu nhỏ thân thê lại, rôi mau chóng đến gần 
đảnh lễ ở chân của vị ấy, và đã nói với vị ân sĩ ấy băng giọng nói nhún 
nhường và ngọt ngảo răng: 


36/- Sakalajanahitattham eva jayanH buddha 
bhavaHi janahitattham dhatumaftassa DHj4, 
qhamapi jinadhatum pujayiva mahagsgham 
kusalaphalamanaDDam safcinissanti ganhim. 

“Chu Phật xuất hiện chính vì lợi ích cho hết thảy chúng sanh, việc cúng 
dường đến xá-lợi là việc đem lại lợi ích cho chúng sanh. (Nghĩ rằng): “Tôi 
cũng cúng dường đến xá-lợi cao quý của đẳng Chiến Thăng và cũng sẽ 
gặt hái quả thiện lớn lao, ` nên tôi đã lấy đi xá-lợi.” 


37⁄-  Atha manujagananam saccabodharahanam 

vasafibhavanamesa nyate sihalam tam, 

mmunivaratanudhatum tena deliti vuffo 

bhujagapati karandam dhatugabbham adajji. 

khi â Ấy, con rông chúa đã được nói răng: “Xá-lợi này được đưa đến xứ 

Sihala ây là chốn cư ngụ của số đông người có khả năng giác ngộ Chán 
Lý; vì thế xin hãy trao lại xá-lợi di thể của đẳng Mâu Ni cao quý,” nên đã 
trao lại chiếc hòm là vật chứa đựng xá-lợi. 
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36/- Wihaøgapatitanum tam samharitvana thero 
7alacarasatabh1ma annava uDDafifva, 
sakalapafhavicakke rajJalakkhimm va dhaătum 
naraDafitanuJanam jampafinam adasi. 

VỊ trưởng lão đã cởi bỏ vóc dáng ây của con chim chúa. Hàng trắm con 
cá hung tợn đã phóng lên từ biển cả. VỊ â ấy đã trao lại xá-lợi, được xem là 
bảo vật của vương quyên ở trên toàn thê trái đất và vũ trụ, đến hai vợ 
chồng là con của đức vua. 


39/-_ lrỉ katabahukare samyaminde payate 
sugatadasanadhatutt muddhana ubbahan1a, 
mahafi vipinadevadrhi magøde payufte 
vividhamahavidhane te tatO nÌkkKhamM†SU. 

Sau khi đã được vị đứng đầu về sự thu thúc thể hiện các việc làm như 
thế, và trong lúc đội xá-lợi răng của đấng Thiện Thệ ở trên đầu đi trên con 
đường lớn đã được chư Thiên ở khu rừng sửa soạn với các sự trang hoàng 
đa dạng lộng lẫy, bọn họ đã rời khỏi nơi ấy. 


40/-  Mudusurabhisamiro kan†akadivyapefo 
vừữnalapulhnahar! ãsi sabbattha magøo, 
ayanamupagate te dantadhafuppabhava 
nigamanagaravasI sadhu saminanayim5U. 

Con đường đã được lót cát tĩnh khiết ở khắp mọi nơi, được dọn sạch 
các loại gaI góc, v.v... và có làn gió dịu dàng thơm ngát. Do nhờ oal lực 
của xá-lợi răng, khi họ đang tiễn bước trên con đường, cư dân ở phố chợ 
và thị thành đã tỏ lòng tôn kính theo khuôn phép. 


41/- Kusurnasurabhicunnakinnahatfthahi niccam 
sakuftukamanuyata kanane devatahi, 
acalagahanadugeam kheDayifvana maøggam 
qgđ1mwmaturita te pa{†anam tAamadlitHm. 
Luôn được chư Thiên ở trong khu rừng, với các bông hoa và bột phân 
thơm chất đầy ở hai tay, tháp tùng một cách phấn khởi, họ đã vượt qua 
đoạn đường gỗ ghê khó đi và đã mau chóng đến được bến tàu Tãmalitti. 


42/- Acalapadarabaddham su††hitodarakipam 
uditaputhulaharam dakkhaniyyamakanca, 
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sayamabhimatalankagaminam nãyamefe 
sapadl samuparH|haụu addasum vănJehi. 

Ngay lập tức, họ đã đích thân nhìn thấy chiếc thuyền dự định đi đến 
Lankã được lắp đặt sàn tàu vững chải, có cột buỗôm không lồ đứng sừng 
sững căng lên chiếc buồm rộng và có người thuyền trưởng thiện nghệ 
cùng với các thương buôn đã bước lên thuyền. 


43/-  Atha đapavara te sihalam øantumiccham 
sarabhasarnupaganfva nãvikassavadimsu, 
suftisukhavacasa so sadhw vuftena tesam 
parmmuditahadayo te nãvamaropayiIha. 

Khi ấy, các người thủ lãnh Bà-la-môn với ý định đi đến xứ Shala đã 
mau chóng đi đến nói với người lái tàu băng giọng nói rõ ràng và mạch 
lạc, người ây đã trở nên mừng rỡ với lời đề nghị của họ, và họ đã được sắp 
xếp lên tàu. 


44/- .Jalanidhimabhirulhesvesu adaya dhaãtum 
samabhavumupasanta lolakallolamala, 
samasurabhimanunno ufaro vay¡ vaãto 
vừữnalarucirasobha sabbathaä sum disqpi. 

Khi những người ấy mang xá-lợi bước lên thuyền ở trên biển cả, những 
đợt sóng đữ dội đã trở nên bình lặng, làn gió phương bắc thôi nhè nhẹ 
thơm ngát gây niềm hưng phấn, khắp mọi phương đều trở nên tinh khiết, 
rực rỡ, và sáng lạng. 


45/-_ Nabhasi asitasobhe venafeyyo va nãya 
pabalapavanavega santatamụ dhavamana, 
nayanavisayabhavatfitatiracaladim 
pavisi jaladhimajjham phenapupphabhikinnam. 


Giống như loài chm Garuda ở trên bầu trời xanh ngất và xinh đẹp, 
chiếc thuyền. đều đều lướt nhanh theo tốc độ của làn gió tiễn vào giữa biến 
khơi có rải rắc những bông hoa bằng bọt nước, rồi bờ biển, núi non, v.v... 
chỉ là những hình ảnh thoáng qua trong ánh mắt. 


46/- Atha abhavi samuddo bhữnasarmva††avata- 
'bhihatasikharikHtakaravicippabandho, 
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savanabhiduraghoraravaruddhantalikkho 
bhayacakitanuanussakkandito sabbaratfn. 

Sau đó, biển cả đã trở nên liên tục có những đợt sóng cao như chóp núi 
được tạo ra bởi những cơn gió xoay chuyên kinh hôn, bầu trời trở nên ngột 
ngạt bởi những tiếng động ghê sợ khó nghe, và trọn đêm có tiếng khóc lóc 
của người đang bị chìm đắm trong cơn hãi sợ. 


47/- Udayasikharisisam nutanadiccabimbe 
IUuIDaØđfavdfi ftassa raffiya accayamihi, 
sahlanidh1alam tam santakallolamalam 
asitamanivicittam ko††imamm vavabhasi. 
Vào cuối đêm ấy, khi bóng mặt trời mới mọc đã vươn lên đỉnh ngọn núi 
ở hướng đông, mặt biên ấy với những đợt sóng trở nên bình lặng đã sáng 
ngời như là mặt sàn được sơn màu ngọc ma-n1 xanh biếc. 


46/-  Atha vitataphanah bhữnsana keci naøã 
surabhikusumahatha keci dibbafabhava, 
ruciramanipadipe keci sandhaãräyant1a 
nasirasi karonta keci kanduppalani. 

Khi ấy, một số các con rồng đữ tợn phông mang ra, một số mang hình 
dáng Thiên thần tay cầm các hương thơm và bông hoa, một số đang cầm 
những cây đèn xinh đẹp bằng ngọc ma-ni, một số đang đội những bó sen 
xanh ở trên đầu của mình. 


49/-_ Phu†akuinudakalape Jatftuneke vahanta 
kanakakalasamala ukkhipanta ca keci, 
pavanacalitaketueoahaka keci eke 
rucirakanaRacuaDunnacangotahatIha. 

Một số đang mang ở trên vai những chùm hoa súng trắng nở rộ, một số 
đưa cao những lọ và tràng hoa bằng vàng, một số cầm giữ những lá cờ 
đung đưa theo gió, một số cầm ở tay những hòm chứa đây bột phân vàng 
xinh đẹp. 


30/⁄-_ Salalitaramaniyam keci naccamụ karonta 
salayamadhuragItam gãayamana va keci, 
pacurafuriyabhande ahanantã ca eke 
munivaratanudhatum pủjituữm uf{hahimsu. 
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Một số đang nhảy điệu múa sống động duyên dáng, một số đang ca bài 
hát du dương ngọt ngào, một sô đang trình tâu nhiêu loại nhạc cụ đã đứng 
lên đê tôn vinh xá-lợi di thê cao quý của đâng Mâu NI. 


31/⁄-  Rucirakacakalapa rajakanñaya fassa 
munivaradasanam tam ambaram uppafifa, 
asita/aladagabbha nieoatevindulekha, 
ujuraJatasalakasannibhe mufici rarsi. 

Chiếc răng cao quý ây của đắng Mâu Ni đã từ búi tóc xinh đẹp của 
nàng công chúa ấy bay lên không trung và đã phát ra các ánh hào quang tợ 
như những lưỡi gươm băng bạc thắng tắp, trông giống như ánh trăng tỏa 
sáng từ bầu trời trong vắt. 


32/-_ AtuHtamanubhavam dhatuya pekkhatam tam 
parmuditahadayanam tankhane pannaganam, 
patiravabharitanam sadhuvadadikanam 
Sa§anamapariyantam— V sĩ vittharitanan. 

Vào giây phút ây, trong khi các con rồng với tâm trạng hoan hỷ đang 
chiêm ngưỡng oai lực vô biên â ây của xá-lợi, thì bầu trời vô tận đã có các 
tiếng nói như là “Sãđhu, lành thay!” v.v... kèm theo tiếng vang đội lan 
rộng. 


53⁄-  Pavisi suøatadathadhatu sa molieabbham 
puna gaganatfalamha otaritvana fassa, 
phanadharanivaha te tam tariữn varayitva 
mahamakarumudaram sattarattindivamii. 
Xá-lợi răng ấy của đắng Thiện Thệ đã từ bầu trời hạ xuống rồi ngự ở 
trên búi tóc của nàng ây. Những con rồng ấy đã cản chiếc tàu ấy lại và đã 
tổ chức lễ hội trọng thê bảy ngày đêm. 


34/- Ácalamiva vữnanam antalikkhamhi navam 
øafivirahitamambhorasimaJ]hamhi đisvã, 
bhayavilulitacittA Jampaf te samagøa 
dasabalatanujam tam Iddhinanfam sarimsu. 
Nhận thấy chiếc thuyền không còn di chuyền ở giữa biển khơi y như là 
lầu đài bất động ở trên không trung, hai vợ chồng sanh tâm xao động vì 
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hoảng sợ, rồi đồng lòng tưởng nhớ đến vị đệ tử có thần thông ấy của đẳng 
Thập Lực. 


55/- Sapadli munisufo so citftarnesam viditva 
nabhasi Jaladharall maddamano bhiganfva, 
vihaøapafisariram mmapayitva mmahantam 
bhayacakitabhujanse te palapDesi KhiDDa1n. 

VỊ đệ tử ây của đẳng Mâu NI lập tức biết được tâm tư của họ liền đạp 
lên những đám mây ở trên không trung để tiễn đến, rồi đã biến hóa thành 
vóc đáng chim chúa khổng lồ, và đã mau chóng đuổi đi đám rồng đang bị 
hoảng hốt vì sợ hãi ấy. 


56/-  ltham buddhasute bhuJangajanitam bh1tữm sametfva gate 
sa nãya pavana pakampitadhaja tuhgam tarangeavalim, 
bhindanfi gaIivegasa puthutaram meghavalisannibham 
lankapa†tanamoftarittha sahasa therassa fass ` iddhiya. 

Như thế, sau khi xoa dịu nỗi sợ hãi do loài rồng gây ra, vị đệ tử của đức 
Phật đã ra đi. Chiếc thuyền ã ây với ngọn cờ rung động bởi làn gió, trong 
lúc xẻ đôi các đợt sóng to giống như đám mây đen cực lớn bằng tốc độ di 
chuyền, đã mau chóng đến được bến tàu ở xứ Lañkã nhờ vào năng lực của 
vị trưởng lão ấy. 


Cafuttho paricchedo. 
Chương thứ tư. 


-=oo€Qoo-- 
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CHƯƠNG THƯ NAM 


1/- Samvaccharamhi navamamhi mahadisena- 
puttassa kittisirimeehanaradhipassa, 
te janpafi tamatha pa††anamofariva 
devalaye pa†ivasimsu manobhirame. 
Sau đó, vào năm thứ chín' của đức vua Kittisirimepha, con trai của 
Mahãdisena, hai vợ chồng ấy đã đến được bến tàu ấy và đã trú ở trong lâu 
đài lộng lẫy của chư Thiên. 


2/⁄-  Disvana te dvỰavaro pathike nisayam 
santappayitItha mmadhurasanapanakehi, 
rattikkhaye ca aqnuradhapurassa maøøam 
7jãyapafInamatha so abhivedayittha. 

Người Bà-la-môn cao cả đã nhìn thấy họ ở trên đường lộ vào ban đêm 
và đã làm hài lòng họ với thức ăn ngon ngọt và nước uống, v.v... Sau đó, 
vào lúc cuối đêm ông ta đã chỉ dẫn cho hai vợ chồng đường đi 
Anuradhapura. 


3⁄- _ Adäya te dasanadhatuvaram jinassa 
Sammanifa dvjavarenatha pa{†anamha, 
nihkhamma dùrataram maggamafikkamifva 
padvaragamamanuradhapurassa ganchum. 
Sau khi được người Bà-la-môn cao cả tiếp đãi nồng hậu, họ đã mang 
xá-lợi răng cao quý của đắng Chiến Thắng rời khỏi bến tàu, rồi đã vượt 
qua chặng đường dài đi đến ngôi làng là cửa ngõ đưa vào Anurãdhapura. 


4/-  Yam dhammikam naravaram abhitakkayitva 
JaYyqDafT VisayamnefamMDAg9đ111119%U, 
tam vyadhina samuditena mahadisena- 
lanÑissararnu sucirakalaÑaqfq\ SUHIMSU. 


' Vào khoảng năm 308 sau công nguyên (ND). 
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Được người Bà-la-môn cao cả chỉ bảo đúng đắn, hai vợ chồng đã đi đến 
khu vực ây và đã nghe được răng đức vua xứ Lanka tên Mahadisena ây 
băng hà đã lầu do bệnh tật phát khởi. 


5/- _ Sokena te sikharineVva samuøøatena 
aÿJhottha†a bahutaram vilapitsu mu ha, 
khayimsu tesamathaq mucchitamanasanam 
sabba đisa ca vidisa ca ghanandhahaãra. 

Họ đã bị choáng ngợp vì nỗi buồn tợ như trái núi đang đè lên. Họ đã trở 
nên bối rối và đã than thở rất nhiều. Khi ấy, tất cả các phương hướng 
chính và phụ đều là bóng tối mịt mùng đã nuốt chửng lấy những người có 
tâm tư bị choáng váng ấy. 


6/-  Suivana kitisirimeghanaradhipassa 
rajJe thitassa ratanafiayanamakaftam, 
vassena nibbutamahadahana va kaccha 
te janpafẦ samabhavum hatasokatapa. 
Sau khi nghe được tấm lòng tôn kính Tam Bảo của đức vua đang trị vì 
quốc độ tên Kittisirimegha, cặp vợ chồng ấy đã không còn bị nỗi buôn rầu 
thiêu đốt, ví như khu rừng có đám cháy lớn đã được cơn mưa đập tắt. 


7⁄- _ Sufvana meghagirinama mahavihare 
bhikkhussa kassaci naradhipavallabhattam, 
fassanHiamụ sa<„upagarmma katatitheyya 
dhafuppavaffI<mavadimsu ubho samecca. 
Sau khi biết được tắm lòng quý mến của đức vua đối với một vị tỳ khưu 
nào đó ở tại tu viện lớn tên là Meghagiri, cả hai đã đến gặp vị tỳ khưu ấy 
với tư cách là khách phương xa và đã nói về sự việc của xá-lợi như thế. 


ổ/- _ Sufvãng so rtuwnivaradasanaDppavattm 
ha{{ho yathamatarasenabhisiftaøatto, 
gøeche sake sapadli pa††avitanakehi 
vaddhesi dhatunamalam samalahkatamihi. 

Sau khi nghe được tin về xá-lợi răng của đẳng Mâu Ni cao quý, VỊ ây đã 
trở nên mừng rỡ như thể toàn thân đã được tưới mát hương vị bất tử, rồi 
lập tức đã rước xá-lợi tinh khiết vào trú xá của mình đã được trang hoàng 
với các mái che bằng vải. 
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9/-  Tesanca janipatikanamubhinnameso 
katvana sangahamularataram yathiccham, 
vuftantametarnabhivedayitum pasattham 
lankadhipassa savidham pahinittha bhikkhum. 
Và sau khi thực hiện việc bồ trí tốt đẹp hơn theo như ước muốn của hai 
vợ chồng ấy, vị này đã mau chóng phái đi vị tỳ khưu đề thông báo cho đức 
vua xứ Laủkã tin tức tốt đẹp này. 


10/- Rajãä vasantasamaye saha kaminihi 
uyyanakelisukhamekadinenubhon1o, 
agacchamanamatha tattha sudurato ca 
tam viDppasannamukhavannamapassi PhiÑÑ h1. 

Vào một ngày nọ thuộc mùa xuân, trong lúc đang hưởng thụ niềm 
khoái lạc của việc du ngoạn trong công viên củng với hầu thiếp, vào khi 
ây đức vua đã nhìn thấy vị tỳ khưu ây với gương mặt vô cùng rạng rỡ từ 
rất xa đang tiễn đến nơi ấy. 


l11- So Samyam1i samupagamma naradhipam tam 
vuftantarmnetarnabhivedayl tu††haci1to, 
suivana tam paramapitibharam vahanfo 
Sampaftacakkaratano va ahosi rđjä. 

Vị tỳ khưu ấy với tâm tư hoan hỷ đã đến gặp đức vua và thông báo cho 
ngài tin tức tốt đẹp đó. Sau khi nghe được điều ấy, đức vua trong lúc thọ 
hưởng nỗi niềm hoan hỷ tối thượng tưởng chừng như mình đã đạt được 
bánh xe ngọc (của vị Chuyên Luân Vương). 


12/- LanRissaro dvJavara Jjinadantadhatum 
adaya Jjanipatayo ubhaye sanececa, 
essanfi lankamacirena ïtritam tam 
nemiftikassa vacanafca tatham amafini. 

Và vị chúa tế xứ Laäkã đã nghĩ đến điều đã được nói lên giống hệt như 
lời tiên đoán của vị thầy bói rằng: “Hai vợ chỗng sau khi nhận lấy xá-lợi 
răng của đấng Chiến Thăng từ người thủ lãnh Bà-la-môn không bao lâu 
nữa sẽ cùng nhau đi đến xứ Lahkä.” 


13/-  Rajã tato mahatiya parisaya saddhim 
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fassanuradhanaøarassqa puruftaraya, 
asãya tam sapadl mmeghagirim vihãram 
saddho agañchi padasãva pasannacit(o. 
Là người có đức tin và có lòng tịnh tín, đức vua do lòng nôn nóng đã 
tức thời cùng với đoàn tùy tùng đông đảo đi bộ đến tu viện Meghagiri ấy ở 
về phía đông-bắc thành Anurãdhapura ấy. 


14/-_ Disva tato suøatadhatumalabbhaneyyam 
ananđajassunivahena ca tarahararm, 
sincam vidhaya panidhim bahumanapubbam 
romañcakancukadharo itỉ cintayitha. 

Kế đến, sau khi nhìn thấy xá-lợi của đức Thiện Thệ là vật khó thê đạt 
được, đức vua với làn da có lông dựng đứng đã chùi con mắt bị nhòe đi 
bởi dòng nước mắt trảo ra vì vui sướng khi đạt được điều ước nguyện với 
nhiều sự tôn kính trước đây, rồi đã suy nghĩ rằng: 


19⁄- Soham anekaratanujalamolidharimn 
DHJeyyamaj7a yadi duccajanutfamanøam, 
lokattayekasaranassa tathagatfassa 
no dhatuya mahamanucchaviRam kareyyam. 

“Hôm nay, nêu ta bày tỏ sự tôn kính bằng đấu có đội chiếc Vương miện 
lấp lánh vô số ngọc quý và là vật khó dứt bỏ, thì ta không thể thực hiện 
được điều thích đáng lớn lao đối với xá-lợi của đức Như Lai, là nơi nương 
tựa của cả tam giới. 


l16ó/- Etam pahutaratanam sadhanam sabhogøam 
sampwjayarn api dharavalayam asesam, 
puJam karomi tadanucchavikam aham tỉ 
cinteyya ko hì bhuvanesu ammu|hacito. 
Ta sẽ thực hiện sự cúng dường vật xứng đáng đối với Ngài là toàn thể 
trái đất đáng kính này với vô số châu ngọc tài sản của cải. Bởi vì ai có thể 
nghĩ rằng ta là người có tâm trí không sỉ mê ở trong các cõi? 


17/⁄-_ LahkadhipaccamidanaDDafaram mmamasi 
buddho gunehi vividhehi pama'ụasufno, 
sohamụ parittavibhhavo tibhhavekanatham 
tam tadisam dasabalam kathainaccayissam. 
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Vương quyên ở xứ Lankã này của ta thì nhỏ nhoi còn đức Phật thì vô 
lượng công đức đu các loại, ta đáy có quyên lực nhỏ bé làm sao có thê trội 
hơn đáng Thập Lực, vị chúa tế của cả Tam Giới như thê đy được?” 


l18/- litham punaDpuna tadeva vicintayamto 
apqjj! so dhiHyutopi visannibhava1m, 
SamViïto sapadi camaramarutena 
khinnena sevakajanena qlattha sañnam. 
Trong lúc suy đi nghĩ lại về điều ấy mãi như thế, đức vua dầu có sự 
vững chải cũng đã rơi vào trạng thái bất tỉnh, ngay lập tức đã được người 
hầu tận tụy dùng đuôi bò rừng quạt mát nên đã phục hồi sự tỉnh táo. 


19/- Thokampi biamathava abhiropayanta 
medhavino mahafiya Di vasundharaya, 
kalena paftatacapupphaphaladihani 
vindanfi patthitaphalani aqnaDDaÑđni.) 
“Vả lại, những người thông mình khi gieo vào lòng trái đất to lớn chỉ 
một ít hạt giống, theo thời gian sẽ đạt được các thứ lá, vỏ cây, hoa, trải, 
v.v... và các thành quả mong mỏi không phải là nhỏ nhoi. 


20/-  Evam gunehi vividhehiDi appameyye 
dhammissaramhi mahamappatarampi Rkatva, 
kaãÏaccqyenq pariãnaVisesarammam 
sagøapavagseasukharnappat†iimam labhissam. 

Như thể, sau khi thực hiện việc (dâng cúng) mặc dầu vô cùng nhỏ nhoi 
đến đẳng Pháp Chủ là vị có vô lượng công đức đủ các loại, đến khi từ trần 
ta sẽ đạt được kết quả đặc biệt tốt đẹp là an lạc cối trời và sự giải thoát 
không gì sánh bằng.” 


21⁄- lrtham vicintiya pamodabharaHireka- 
sampunnacandimasarihkhamukho narindo, 
sabbannuno dasanadhafuvarassa tassa 
pHJesi sabbamapi siha|adIpametam. 
Sau khi suy nghĩ điều ây, đức vua có khuôn mặt tợ như ánh trăng tròn 
lộ vẻ hoan hý tột độ, đã cúng dường toàn thể đảo SThala này đến xá-lợi 
răng cao quý đó của đẳng Toàn Giác. 
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22/- Bhikkhnpi tepitakaJatakabhanakadr 
takkagamadli kusala api buddhimamo, 
vafthuttayekasararịa qpi poravaøøa 
kothhala sapadi sannipafirnsu tattha. 

Ngay cả các vị tỳ khưu là những bậc đạo hạnh và có trí tuệ chuyên 
trùng tụng về Tam Tạng, Kinh Bồn Sanh, v.v... hoặc rành rẽ về lý luận, 
kinh điển, v.v... có sự nương tựa hoản toàn vào ba ngôi báu, cùng với đám 
người ở thành phố có sự háo hức đã mau chóng tụ hội tại nơi ấy. 


23/⁄-_ Raja tato mahafiyq parisaya majjhe 
iccabravĩi munivaro hì susukkadatho, 
datha Jinassa yadi osadhitarakava 
setaä bhaveyya kimayam malinavabhasa. 

Khi đó, đức vua đã nói ở giữa hội chúng đông đảo rằng: “Đđng Mâu Ni 
cao quỷ có răng màu trắng tỉnh. Nếu vật này là răng của đẳng Chiến 
Ti hẳng thì phải trăng giống như sao Mai, sao lại có màu sắc như là sâm 
tôi?” 


24/-  Tasmim khane dasanadhqfu munissarassa 
pakkhe pasariyq duve viya rajahamsĩ, 
vittharitamsunivaha øaøgananganarmhi 
ava{{aío Javi Javena muhuttamafttqm. 
Vào giây phút â ấy, xá-lợi răng của đẳng Mâu Ni có hào quang lan tỏa ở 
trên bầu trời giông như là chím thiên nga chúa có hai cánh xoè rộng đã 
xoay tròn với tốc độ nhanh trong khoảnh khắc. 


25⁄-_ Paccagghamaftharanakam sitamatthariva 
bhaddasanarmhi vinidhaya mmunindadhatum, 
tam Jjatipupphanikarena thakesi raja 
vassaccayambudharakufasamappabhena. 
Sau khi trải ra tâm thảm mới màu trắng, đức vua đã đặt xá-lợi của đẳng 
Mâu Ni ở trên chiếc ghế xinh xắn rồi đã phủ lên xá-lợi ấy bằng nhiều hoa 
nhải trông giống như những đám mây vào lúc dứt cơn mưa. 


26/-  Uegamma khippamatha dhaf munissarassa 


sa puppharasisikharamhi paH††hahitva, 
ramsihi duddhadhavalehi virocamana 
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SamD0assafamn‹ animise nayane qkãsi. 
Khi ấy, xá-lợi của đắng Mâu Ni đã nhanh chóng trồi lên ngự ở bên trên 
đống hoa và trong lúc tỏa ra những tia hào quang trắng tinh như sữa đã 
khiến cho những ánh mắt nhìn sững không máy động. 


27⁄-_ Tam dhatumasanagatamhi patif†hapetva 
khirodaphenapa†alappafime dukHle, 
chadesi sa†akasatehi maharahehi 
bhiyyo pi so Ipaparikkhitukamataya. 
Với ý định muôn tìm hiểu thêm, đức vua đã an vị xá-lợi â ấy ở trên chiếc 
chế phủ tắm vải mịn màng tợ như đám bọt sữa rồi đã đậy lại bằng trăm 
tắm vải vô cùng giá trị. 


25/- Abbhugsata sapadi vatthasatani bhefva 
setarnbudodaravinieeafacandima va, 
thatvana sa uIpari tesanabhasayittha 
rammsthi Kundavisadehi disa samara. 

Xá-lợi ấy ngay lập tức đã xuyên qua trắm tắm vải, bay lên, và ngự ở 
bên trên các tâm vải ấy, rồi đã tỏa sáng khắp các hướng ở xung quanh với 
các tia hào quang màu trăng hoa nhài trông giỗng như mặt trăng đã thoát 
ra khỏi quầng mây trắng. 


29/-  Tasmim khane vasumafI saha bhudharehi 
øajjIttha sadhuVqacanđ va saIn1uggiranH1l, 
tam abbhutam viya samekkhittumambDurasi 
so niccalo abhavi santataransabahu. 

Vào giây phút ấy, trái đất cùng với các ngọn núi đã sầm lên tợ như 
đang phát ra tiếng nói “$ãdhu, lành thay!” Đề chiêm ngưỡng điều kỳ diệu 
ấy, đức vua đã trở nên bất động, tay chân giữ yên, ví như biển cả đã trở 
nên yên lặng và có làn sóng êm ả. 


30/-  Mattebhakampitasupupphitasalato va 
bhassimsu dibbakusumanli pỉ anta[ikkha, 
naCC@Su cãfuriyaydrnacchariyam janassa 
Sandassayimsu gøagane surasundAarT Di. 
Thậm chí các bông hoa ở cõi trời cũng đã từ trên không trung rơi xuống 
tưởng chừng như đã bị rụng xuống từ cây Sa-la nở đầy hoa đang bị con 
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voi điên lay động. Và ở trên bâu trời các nàng tiên xinh đẹp cũng đã trình 
điên cho mọi người xem tài nghệ tuyệt vời trong các vũ khúc. 


31⁄- Anandasafjanitatäraravabhiramam 
ØãäyÙmsu gIlamarmnaftasanagayakapi, 
mufcimsu dibbaturiyani pi vaditani 
øarnbhiramuccamadhuram dieunam ninadam. 
Những ca sĩ có địa vị bất tử đã cất giọng ca tuyệt vời với giọng hát lanh 
lánh, phát sanh lên bởi niềm hoan hỷ. Ngay cả những nhạc cụ Thiên đình 
cũng đã phát ra âm thanh hòa tấu sâu sắc, cao vút, và ngọt ngào. 


32/- Samsibbitam rajataraJjusatanukarT 
dharasatehi vasudhambararmnambudena, 
sabba đisa jaladakufamahagaghiyesu 
dittacirajjuipadipasatavabhasa. 

Mặt đất và bầu trời được dệt bởi đám mây có hàng trắm luồng nước y 
như là hàng trăm sợi dây thừng băng châu ngọc. Khắp các phương, ở trên 
đỉnh những đám mây vô cùng quý báu, có sự chiếu sáng của hàng trăm 
ngọn đèn với ánh sáng rực rỡ. 


33⁄- Adhiyamanamalayacalakananamo 
samphullapupphajaparagabharabhihari, 
sedodabindugaasarmaharanappavmo 
mandamavayl sisiro api gandhavaho. 
Trong lúc di chuyển đến cuối khu rừng ở ngọn núi Malaya mang theo 
những hạt bụi phấn sanh ra từ những đóa hoa nở rộ, làn hương thơm mát 
lạnh khéo lùa theo những hạt sương cũng đã nhè nhẹ thôi qua. 


34/- RaJa tamabbhutamavekkhiya patthram 
lokussavam bahutaranca adi††hapubba1m, 
vippharitakkhiyugalo paramappamoda 
puJam karitha mahatm ratanadikehi. 

Trong lúc quan sát điều kỳ diệu tuyệt vời ấy chưa từng được thấy trước 
đây và hơn hăn ngày lễ hội của nhân gian, đức vua với đôi mắt mở to bởi 
niềm hoan hỷ tột độ đã thể hiện sự cúng dường trọng thể bằng nhiều châu 
báu, v.v... 
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35/⁄- So dhatuxmattasirasatha samubbahamto 
thatfva samussifasitatapavaranarmhi, 
cittatthare rathavare sitaväjiyufte 
lakkhinidhanamanuradhapuram pavekRhi. 

Khi ấy, đức vua đã nâng xá-lợi đặt lên ở trên đầu, rồi đã đứng ở dưới 
chiếc lọng che màu trắng ở trên cỗ xe trải tắm thảm nhiều màu đã được 
thắng vào những con ngựa trắng, và đã tiến vào thành Anurãdhapura giàu 
có và thịnh vượng. 


36/-  Devindamandirasame samalankatamhi 
raja sakamhi bhavane atulanubhavo, 
sihasane pafIkaRÑojavasanthatamhi 
dhatutm {hapesi munino sasitatapatte. 

Đức vua với quyên lực tối cao đã đặt xá-lợi của đẳng Hiền Triết ở trên 
long sàng có chiếc lọng che màu trắng và được trải tấm thảm len trắng ở 
bên trong cung điện của mình đã được trang hoàng tương xứng với điện 
thờ của vị Thiên Vương. 


37⁄-_ Anto va bhùmipafi dhatugharam mahagseham 
katvana tattha vinidhaya munindadhatum, 
sampujayittha vividhehi upayanehi 
raftindivam tidivamokkhasukhabhikanRii. 

Chính ở bên trong, đức vua đã thực hiện gian phòng thờ xá-lợi vô cùng 
giá trị rồi đã an vị xá-lợi của đẳng Mâu Ni ở nơi ấy, và đã đích thân cúng 
dường ngày đêm băng nhiều phương thức khác nhau với niềm mong mỏi 
an lạc cõi trời và sự giải thoát. 


36/- Tesafnca janipatikanamubhinnameva 
tu††ho bahuni ratanabharanadikani, 
gãme ca issarakulekanivasabhute 
datvana sangahamakasi tisrhalindo. 
Mừng rỡ, đức vua xứ %¡/a‡a đã thể hiện lòng ưu đãi và đã ban cho 
chính cặp vợ chồng ây nhiều châu báu, vật dụng, v.v... và những ngôi làng 
là nơi cư ngụ của các gia đình quyên thé. 


39/- Sangamma jãnapadanegamanagaradi 
ukkanthitaã sugatadhatfuinapassamamna, 


74 


Sử Liệu về Xá Lợi Răng Phật Chương thứ năm 





lokuftamassa caritani abhhifthavanta 
ugohosayUmsu dhararipatisannidhane. 

Cư dân ở trong quốc độ, phố chợ, thị thành sau khi tụ hội lại đã không 
được thỏa mãn khi không nhìn thấy xá-lợi của đức Thiện Thệ nên đã hò 
reo ca ngợi các hạnh lành của đẳng Tối Thượng trước sự hiện diện của đức 
vua rằng: 


40/-  Dhammissaro nikhilalokahitaya loke 
7aytIIha sabbaJanatahitamacaritha, 
vittharita bahuJanassa hitãya dhath 
icchãma dhatunabhiDHJayitfun mayamDi. 

“Đẳng Pháp Vương đã xuất hiện ở trên đời vì lợi ích cho toàn thể thể 
gian và đã thực hiện điêu ích lợi cho tất cả chúng sanh. Xá-lợi đã được 
phổ biến lan rộng vì lợi ích cho số đông người, chúng tôi cũng mong muốn 
được cúng dường trọng thể đến xá-lợi.” 


41/- So sannipatiya mahipati bhikkhusangham 
arãmnavasimanuradhapuropakanfhe, 
ajhaãsayam tamabhivedayi satthudhafu- 
DHjaya sanHiDaH1assa mahajanassa. 
VỊ đại vương ây đã triệu tập hội chúng tỳ khưu cư ngụ tại tu viện ở khu 
vực lân cận Anuradhapura, và đã nói rõ ý định ây của đám đông dân 
chúng đang tụ tập lại để cúng dường xá-lợi của bậc Đạo Sư. 


42/-  Thero tahim mahati bhikkhugane paneko 
medhabalena asamo karunadhivaso, 
evarm fisthalapatissa mahãmafissa 
lokatthacäracafurassa nivedayitha. 

Hơn nữa, trong hội chúng tỳ khưu đông đảo ở nơi ấy, có một vị trưởng 
lão có khả năng trí tuệ không ai sánh bằng và luôn trú vào tâm bi mẫn đã 
nói như vầy với đức vua xứ Sihala là bậc đại trí và là người khéo thực 
hành điều lợi ích cho dân chúng: 


43/-  Yo qcareyyq qnuJIVỰanassa attham 
eso have Tiucarifo mahafam sabhavo, 
dhafum vasantasamaye bahi nharitva 
dassehi puñnamabhipatthayatan jananaq1. 
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“Người nảo có thể thực hành điểu lợi ích cho những kẻ dưới quyên, 
người ấy quả nhiên đã thực hành bản tánh của bậc đại nhân. Vào tiết trời 
mùa xuán, xin hãy đưa xảá-lợi ra bên ngoài và hãy cho dân chúng đang 
câu nguyện phước báu được chiêm bái.” 


44/- Sufvana samyarnivarassa subhasitani 
pucchittha so naravaro puna bhikkhusangham, 
dhatum namassituimanena mahajanena 
thanam kiùnettha ramaiyataram siyati. 
Sau khi nghe được những lời tốt đẹp của vị có đạo hạnh cao quý, đức 
vua ấy đã hỏi lại hội chúng tỳ khưu rằng: “Ở đây, nơi nào là địa điểm tốt 
đẹp hơn để cho đảm đông dân chúng ấy tôn vinh xá-lợi?” 


45/- Sabbe pi te atha nikayanivasibhikkhu 
thanam sakam sakqmava—"ayumnadarena, 
añnonnabhinnavacanesu ca tesu raja 
nevabhinandl na pa{ikkhiDi kiñci vãkyq1. 

Khi ấy, mặc dầu tất cả các vị tỳ khưu cư ngụ theo từng nhóm đã hết 
lòng ca ngợi khu vực của chính mình, đức vua đã không hài lòng với 
những lời nói đối đáp giữa các vị ấy và cũng không từ chối bất cứ lời đề 
nghị nào. 


46/-  MajJhattatãnugatamanasatäya kintu 
raja avoca puna bhikkhuøanassa majjJhe, 
qftãnuriparnayameva munindadhatu 
thanam khanena sayameva gamissafi. 
Khi ây, với trạng thái tâm thuận theo vị thế trung hòa, đức vua đã nói 
giữa hội chúng tỳ khưu rằng: “Chính xá-lợi này của đức Mâu Ni sẽ tự thân 
ngự đến địa điểm thích hợp trong chốc nữa đây.” 


47/-_ Raja tato bhavanarmeva sakqm uIpecca 
dhafuppanamamabhipattfhayatam jananarm, 
khippam mmukhambBujavanani vikasayanfo 
SajJjetinaha nagarafica viharamaggarn. 
Sau đó, đức vua đã quay trở vê cung điện của mình rồi đã chỉ thị trang 
hoàng thành phố và con đường đi đến tu viện, ngay lập tức đã làm rạng rỡ 
các khuôn mặt như đóa sen của dân chúng có ước vọng lễ bái xá-lợi. 
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46/- Sammajjita salilasecanasantadhui 
raccha tadasi pulinattharanabhirama, 
wussapitanl kanakadIVicittitani 
vyagsohdqdli ripakhacitani ca foraaHI. 

Sau đó, khi đã được quét dọn và bụi bặm đã được lắng xuống nhờ VIỆC 
rưới nước, con đường thật là xinh đẹp với lớp thảm trải băng cát. Các công 
chào được trang điểm bằng vàng, v.v... và có gắn các hình tượng cọp, 
v.v... đã được dựng lên. 


naccam va dassayafi vãtadhutä dhajah, 
vifhï vasanfavanar4j]isamanavana 
Jata sujatakadaltarumalikahi. 

Với các bóng rầm ngăn lại ánh năng mặt trời chiếu xuống và những lá 
cờ run rấy bởi cơn gió trông giống như điệu vũ, con đường đã được tạo 
nên có dáng vẻ như là nẻo đường rừng vào tiết xuân với những chùm hoa 
của cây chuối khéo sanh trưởng. 


30/- Samsucayanfi ca safan navapuakuimbha 
Sagøapavageasukharmicchitamij]}hafii, 
kaDpurasaratagaragarusarmnbhavehi 
dhupehi duddinamatho sudinam ahosi. 

Và các chum mới chứa đây nước đã được trưng bày có đến cả trăm (với 
ý nghĩa rằng): “Niểm an lạc cõi trời và sự giải thoát được mong mỏi sẽ 
thành tựu.” Khi ấy, ngày xâu đã trở thành ngày tốt với các làn khói hương 
được tỏa ra từ gỗ cây /agara và tinh dầu long não. 


31/⁄-  Qlambamanasitamuitahajalakani 
SajJ/apitani vividhani ca imandaDäHli, 
sampaditani ca tahim kusumagsehihani 
amodaluddhamadhupavalikijitqHni., 
Và có vô số mái che được sửa soạn với các màn lưới ngọc trai màu 
trắng treo lủng lăng. Các bông hoa đắt giá ở nơi ấy đã thu hút tiếng vo ve 
của bầy ong mật hớn hở và tham đắm. 


32/-  Œacchimsu keci gahifussavavesasobha 
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ek€ Sdiuø9aDaripiritapupphahattha, 
añne Jjana surabhicunnabharamụ vahanta 
tatthetare dhatavicittamahatfapaHa. 

Một số người rực rỡ trong bộ y phục dành cho lễ hội đã được khoác lên, 
một số mang giỏ chứa đầy hoa ở tay, một số người khác đang đem lại khối 
lượng lớn bột phấn thơm, số khác nữa mang những chiếc lọng lớn được 
trang hoàng biểu ngữ đã đi đến nơi ấy. 


33⁄- Lankissarotha sasipandaravqjiyutte 
uJoftite rathavare ratanappabhahi, 
dhat†um tilokatilakassa paH††hapefva 
©fa11 avocq vacanam panipafapubba1m. 

Rồi đức vua xứ Laikä đã đặt xá-lợi của đâng Chúa Tế Tam Giới ở trên 
chiếc xe cao quý sáng chói với những tia sáng của châu báu đã được thắng 
vào những con ngựa có màu trắng của mặt trăng, rồi cúi lạy về phía trước 
và đã nói lời này: 


34/- Sambodhiya iva munissara bodhimandam 
øandambarukkhamiva titthiyamaddanaya, 
dhammanca samvibhajituuu mieadayamaj7a 
DPHjãnurHpaIrnupaøaccha sayam padesam. 

“Bạch đẳng Mâu nỉ, hôm nay xin ngài hãy đích thân hướng dân đến 
khu vực thích hợp cho việc cúng dường, tương tợ (việc đi đến) khuôn viên 
cội Bồ Đề vì quả vị Toàn Giác, tương tợ (việc đi đến) cây xoài Ganda để 
hàng phục các ngoại đạo, và tương tợ (việc đi đến) Migadäya để chuyển 
vận Giáo Pháp.” 


35/-_ Naja tafo samucitacaranesu dakkho 
vissaJ7! phussarathama{†hitasarathimm tam, 
paccha sayam mahatiya parisaya saddhim 
DHjäãViseSamasaman aqgama karon0o. 

Kế đó, đức vua là người khôn khéo trong các cách ứng xử hợp lý đã 
đầy cỗ xe hoa không người điều khiến lao đi, rồi đích thân cùng với đoàn 
tùy tùng đông đảo đi theo phía sau và đã thực hiện các sự tôn vĩnh đặc biệt 
không gì sánh bằng. 


56/-  Ukku††hinadavisarena mahajanassa 
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hesaravena visa†ena turangdaInanarm, 
bheriravena mmahata karigajjitena 
uddaämasaäøarasamamụ nagaram ahosi. 
Thành phố đã trở nên giống như biên cả bị xáo động bởi tiếng hò reo ca 
ngợi của đám đông dân chúng, bởi tiếng hí vang xa của những con ngựa, 
bởi tiếng trồng vô, và tiếng rông ầm ï của những con voI. 


37⁄-._ Amoditä ubhayavithigatä kulitthr 
vafãyanehi kanakabhaftane khipimsu, 
sabbatthakam ÑusumavassarnavassayHsu 
celani ceva bhamayisu nHItamange. 
Phụ nữ các gia đình ở hai bên đường đã hớn hở ném ra các đồ trang sức 
bằng vàng qua những cánh cửa số. Họ đã rải rắc đám mưa hoa ở khắp các 
nơi và đã mở ra những tâm vải đội ở trên đầu xuống. 


56/-  Pacina90Durasamipamupagatamhi 
tasmmim rathe Jaladhipi††higate va polfe, 
tu{†ha tah1m yatigana manuja ca sabbe 
sampuayImsu vividhehi upayanehi. 
khi cỗ xe ngựa ấy đi đến khu vực lân cận của công thành phía nam 
trông giỗng như con thuyền. đang lướt đi trên mặt biển, đám đông tu sĩ và 
tất cả mọi người ở tại nơi ấy đã mừng rỡ bày tỏ sự tôn kính theo nhiều 
phương thức khác nhau. 


39/-_ Kafva padakkhinarnatho puramuftarena 
dvarena so rathavaro bahi nikkhamitva, 
thane mahindamunidhammakathaDavie 
a{thasi tithagamita iva bhandanava. 

Sau đó, cỗ xe cao quý ấy đã nhiễu quanh thành phố, rồi đã đi ra phía 
bên ngoài bằng công thành phía bắc, và đã dừng lại tại địa điểm được hiển 
linh nhờ bài giảng Pháp của vị hiền triết Mahinda, tợ như chiếc thuyền vận 
tải dừng lại ở bến cảng. 


60/-_ Thane tahữn dasanadhafuvaram jinassa 
lankissaro ratanacitta karandagabbha, 
san?haghang iva vidhum bahi nìharitva 
đassesi jãnaDadaneØøaInanäaØ9qrana1m. 
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Tại địa điểm ấy, đức vua xứ Laủkã đã lấy ra xá-lợi răng cao quý của 
đắng Chiến Thắng từ bên trong lòng chiếc rương được tô điểm bằng châu 
báu cho các cư dân trong quốc độ, phố chợ, và thị thành chiêm ngưỡng, 
trông giống như mặt trăng hiện ra từ bóng tối của đêm đen. 


61/-  Tasmim jane sapadi abharanadivassam 
qccanfapitibharite abhivassayqmte, 
sanandavandi]anamangalagtakehi 
sampdaditesu mukharesu disamukhesu. 

Khi đám dân chúng ây được tràn đầy niềm vui cực điểm đã tức thời tạo 
nên trận mưa gồm các vật trang sức, v.v... và đã được những người nông 
nhiệt ở khắp các phương đáp ứng lại bằng những bài ca thánh thiện xuất 
phát từ sự vui mừng và lòng sùng kính. 


62/-_ Hattharavindanivahesu mahajanassa 
candodayeva mmuÄulattanamagafesu, 
brahmamaradijanitamitasadhuvade 
tarapathamhi bhuvanodarammoftharante. 

Ngay khi mặt trăng vừa ló dạng, những cánh tay của đám đông dân 
chúng (đang giơ lên) như những đóa sen nở đã tự động chắp lại hình búp 
sen và những tiếng “Sãđhu lành thay!” bất tận của các vị Đại Phạm Thiên 
và chư Thiên, v.v... được phát ra ở trên bầu trời lan rộng khắp cõi thế gian. 


63/- Sa dantadhatu sasikhandasamanavanna 
ramsthi kundanavacandanapandarehi, 
pasadagøopurasiluccayapadapadm 
niddhotaripiyamayam va aka khanena. 
Xá-lợi răng ấy có màu sắc tợ như mảnh trăng với các tia sáng màu trắng 
nhạt của hoa nhài và gỗ trầm hương còn non đã làm cho các lầu đài, cổng 
thành, núi non, v.v... giống như được cấu tạo bằng bạc tinh khiết. 


64/-_ Tappa{ihariyamacintiyamnaccularam 
disvana ke tahimahesumaha†thaloma, 
ke va nayum\ sakasakabharanani geham 
ke vũ na aitapatilabhaimavaiiaylnSu. 
Sau khi chứng kiến sự kỳ diệu không thể tưởng tượng và vô cùng tuyệt 
vời ấy, những ai ở nơi ấy đã không rởn lông? Hoặc những ai đã không 
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mang về nhà các vật trang sức của chính bản thân? Hoặc những ai đã 
không phô bày thái độ tán thán của mình? 


65/-_ Ke no jahimsu sakadi†thimalanubaddham 
ke va na buddhamahimam abhipatthaymsu, 
ke nãma macchariyapasavasa ahesumn 
vafthuftayañca saranatụ na gaminsu ke va. 

Những ai đã không từ bỏ tà kiến bị tiêm nhiễm của bản thân? Hoặc 
những ai đã không ngợi ca tính chất vĩ đại của đức Phật? Những ai đã bị 
sự ô nhiễm của lòng bỏn xẻn? Hoặc những ai đã không đi đến nương tựa 
vào Tam Bảo? 


66/-_ LanRissaropi navalakkhaparibbayena 
sabbannudhatumatulam abhipHJayiya, 
tam dantadhatubhavanamụ puna vaddhayitva 
qntepuramhi pafivãsaramaccayitha. 
Ngay cả đức vua xứ Laủkã, sau khi cúng đường đến xá-lợi không gì 
sánh bằng của đẳng Toàn Giác với chi phí là chín trăm ngàn, còn làm lớn 
thêm điện thờ xá-lợi răng ấy, và hàng ngày ở nội cung đã tỏ lòng tôn kính. 


67/-_ Dhatưm vihãramabhayuftarameva nefva 
phJam vidhatfIinanuvaccharamevaripa1m, 
raJjatha kiftftisirimeehasamavhayo so 
caritIalekhamabhilekhayi saccasandho. 

Sau đó, đức vua có tên là Kittisirimegha' ấy, là người tôn trọng sự chân 
thật, đã rước xá-lợi đến tại tu viện Abhayuttara? để thực hiện sự tôn vinh 
tương tợ như thế ấy hàng năm, và đã quy định văn bản trở thành truyền 
thông. 


6ổ/-  Cqrillamefamilare pi pavaffayanta 
te buddhadasapamukha vasudhadhinatha, 
saddhadayadhihagunabharanabhirama 
tam sakkarimsu bahudha jinadantadhatum. 


' Vị vua này trị vì xứ Laäkã 27 năm (299-327 sau công nguyên). 
: Công trình xây dựng ở tại phía bắc Anurãdhapura, được biết tên là Abhayagiri. 
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Sử Liệu về Xá Lợi Răng Phật Chương thứ năm 





Các vị vua khác, bắt đầu là Buddhadäsa,' hoan hỷ việc trau giôi các đức 
hạnh cao quý là đức tin và lòng từ ái, trong lúc duy trì truyền thống này 
cũng đã thờ phụng xá-lợi răng ấy của đắng Chiến Thắng theo nhiều 
phương thức. 


69/- Safthara sambhatattham purinatarabhave sampajaänam pajanam 

sambodhim tassa sabbasavavigamakarim saddahantodahamo, 

sofam tassagøadham1me niDunamafisatfam sangame sanganesam 

nibbanam santamicche tibhhavabhayapariccagahetum gahefum. 

Những chúng sanh thấu hiểu việc lợi ích được bậc Đạo Sư tích lũy 

trong thời quá khứ trước đây, có niềm tin và lưu tâm đến quả vị Toàn Giác 
là việc đoạn tận tất cả các lậu hoặc của Ngài, là những người gắn bó vào 
tập thể các thiện nhân có trí tuệ sắc bén, và có sự lắng nghe Giáo Pháp cao 
quý của Ngài nên ước ao thành tựu Niết Bàn thanh tịnh là nhân từ bỏ các 
nỗi lo sợ trong tam giới. 


Pancamo paricchedo. 
Chương thứ năm. 
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: DATHẢAV4MSA S⁄41M1TTO. Ộ 
SƯ LIỆU VỀ XÁ-LỢI RÀNG PHẬT ĐƯỢC HOÀN TÁT. 
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1 Vị vua này của xứ Lañkã ngoài các công đức hộ trì Phật Giáo còn được biết tiếng là có tài 
phẩu thuật và điều trị bệnh. Ngài là vị vua có lòng từ bi đã thiết lập hệ thống y tế khắp các 
thôn làng để chăm sóc bệnh nhân, người tàn tật, và binh sĩ. Đức vua còn tô chức hệ thống 
thú y phục vụ ngựa và voi nữa (ND). 
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KATTUSANDASSANAGÄTHÃ 
BÀI KỆ GIỚI THIỆU TÁC GIẢ 


1/⁄-  Yo candagomiracite varasaddasatthe 
fIkam pasatthamakarittha ca pancikaya, 
buddhippabhavajanaminca qka sarmnanfa- 
pasadikaya vinaya††hakathaya tiham. 
VỊ ây đã thực hiện bản Sớ Giải (7742) đáng ngợi khen cho tác phẩm 
Pancika là tập sách văn phạm tuyệt vời được thực hiện bởi tác giả 
Candagomi,' và đã thực hiện bộ Sớ Giải cho bản Chú Giải Luật 
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Samanfapasadika là nguôn đem lại sức mạnh của trí tuệ. 


2/- _ nguttaragamavara{thakathaya fikam 
samrmmohavibbhamaviehatakarimn aÑãsi, 
aithãya samyammieanassa padhanihassa 
gantham aka vinayasangahanamadheyyam. 

VỊ ây đã thực hiện Sớ Giải cho bộ Chú Giải cao quý của Kinh Tăng Chì 
(có khả năng) làm tiêu tan các điều si mê và nghi hoặc nhằm đem lại lợi 
ích cho những người có sự thu thúc và nỗ lực tu tập, và đã thực hiện tập 
sách tên là W7nayasangaha. 


3⁄-  Sanftindriyassa DafiDaffiparayanassa 
sallekhavuftiniratassa samahifassa, 
appicchatadieuntayogavibhisanassa 
sambuddhasasanamahodayaharanassa. 

Vị ấy có các căn an tịnh, gắn bó với pháp Hành, kham nhẫn, hoan hỷ 
trong phận sự, thành tựu về thiền định, có tánh nết tốt đẹp là chăm chú vào 
các hạnh lành ví dụ như ham muốn ít, v.v... Vị ây là nhân tô cho sự phát 
triển vững mạnh đối với Giáo Pháp của đắng Toàn Giác. 


4/-  Sabbesu äãcariydfq Dardmam gafassa 
safthesu sabbasarnayantarakovidassa, 
Sissena saritanujassa mahadisami- 
padassa fassa viữmalanvayasambhavassa. 


Candagomi (Candragomin) là nhà văn phạm đã viết nên tập văn phạm Šz#s#zi nỗi tiếng 
tên Candravyakarana (ND). 


Sử Liệu về Xá Lợi Răng Phật Bài Kệ Giới Thiệu về Tác Giả 





Là vị đã đạt đến tột đỉnh về sự nghiệp dạy dỗ trong số tất cả, và là vị có 
sự thông thái trong SỐ các vị thầy thuộc về mọi thời đại, vị ây là đệ tử ở 
dưới trướng của vị đại sư Sãriputta là vị có nguồn gốc xuất thân không bị 
uề nhiễm. 


3/⁄- _ Suddhanvayena karunadieunodayena 
takkãeamadikusalena visaradena, 
sabbattha pattha†asudhakararamsJala- 
sankasakittivisarena parikkhakena. 

Là vị thuộc dòng dõi thuần khiết, có truyền thống về đức tánh tốt như 
lòng bi mẫn, v.v..., là vị rành rẽ và thiện xảo về lý luận và kinh điển, v.v... 
là người có sự suy xét, và là vị có danh tiếng lan xa tương tợ như mạng 
lưới hào quang của mặt trăng trải ra khắp mọi nơi. 


6/-  Saddhadhanena sakhilena ca dhammaÑifi 
namena rqJag9qrunacariyena eso, 
SofuppasadaJ7anano jinadantadhafu- 
vamso kato nikhiladassipabhavadlpo. 

Tác phẩm “Sử Liệu về Xá-Lợi Răng của Đáng Chiến Thắng” này là 
ngọn đèn có khả năng giúp cho nhìn thấy rõ ràng, là nguồn phát sanh lên 
niềm tin cho người lắng nghe đã được thực hiện bởi vị tên DhammakIttI, là 
giáo thọ sư kính mến của đức vua, là người có sự bặt thiệp và có đức tin là 
tài sản. 


7⁄- _ Dhammo pavaffqfu cirãyq munissarassa 
dhamme {hitfa vasumnafipatayo bhavantu, 
kale pavassafu ghano nikhila4 pajapi 
añnonnameftipatilabhasukham labhantu. 

Xin cho Giáo Pháp của đắng Mâu Ni được lưu truyền dài lâu. Mong 
rằng các đắng quân vương luôn duy trì công lý. Xin mây hãy đồ mưa đúng 
thời. Đồng thời hết thảy chúng sanh đều thành tựu sự an vui do tình thân 
hữu với nhau đem lại. 
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